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Sốn “587 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9” được biên 
so¿n theo chương trình và nội dung sách giáo khoa Sinh học 9 


hicn hành. 


Cuốn sách gồm 2 phần: Di truyền và biến dị; Sinh vật và môi 
trường. Mỗi phản được chia thành các chương theo cấu trúc 


chương trình trong sách giáo khoa. 


Nú dung cuốn sách nhằm ôn luyện, hệ thống hóa và nâng cao 
kiến thức Sinh học lớp 9, sau khi đã học xong phần lí thuyết và 
bài tập cơ bản; Với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đa dạng, 
phorm phú từ dễ đến khó giúp học sinh dễ dàng nắm bắt, hệ 
thốn; và nâng cao kiến thức, trong đó có các câu hỏi nâng cao 
được đánh dấu (*), (**) tùy theo cấp độ. 

Ciối chương có phần đáp án và hướng dẫn giải các câu khó, 
qua ¿ó giúp các em tự đánh giá và rút kinh nghiệm khi làm bài. 

Di đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng khó 
trán) khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận các ý kiến đóng góp 
xây lựng của bạn đọc; để khi tái bản, cuốn sách sẽ được hoàn 
thiện hơn. 

Tác giả 
HUỲNH QUỐC THÀNH 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 9 


%4„14. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 
Chương I: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC 


A. CÁC CÂU HỎI 
Câu 1. Tính trạng là gì? 

A. Những biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình. 

B. Các đặc điểm bên trong cơ thể sinh vật. 

€. Kiểu hình bên ngoài cơ thể sinh vật. 

D. Những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý, sinh hóa, di 
truyền... bên ngoài, bên trong cơ thể, mà nhờ đó sinh vật phân 
biệt giữa cá thể này với cá thể khác. 

Câu 2. Thế nào là tính trạng tương phản? : 

A. Các tính trạng cùng một loại nhưng biểu hiện trái ngược nhau. 

B. Những tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng. 

C. Các tính trạng khác biệt nhau. 

D. Tính trạng do một cặp alen quy định. 

Câu 8. Tính trạng trột là: 

A. Tính trạng xuất hiện ở E; với tỉ lệ T5 

B. Tính trạng biểu hiện ở cá thể đồng hợp trội hay dị hợp. 

C. Tính trạng có thể trội hoàn toàn hoặc trội không hoàn toàn. 

D. Tính trạng luôn luôn biểu hiện ở E). 

Câu 4. Tính trạng lặn là: 

A. Tính trạng bị tính trạng trội lấn át. 

B. Tính trạng không được biểu hiện ở F). 

. Tính trạng được biểu hiện ở kiểu gen đồng hợp lặn. 


D. Tính trạng xuất hiện ở F; với tỉ lệ .: 
Câu ã. Trội hoàn toàn là trường hợp nào sau đây? 
A.F¿¡ đồng tính còn F¿ phân li 3 : 1. 


B. Gen quy định tính trạng trội hoàn toàn lấn át alen lặn cùng cặp 
để biểu hiện tính trạng trội. 


C. Thế hệ lai chỉ xuất hiện 1 tính trạng trội. 
D. Tính trạng trội được biểu hiện ở kiểu gen dị hợp. 
Câu 6. Trội không hoàn toàn là trường lợp: 
A. Gen quy định tính trạng trội không hoàn toàn lấn át alen liặn 
cùng cặp biểu hiện tính trạng trung gian giữa trội và lặn. 
B. Thế hệ lai đồng loạt xuất hiện tính trạng trung gian. 
C. Tính trạng trung gian được biểu hiện ở kiểu gen dị hợp. 
D. F¿¡ đồng tính trung gian còn F; phân li 1 : 2 : 1. 
Câu 7. Tính trạng trung gian là: 
A. Tính trạng được biếu hiện trung bình cộng giữa tính trạng trrội 
và tính trạng lặn. 
B. Tính trạng luôn luôn biểu hiện ở F\. 


€. Tính trạng xuất hiện F› với tỉ lệ ; : 


D. Tính trạng được biểu hiện ở cá thể dị hợp do gen trội lấm át 
không hoàn toàn alen lặn cùng cặp. 
Câu 8. Kiểu gen là: 
A. Tập hợp cả các gen trong giao tử đực và giao tử cái. 
B. Tổ hợp các gen nằm trên NST thường. 
C. Tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể sinh vật. 
D. Tập hợp tất cả các gen trong nhân tế bào. 
Câu 9. Kiểu hình là: 
A. Kết quả tác động tương hỗ giữa kiểu gen với môi trường. 
B. Tập hợp tất cả các tính trạng và đặc tính bên trong, bên ngoài cơ 
thể sinh vật. 
€. Sự biểu hiện của kiểu gen thành hình thái cơ thể. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 10. Đòng thuần là: 
A. Dòng mang tất cả các cặp gen đồng hợp. 
B. Dòng đồng hợp về kiểu gen và cùng biểu hiện 1 kiểu hình. 
C. Dòng mang các cặp gen đồng hợp trội. 
D_ Dàng mang (ác cặp gen đồng hợp lặn. 
Câu 11. Aien !¿: 
A. Hai gen cùn , nằm trên một lôcut. 
B. Một gen có -; 'rí nào đó trên NST. 


€. Một trạng thái của một gen trội. 
D. Một trạng thái của một gen. 
Câu 12.ề Gen alen có đặc điểm nào? 
Gồm 2 alen có cùng lôcut, mỗi alen nằm trên một NST' của cặp 
NST tương đông. 
š. Mỗi alen trong 1 cặp alen có nguôn gốc 1 alen cúa bố, 1 aÌen của mẹ. 
ý. Có 0u‡ trí khác nhau trên cặp NST tương đông. 
4. Cùng tham gia xác định sự phát triển cúa một tính trạng nào đó. 
Phương án đúng là: 
Ạ. 1,2 8B. 2, 4. C.1,2,4 D. 1,2, 3, 4. 
Cân 13. Trường hợp nào sau đây là gen không alen? 
A. Các gen cùng lôcut, không quan hệ với nhau trong việc quy định 
1 tính trạng nào đó. 
3. Các gen khác lôcut. 
ở. Các gen khác lôcut, không cùng quy định 1 tính trạng. 
3. Các gen khác lôcut, cùng quy định 1 tính trạng. 
Câu 14. Cá thể đồng hợp là: 
À. Cá thể mang các gen giống nhau quy định một hay một số tính 
trạng nào đó. 
3. Cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp trội. 
ở. Cá thể mang một số cặp gen đồng hợp trội, một số cặp gen đồng 
hợp lặn. 
3. Cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp. 
Câu 15. Cá (hổ dị hợp là: 
\. Cá thể chưa chứa chủ yếu các cặp gen dị hợp. 
3. Cá thể thuộc dòng không thuần chủng. 
7. Cá thể mang các gen khác nhau quy định một hay một số tính 
trạng nào đó. 
3. Cá thể mang tất cả các cặp gen dị hợp. 
3ho các kiểu gen sau đây: 


1. aaBB 4. AABB 
2. AaBb 5. aaBb 
3. Aabb 6. Bb 


3ử dụng dữ kiện trên trả lời các câu 16 uà 17. 


Câu 16. Cá thể đông hợp gồm các cá thể nào? 


A.6. B.4. C. 1. D. 1 và 4. 
Câu 17. Cá thế dị hợp gồm các cá thể nào? 
A.2, 3, 5 và 6. B. 2 và 6. €. 5 và 6. D. 6. 


Câu 18.* Một cặp alen gọi là đông hợp khi: 

A. Chúng giống nhau về trình tự sắp xếp các nuclêôtit. 

B. Chúng cùng quy định một tính trạng trội hay lặn nào đó. 

C. Chúng là đồng hợp trội hay đồng hợp lặn. 

D. Chúng giống nhau về chiều dài và tỉ lệ phần trăm các loại nuclêôtit. . 
Câu 19.* Muốn phát hiện một cặp dien nào đó ở trạng thái đồngg 
hợp hay dị hợp người ta sử dụng phương pháp nào sau đây? 

A. Lai xa kèm đa bội hóa. 

B. Quan sát NST dưới kính hiển vi điện tử. 

€. Lai phân tích. 

D. Lai tương đương. 

Câu 20. Muốn tiến hành phép lai phân tích, người ta cho đốõi 
tượng nghiên cứu: 

A. Lai với Fì. 

B. Tự thụ phấn. 

C. Lai trở lại với bố mẹ. 

D. Lai với cá thể đồng hợp lặn về tính trạng tương ứng. 

Câu 21.* Vì nguyên nhân cơ bản nào, lai phân tích cho phép xáúcc 
định được kiểu gen của đối tượng đem lai? 

A. Vì dựa vào tỉ lệ phân li kiểu gen ở Fg có thể biết được tỉ lệ giaoo 

tử của đối tượng nghiên cứu. 

B. Vì kết quả phân l¡ kiểu hình ở Fs hoàn toàn phụ thuộc vào tỉ lệà 

giao tử của đối tượng nghiên cứu. 

C. Vì phương pháp này đơn giản và ưu thế nhất. 

D. Vì phương pháp này thường xảy ra sự phân tính kiểu hình. 

Câu 22.* Ở thực uật, ngoài phép lai phân tích còn có phương pháp 
nào khác để phân biệt hiểu gen của cá thể đồng hợp trội uà dị hợp? 

A. Tự thụ phấn. B. Lai xa. 

€. Lai thuận nghịch. D. Quan sát bằng kính hiển vi 


Cáu 23. Trong trường hợp trội không hoàn toàn, tì sao không cần 
sứ dung lại phân tích người tạ cũng phán biệt được cá thể đồng hợp 
trí tớt dị hợp? 

A Vì gen trội át không hoàn toàn gen lặn. 

B_Vì mỗi loại kiểu gen tương ứng với một loại kiểu hình. 

Œ.Vì có thê sử dụng phương pháp tự thụ. 

D Vì các cá thể đồng hợp trội và dị hợp đều có kiểu hình như nhau. 

Câu 24.* Các qui luật dị truyền phán ánh điều gì? 

A.Nội dung các định luật và các điều kiện kèm theo. 

B. Cơ sở tế bào học giải thích kết quả trong các thí nghiệm của mỗi 
định luật. 

€.Xu hướng tất yếu về sự biểu hiện tính trạng ở các thế hệ con, cháu. 

D. Tỉ lệ phân l¡ kiểu hình trong mỗi định luật. 

Câu 25.* Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden có tên gọi là: 

A.Phương pháp phân tích giống lai và lai phân tích. 

B Phương pháp lai thuận nghịch và phân tích giống lai. 

C. Phương pháp lai kinh tế, lai xa kèm đa bội hóa. 

D.Phương pháp lai phân tích và tự thụ phấn. 

Câu 26.* Đực điểm của phương pháp phân tích giống lai gồm: 

A. Theo dõi sự di truyền của 1 cặp tính trạng rồi mới xét đến hai và 
nhiều cặp tính trạng; thí nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần và 
trên nhiều đối tượng khác nhau. 

B. Dùng toán thống kê để xử lý số liệu thu được và dùng lai phân tích 
để kiểm tra kiểu gen của các thế hệ lai. 

€. Chọn dòng thuần chủng với đối tượng chủ yếu là đậu Hà Lan 
mang các cặp tính trạng tương phản rò rệt. 

D.Các câu trên đều đúng. 

Câu ?7.* Những phép lai nào sau đây được gọi là lai phân tích? 

A.P: Aa x Aa và P: AaBb x aabb. 

B.P: Aa x aa và P: AaBb x aabb. 

C.P: Aa x aa và P: Aabb x aaBb. 

D.P: Aa x aa và P: AaBb x AaBb. 

Câu 28. Để tiến hành lai 1 cặp tính trạng, Menden dã sử dụng đối 
tượng nào sau đây là chú yếu? 

A. Chuột. B. Ruồi giấm. 

€.Đậu Hà Lan. D. Ong. 


Câu 29.* Đậu Hà Lan có đạc điểm nào thuận lợi cho uiệc nghiên cctizu 
đi truyền? 

1. Bộ NST dơn giản. 

2. Mang 7 cạp tính trạng tương phản rõ rệt. 

3. Là dòng giao phối bắt buộc. 

4. Là dòng tự thụ phấn rất nghiêm ngặt. 

Phương án đúng là: 

X.1,%. B.1,2,4. C. 1,2, 3. D.1,2, 8, 4. 
Câu 30. Khi để ý đến sự di truyền của 1 cặp tính trạng, Mencent ‹đã 
phát hiện được: 

A. Định luật phân li. 

B. Định luật phân l¡ độc lập. 

C. Các định luật phân li và phân l¡ độc lập. 

D. Định luật liên kết gen. 
Câu 31. Khi lại giữa P đều thuần chủng khúc nhau oề 1 cặp ttính 
trạng, xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở đời F, là: 

A. Đời F) biểu hiện kiểu hình trung gian giữa bố và mẹ. 

B. Đời F; phân l¡ kiểu hình xấp xỉ 3 : 1. 

C. Đời F\ đồng loạt biểu hiện tính trạng của bố. 

D. Đời F) đồng loạt biểu hiện tính trạng trội của bố hoặc mẹ. 
Câu 32. Xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở đời F› của định luật 
phân l¡ là: 

A. E¿ phân l¡ kiểu hình theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn. 

B. Đời F; có sự phân li kiểu gen theo tỉ lệ 1 : 2 : 1. 

C. F¿ xuất hiện cả tính trạng của bố lẫn mẹ theo tỉ lệ trung bìmh 3 

trội : 1 lặn. ` 

D. F¡ không có sự phân li kiểu hình. 
Câu 33. Hãy hoàn chỉnh nội dung định luật của Menđen khi xétt uề 
một cặp tính trạng: “Khi lai giữa các cú thể khác nhau uề (A) uà ((B), 
thế hệ lai thứ nhất đông loạt xuất hiện tính trạng (C)”. (A), CB), (C) 
lần lượt là: 

A. 1 cặp tính trạng tương phản; thuần chủng; trội. 

B. 1 cặp tính trạng tương phản; thuần chủng; trung gian. 

€. Hai cặp tính trạng; thuần chủng, trội. 

D. Các cặp tính trạng; thuần chủng; trội. 
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Câu 34. nh luót phân !ỉ của Menden có nọt dung: “Nhi lai giữa các 
cá thể khác nhau tê (A) tà (B), thế hệ lái thủ (C' xuất hiện cả tính 
trạng của bố oà mẹ theo tế lệ (D)”. (A), (B), (Ù), (D) lần lượt là: 
A. Một cặp tính trạng tương phản; thuần churg; hai; 3 trội : 1 lặn. 
B. Hai cặp tính trạng; thuần chủng; hai; 3 trội : 1 lặn. 
€. Một cặp tính trạng; tương phản; nhất; xấp xi 3 trội : 1 lặn. 
D. Một cặp tính trạng tương phản; thuần chung; hai; xấp xỉ 3 trội : 
1 lặn. 
Câu 3ð.** Điều hiện nghiệm đúng của định luật phán l¡ là gì? 
1. Các tính trạng ở P thuần chúng. 
2. Số lượng cá thể thu được trong thí nghiệm phải lớn. 
3. Gen trong nhân oà trên NST thường. 
4. Một gen quy định 1 tính trạng 0à trội lặn hoàn toàn. 
A.1,2 và 4. B. 1, 3 và 4. C.1,2,3và 4. D.1 và 4. 
Câu 36.* Menden đã sử dụng lý thuyết nào sau đây để giải thích uê 
các định luật cúa mình? 
A. Sự phân l¡ và tổ hợp các NST trong giảm phân và thụ tỉnh. 
B. Giả thuyết về giao tử thuần khiết. 
€. Hiện tượng gen trội át hoàn toàn gen lặn. 
D. Lí thuyết xác suất, thống kê. 
Câu 37.* Nội dung cơ bản uễ thuyết giao tử thuần khiết của Menden là: 
A. Các giao tử không chịu áp lực của đột biến. 
B. Giao tử chỉ mang 1 gen đối với mỗi cặp alen. 
C. Trong cơ thể lai, các “nhân tố đi truyền” không có sự pha trộn 
mà vẫn giữ nguyên bản chất như ở thế hệ P. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 38. Tuyết giao tử thuần khiết giải thích bản chất sự xuất 
hiện tính trạng lặn ở đời F› trong thí nghiệm lai 1 tính của Menđen là: 
A. Trong cơ thể F), alen lặn bị lấn át bởi alen trội nên đến F; mới 
biểu hiện. 
B. F¡ là cơ thể lai nhưng tạo giao tử thuần khiết, trong đó có giao 
tử mang alen lặn. 
C. Tính trạng lặn chỉ được biểu hiện ở thể đồng hợp lặn. 
D. Tính trạng lặn không được biểu hiện ở F; mà chỉ xuất hiện ở F; 


với tỉ lệ trung bình là H 
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Câu 839. Cơ sở tế bào học của định luật phân l¡ là: 
A. Sự xuất hiện 1 kiểu gen của F¿ và tỉ lệ phân li 1 : 2 : 1 của đờời 
F; về kiểu gen. 
B. Sự lấn át của alen trội đối với alen lặn. 
C. Sự phân li và tổ hợp của cặp NST đồng dạng trong quá trìnhh 
giảm phân và thụ tỉnh. 
D. Khả năng tạo 2 loại giao tử của thế hệ F\. 
Câu 40. Trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng thường, tỉ lệ đặcc 
thù nào sau đây cho phép nhận biết trường hợp trội không hoàn toàn: 
A.1:2:1. B. 2¿ 1. C:1:1:1:1: D.8+1: 
Câu 41.** Ứng dụng định luật 1 của Menden, con người có thể: 
1. Xác định được các gen liên kết trên cùng 1 NST. 
2. Xác định kiểu gen đồng hợp trội hay dị hợp nhờ phép lai phân tích. . 
3. Đưa gen lặn gây 0uùo trạng thái dị hợp; tập trung các tính đrạngg 
trội của cả bố uà mẹ cho È\. 
4. Góp phần giải thích biểu hiện ưu thế lai đời F). 
Phương án đúng là: 
A.:1, 2, 3, 4. B.2,4. C. 2, 3, 4. D.3,4. 
Câu 42.** Vận dụng định luật phân l¡, con người đã: 
1. Xác định kiểu gen đông hợp trội hay dị hợp nhờ phương pháp tư: 
thụ phấn. 
9. Dự đoán tỉ lệ phân l¡ kiểu hình ở đời F›. 
3. Duy trì được ưu thế lai đời F, sang F`›. 
4. Không cho F) làm giống trừ trường hợp cho F) sinh sản dinh dưỡng. 
5. Góp phân giải thích biểu hiện thoái hóa giống do giao phối gần. 
Phương án đúng là: 
A.1,9, 4 và 5. B. 2, 3 và 4. C. 1,2, 3, 4 và 5. D. 1 và 2. 
Câu 48.* Điểm giống nhau uà khác nhau cơ bản ở đời F\ụ, F› trong lai 
một tính trường hợp trội hoàn toàn uà trội không hoàn toàn là: 
A. Giống nhau về tỉ lệ phân li kiểu gen F; nhưng khác về tỉ lệ phân 
li kiểu hình. 
B. Không giống nhau về tỉ lệ phân li kiểu gen, giống nhau về tỉ lệ 
phân li kiểu hình. 
C. Giống nhau về tỉ lệ KH ở F;, khác về tỉ lệ phân li kiểu gen. 
D. Giống nhau về tỉ lệ phân li kiểu gen, khác nhau về tỉ lệ phân li 
kiểu hình. 


Cíu 44.** Nguyên nhân nào dần đến sự giống nhau tê tí lệ phản lì 
kim gen ở F, 0à F, trong trường hợp lại T tính trội hoàn toàn tà trội 
klong hoàn toàn? 

A. Do bố mẹ và các thế hệ lai tạo các kiểu giao tử bằng nhau. 

3. Do cơ sở tế bào học giống nhau. 

1. Do quá trình giảm phân tạo giao tử giống nhau. 

). Do quá trình thụ tỉnh xuất hiện số kiểu tổ hợp như nhau. 
Câu 45.** Sự khác nhau 0ê tí lệ kiểu hình ớ đời Fị oà E› trong lại 1 
tín trội hoàn toàn tà trội không hoàn toàn do: 

\. Do sự tương tác của các gen trong nhân với tế bào chất. 

3. Số lượng cá thể thu được không đủ lớn. 

3. Do mức độ lấn át của gen trội với gen lặn khác nhau. 

3. Do chịu ảnh hưởng của môi trường sống khác nhau. 
Câi 46.** Xét hơi cá thể đều thuần chúng, mang tính trạng tương 
phút do I gen điều khiển. Muốn xác định cá thể nào mang tính trạng 
trộ hay lặn người ta tiến hành bằng cách: 

\. Cho lai trở lại. 

3. Cho tự thụ phấn. 

1. Cho chúng giao phối với nhau hay đem lai phân tích. 

). Cho lai thuận nghịch. 

\: Gen trội quy định quả dài. 

¡: Gen lặn quy định quả ngắn. 

šử dụng dữ liệu trên trả lời các câu 47 đến 57. 
Cât 47. Sự tố hợp 2 dlen trên tạo được bao nhiều biểu gen khác nhau? 


Xg: B. 4. GB. D. 2. 
Ciât 48. Số kiểu tự thụ phấn của các biểu gen là: 

›.4. B.5. 6©. 8. D.3. 
C;ât 49.3 Có bạo nhiêu biểu giao phốt tự do giữa các kiếu gen? 

1. Ổ› B.6. C. 5. D. 4. 


C¡iât 50. Đem lại giữa cây quả dài uới cây quả ngắn, đời F¡ xuất hiện 
toà: cây quả dài. Biết tính trạng do một gen qui định. Kiểu gen của 2 
cứyyở P là: 

+.P:aa x aa. B.P: AA x aa. 

(.P: Aa x Aa. D.P: Aa x aa. 
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Câu 51. Nếu tiếp tục cho đời F, nói trên giao phối thì tỉ lệ phân Hi 
hiếu hình ở F› là: 
A. 25% quả dài : 75% quả ngắn.  B. 50% quả dài : 50% quả ngắm. 


C. 100% quả dài. D. 75% quả dài : 25% quả ngắm. 
Câu 52. Cho đời F) lai phân tích, tỉ lệ phân lỉ kiểu gen ở Fp là: 

A. 1AA : 2Aa : laa. B. 1AA : laa. 

€. 1Aa : laa. D. 1lAa : 1AA. 


Câu 58. Nếu cho F) lai trở lại uới cây quả dài ớ P, kết quả phân lì 
kiểu hình sẽ là: 

A. Tất cả đều quả dài. B. 3 quả ngắn : 1 quả dài. 

€. 1 quả dài : 1 quả ngắn. D. 3 quả dài : 1 quả ngắn. 
Câu 54. ĐÐem Ƒ)¡ giao phối tới cây quả dài F›, tỉ lệ phân l¡ kiểu hình 
ở F; sẽ là: 

A. 100% quả dài. B. 3 quả dài : 1 quả ngắn. 

C. 1 quả dài : 1 quả ngắn. D. A hoặc B. 
Câu ð5ã.* Cho một cây quả dài đời F› tự thụ phấn, tỉ lệ biểu gen đời 
F; sẽ là: 

A. lÁa : laa hoặc 1AA : 2Aa : laa. 

B. 1AA : 2Aa : laa hoặc 100% AA. 

C. 1AA : 2Aa : laa hoặc 100%. aa. 

D. 1AA : 2Aa : laa hoặc 1AA : laa 
Câu 56. Cho 1 cây quả ngắn F› tự thụ sẽ thu được kết quả F;: 

A. Chỉ có 1 kiểu gen đồng hợp lặn và đồng tính về kiểu hình. 

B. Chỉ có 1 kiểu gen đồng hợp lặn và kiểu hình đều quả dài. 

C. Có 1 kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình 1 : 1. 

D. Có 2 kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình 1 : 1. 
Câu 57. Dựa ào phương pháp nào để xác định được biểu gen của 
cây quả dài F› là đông hợp hay dị hợp? 

A. Tự thụ phấn. B. Lai phân tích. 

€. Lai trở lại. D. Câu A và B đúng. 

B: Quy định cây cao. 

b: Quy định cây thấp. 

Dùng dữ biện trên trỏủ lời các câu ð8 uà 59. 
Câu 58.* Có bao nhiêu hiểu giao phối cúa P cho kết quả đồng tính cây 
cao ở F;? 

A. 2. B.3. €. 4. D. 1. 
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Câu 59.* Có bao nhiêu hiểu giao phối cho hết quá thế hệ sau chỉ xuất 
hiện 1 tính trạng? 

A.3. B. 1. eẰ..4: D,. 2, 

Tính trạng hình dạng lông ở gà do 1 gen quy định 1 tính 
trạng thường. Cho gà F; dị hợp về kiểu gen, giao phối với 3 cá 
thể I, H, HI thu được kết quả lần lượt là: 

Phép lai 1: F; x I-› F¿; tất cả đêu có lông xoăn. 

Phép lai 2: F¿ x II -› F;¿; 1 con lông xoăn : I con lông thẳng. 

Phép lai 3: F¿ x III -> F;;3 con lông xoăn : 1 con lông thẳng. 

Sử dụng dữ hiện trên trả lời câu 60 uà 61. 

Câu 60. Dựœ ào kết quá phép lại nào có thể xác dịnh được tính 
trạng trội ba tính trạng lặn? 

A. Phép lai 1 và 2. BH. Phép lai 1. 

C. Phép lai 2. D. Phép lai 3. 

Câu 61.* Nếu quy ước D uà d là gen trội ouà lặn, hiếu gen của F`, cá 
thể I, II, HII sẽ lần lượt là: 

A. Dd, DD, dd và Dd. B. Dd, dd, DD và Dd. 

C. Dd, dd, Dd và DD. D. dd, DD, Dd và Dd. 

Câu 62.* Cho P đều thuần chúng F¡ đồng loạt xuất hiện 1 tính trạng. 
Nếu ta hết luận tính trạng ớ F) là tính trạng trội sẽ thiếu chính xác tì: 

1. Có thế đây là trường hợp trội không hoàn toàn. 

3. Có thể P đèu mang tính trạng lặn. 

3. Có thể tính trạng ớ F)¡ xuất hiện do đột biến. 

Phương án đúng là: 

A.1,2, 3. B. 1,2. e. 2. HD. 1. 

Cho biết màu sắc hoa của 1 loài do 1 gen quy định, trong đó 
quả tròn trội so với quả dài. Thực hiện các phép lai với kết 
quả sau: 

Phép lai 1: P;: Quả dài x quả đài -> F¿.; 100% là cây quả dài. 

Phép lai 2: P;: Cây quả bầu x cây quả bầu. 

"Fịa: 99 cây cho quả tròn. 
198 cây cho quả bầu. 
102 cây cho quả dài. 

Phép lai 3: P;: Cây quả bầu x cây quả dài. 

Fị¿: 198 cây cho quả bầu : 201 cây cho quả dài. 

Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 63 đến 66. 
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Câu 63. Dựa ào kết quả phép lai nào để kết luận đây là trườờng 
hợp trội không hoàn toàn? 

A. Phép lai 2. B. Phép lai 3. 

C. Phép lai 1 và phép lai 2. D. Phép lai 1. 

Câu 64. Kiểu gen của các cặp P trong 3 phép lai lần lượt là: 

A.Pị: aa x aa ; P;: Aa x aa; Pạ: Aa x Aa. 

B.P,: AA x AA; P;: Aa x Aa ; Pạ: Aa x aa. 

C.Pụ: AA x aa ; P¿: Aa x aa ; P¿: Aa x Aa. 

D. P\ạ: aa x aa ; P;: Aa x Aa ; Pạ: Aa x aa. 

Câu 65.* Muốn ngay F, đông loạt chỉ xuất hiện 1 tính trạng, kiđểu 
gen của P sẽ là: 

A. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc aa x aa. 

B. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc AA x aa hoặc aa x aa. 

C. AA x AA hoặc aa x aa hoặc AA x aa. 

D. AA x aa hoặc AA x Aa hoặc aa x aa. 

Câu 66.* Muốn ngay F, xuất hiện 2 kiểu hình phán l¿ theo tỉ lệ 11 : 
1, biểu gen của P sẽ là: 

A.  Aa x AA hoặc Aa x aa. B. Aa x aa hoặc Aa x Áa.. 

C. AA x aa. D. AA x aa hoặc Aa x aa.. 

Sử dụng các dữ kiện sau trỏ lời câu 67 uà 68. 

Cho hai cây cà chua đều thân cao giao phối, đời F) xuiất 
hiện toàn cây cao. Tiếp tục cho các cây F;¿ giao phối ngẫu 
nhiên nhận được đời F; có cả cây cao và cây thấp. Biết kích 
thước cây do một cặp alen (A, a quy định). 

Câu 67. Hai cây ở thế hệ xuất phát có hiểu gen như thế nào? 

A. Cả hai cây đều có kiểu gen Aa. : 

B. Một cây có kiểu gen AA, một cây có kiểu gen Aa. 

©. Hai câu A và B đúng. 

D. Cả hai cây đều có kiểu gen AA. 

Câu 68.** Kiểu gen của F› tính chung từ các tổ hợp lai ớ F) là: 

A. 3AA : 2Aa : 3aa. B. 1AA : 2Aa : laa. 

C. 9AA : 6Aa : laa. D. 1AA : 6Aa : 9aa. 
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Sư dụng các dữ biện sau để trả lời các câu từ 69 đến 72. 

Xét tính trạng màu sắc hạt vàng (A) và xanh (a) ở I dòng 
đíu tự thụ phấn bắt buộc. Khi cho 1 cây đậu hạt vàng ở thế 
hé P tự thụ, đời F; xuất hiện cả hạt đậu vàng và đậu hạt xanh. 
€Cáu 69. 7 /¿ hiếu gen của đời F) là: 


A. 1AA : 1Aa. B. 100% AA. 

C. lAa : laa. D. 1AA : 2Aa : laa. 
Cứu 70.5 Tiếp tục cho E tự thụ, kết quá F› phân lí hiểu hình theo tí 
lệ tảo? 

A. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh. B. 100% hạt vàng. 

Œ, 3 hạt vàng : 1 hạt xanh. D. 5 hạt vàng : 3 hạt xanh. 
Cứu 71.Ẻ Tiếp tục cho F tự thụ, hết quá phán lì hiểu gen ở F› là: 

A. 1AA: 2Aa : laa. B. 3AA : 2Aa : 3aa. 

}. 7AA : 2Aa : 7aa. D. 1AA : laa. 


Câu 72. Sở liệu thu được của Älenden cễ 4 biểu hình hạt nàng, trơn: 
hạ: cùng, nhăn : hạt xanh, trơn : hạt xanh, nhăn ớ đời F› trong 
tÌìh nghiệm lại 3 tính lần lượt là: 

A.315 : 101 : 108: 32. B. 270 : 90 : 90 : 30. 

6.9.:338 +: EL D. 56,25% : 18,75% : 18,75% : 6,25%. 
Câu 73. Hay hoàn chính nội dung định luật phản lỉ độc lập: Khi lai 
hai cơ thế (A) bhác nhau tê (B) cặp tính trạng tương phản thì sự 
đỉ truyền của các cặp tính trạng (C). (A), (B), (C) lần lượt là: 

A. Bố mẹ; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau. 

B. Thuần chúng; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau. 

€. Thuần chúng; hai; phân l¡ độc lập với nhau. 

D. Thuần chủng, hai; không phụ thuộc vào nhau. 

Câu 74.* Trong các định luật của Menden, điều hiện nghiệm đúng 
nào sau đây là riêng cho định luật phán l¡ độc lập? 

A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng phải nằm trên các cặp 

NST đồng dạng khác nhau. 
B. Tính trạng phải trội hoàn toàn. 
C. Tính trạng do 1 cặp gen điều khiển. 


D. Gen phải nằm trong nhãn và trên N$T. thượng, NỘI 
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Câu 7ð. Cơ sở tế bào học của định luật phân l¡ độc lập là: 
A. Sự phân l¡ độc lập và tổ hợp tự do của các cặp tính trạng. 
B. F¿ là cơ thể lai nhưng tạo giao tử thuần khiết. 
C. Sự phân l¡ độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong qquá 
trình giảm phân tạo giao tử. 
D. Sự phân li và tổ hợp NST trong giảm phân và thụ tỉnh dẫn điến 
phân li và tổ hợp các cặp gen. 
Gọi n là số cặp gen dị hợp quy định n cặp tính trạng trội, 
lặn hoàn toàn. Mỗi gen nằm trên 1 NST. 
Sử dụng dữ kiện trên trả lời các câu từ 76 đến 79. 
Câu 76. Số kiểu giao tử được hình thành theo biểu thức nào? 


A.(3+1)". B.4'. 6.2". D.8". 
Câu 77. Biểu thức nào là số kiểu tổ hợp giao tử giữa các cá thể? 
.(1: 3: 1: B.4'. G2. D.8: 


Câu 78. Biểu thức uễ số kiểu gen uù tỉ lệ phân l¡ biếu gen ớ thế hệ' siau 
lần lượt là: 
A.3° và(1:2: 1)°. B. 4° và (1:2: 1). 
G. 2" và(1:2: 1}. D. 8” và (3 + 1)". 
Câu 79. Số kiểu hình uà tỉ lệ phân l¡ biểu hình xuất hiện ở thế hệ: sau 
tuân theo biểu thức nào sau đây? 
A. 8” và (3 + 1)". B. 2" và (1:2: 1). 
C. 2" và (3 + 1)". D. 4" và (3 + 1)°. 
Câu 80. Ý nghĩa cúa định luật phân l¡ độc lập là: 
A. Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp. 
B. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. 
C. Góp phần giải thích tính đa dạng của loài. 
D. Câu A, B và C đều đúng. 
Câu 81.* Kjú đề cập đến định luật phân lỉ độc lập kèm theo điều 
kiện nghiệm đúng của nó, điều nào sau đây sai? 
1. Biến dị tổ hợp xuất hiện ớ thế hệ sau là sự sắp xếp các tính 
trạng có sẵn ở P nhưng theo trật tự khác. 
2. Kết quả tự thụ xuất hiện bao nhiêu hiểu hình thì khỉ kai phân 
tích cá thể đó cũng sẽ xuất hiện bấy nhiêu kiểu hình. 
3. Bố mẹ khác nhau n cặp gen thì số phép lai tương đương là 3". 
4. Lai càng nhiều cặp tính trạng sẽ thu được số biến dị tổ hợp càng lớn. 
A. 1 và 38. B.3. €. 3 và 4. D. 2 và 3. 
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S# dụng dữ kiện sau đây, trả lời các câu từ 82 đến 88. 


A Cây cao. B. Quả tròn. 
a. Cây thấp. b. Quả bầu. 


Mỗi gen trên 1 NST. 
Câu 82. Phép lại P: AaBb x aaBb cho EF}); có tí lệ hiếu gen nào sau đây? 


A.8;3:3-:1 B. 12121421, 
GŒTE:2:1›s1s2:1, D.3:5:1:1. 
Câu 83. Tí lệ phán lì kiểu hình trong phép lạt trên là: 
A.(3+1)”. B,828: 11: 
E.I+1:1:3. B.1:8r11:1:8¿:1. 


Câu 84. Nếu thế hệ sau xuất hiện tí lệ hiếu hình 1 : l: 1: 1 thì 
kiểu gen của P sẽ là: 

A.P: Aabb x aaBb. B.P: AaBb x Aabb. 

C.P: AaBb x aabb. D. A hoặc €. 

Câu 8ã.* Nốu F, đồng loạt cây cao, tính trạng hình dạng quả phân li 
3:1. Kiểu gen của bố mẹ là trường hợp nào? 

A.AABb x AaBb. B. AABb x aaBb. 

C.AABb x AABRb. D. Các câu A, B, C đều đúng. 
Câu 86.* Nếu ÈF, phán l¡ hiếu hình tí lệ 1 : 1 ở tính trạng kích 
thước tính trạng hình dạng quá đồng tỉnh thì hiếu gen P có thể là 
1 trong bạo nhiêu trường hợp? 

A.86. B. 3: G8. D. 4. 

Câu 87.* Nếu thế hệ sau đồng tính cẻ 1 tính trạng, tính trạng khỉa 
phân lì hiểu hình (tI : 1l), hiểu gen cúa P sẽ là I trong bạo 
nhiêu trường hợp? 

A.8. B.8. G6... Ð.12. 

Câu 38.* Nếu thế hệ sau đồng tính cẻ cá hai tính trạng, khiếu gen của 
P sẽ 1 trong bao nhiều phóp lai? 

A.I trong 16. B. 1 trong 20. 

.Chỉ có 1 phép lai. D. 1 trong 9. 

Sudụng dữ kiện sau, trủ lời các câu từ 89 đến 91. 

Xé phép lai P: AaBb x AaBb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. 
Câu 39.* Nếu có J tính trạng trội hoàn toàn, tính trạng hỉa trội 
không hoàn toàn thì kết qua phân lỉ biểu hình của F)› là: 

ÄA 3:3:1:1: B.9:8:8¿:1. 

G8068.2489: 111. D1:9:1i1:2:1, 


Câu 90.* Nếu cá hai tính trạng đều trội không hoàn toàn, thì từí lệ 
phân lỉ hiểu gen tà tí lệ phân lì kiểu hình của F) lần lượt là: 


Ẩ.(1:2:: 1) và t1 22 : TI. B.(3: 1)? và (1:2:1)?. 
€/1:5z1va1:9:1, D.(1:2: 1 và (3: 1), 
Sử dụng dữ kiện sau trả lời các câu từ 91 đến 95. 
B: Hoa kép; b: Hoa đơn. 
DD: Hoa đỏ; Dd: Hoa hồng; dd: Hoa trắng. 

Câu 91.* Phép lại nào sau đây xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp nhấế!? 
A. BbDd x bbDd. B. BbDd x BbDd. : 
Œ. BbDd x bbdd. D. BbDd x bbdd. 

Câu 99. Phép lai nào không xuất hiện hoa đơn, màu trắng ở thế hệ :sqiu? 
A. BbDd x BBdd. B. BBDD x bbdd; BBDD x I3IBdd 
€. BBdd x bbdd. D. bbDd x Bbdd. 


Câu 98.* Phép lai xuất liện 1 kiếu hình duy nhất ở thế hệ sau là. 

A. BbDD x BBdd ; BBDD x bbdd B. bbDd x BBDD. 

C. BBDD x BBDd. D. BbDD x Bbdd. 
Câu 94.* 7í !ệ phản l¡ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 xuất hiện ở phép lai mào 
sau đây? 


1. BbDd x bbdd. 2. Bbdd x bbDad hay BbDad x bbDD. 

3. BbDad x bbDd. 4. BDDD x bbDd. 

Phương án đúng là: 

A.1,2,4 B.2, 4. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 3, 4. 


Câu 9ð. Cá thế có hiếu gen BbDd giao phối tới cú thể có kiểu gem mào 
sẽ cho 50% hoa hép, đó: 50% hoa kép, hồng: 


A. BBDd. B. BbDd. Œ. BBDD. D. BbDD. 
B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 
I. ĐÁP ÁN _. 
2.A 3.B 5.B 
8mm. mm 10. B 
Dị, HC | 158] * l6.C _| 
Ö 1Ẻ8 | ƒÍ6Ạ | 19.C 20.D_ 
8A |  928.B _— 34.C Đ 25. A - 
| 27B | 28C | 29B | 30A _-| 
_3HØ - fLA | S$%KLĐ | 3⁄6 
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( 42. A 43.D | 144B | 45.C 
fRCƠ | — 45A 18D | - 49B | 50B 
ðlD | 88. 53. A _54.D 55.B _ 
Bê A |  B1.Đ | 58. B ES.Ữ |  ØM.D_ 
61A 62.B | — 63A 61.D 65C 
66.A |  6ï.B 68. C 69. D 70D. 
T1LÍồ | 72.A | 78B | 74A | — 76.D | 
16.C | TĩĨB 78A | 79C | 80D 

—_ðẼLB | B0 | 55B | 84D | 85D 
_— 86.A | 87.D _ 88B |  89.C IS. 
9LB | 92B | 93A 94A. 95. C 


II. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 

Cáu 12. Gen alen hay cặp alen gồm 2 alen cùng lôcut (vị trí) xác định 
sự phát triển 1 tính trạng nào đó, mỗi alen nằm trên 1 NST của cặp 
NST tương đồng. Do vậy, mỗi cặp alen có nguồn gốc 1 alen của bố, 1 
alen của mẹ. (chọn C) 
Câu 18. Cặp alen gọi là đồng hợp khi 2 alen giống hệt nhau về cấu 
trúc, nghĩa là có trình tự sắp xếp các nuelêôtit giống hệt nhau. (chon A) 
Câu 21. + Lai phân tích là đem lai cá thể có kiểu hình trội, cần phải 
xác định kiểu gen với cá thể đồng hợp lặn, chí tạo 1 kiểu giao tử mang 
gen lặn. 

+ Do vậy, dựa vào tỉ lệ kiểu hình của phép lai ta biết được tỉ lệ giao 
tử của đối tượng đem lai phân tích, từ đó xác định được kiểu gen của nó. 

Ví dụ: A: hạt vàng; a: hạt xanh. 

Đem lai phân tích cây hạt vàng chưa biết kiểu gen: (A-) x (aa). 

+ Nếu Fạ đồng loạt hạt vàng = P: AA x aa. 

+ Nếu Pu phân li hạt vàng : hạt xanh = P: Aa x aa. (chọn B) 
Câu 22. + Tự thụ phấn là trường hợp giao phối cá thể giống nhau về 
kiểu gen. Do vậy: 

s« Nếu thế hệ lai đồng tính. Suy ra kiểu gen của thế hệ trước thuần 
chủng: AA x AA -> 100% AA. 

e Nếu thế hệ lai phân tính 3 : 1. Suy ra kiểu gen của thế hệ trước 
dị hợp: Aa x Aa => 3(A-): 1 taa), (chọn A) 
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Câu 42. Khi sử dụng F)¡ để làm giống, ưu thế lai sẽ giám dần từ tthế 


hệ F; trở đi. (chọm :A) 
Câu 43. —_ l : 
Thế hệ F, lỄ Thế hệ F; 
TLKG| TLKH | TLKG | TLKHMI 
Trội 100% Aa 100% trội 1AA:2Aa : 3 trội : 1 lặm 
hoàn toàn laa 
Trội không 1 trội : 
hoàn toàn | 100% Aa can sứ RứC ỦG ° | 2 trung giam : 
` 1 lặn 
Vậy, TLÉG giống nhau, TLKH khác nhau. (chọm ID) 
Câu 49. + Số kiểu giao phối tự do là 6, gồm: Aa x Aa ; aa x aa; AA x aia ; 
AA x Aa; Aa x Aa; Aa x aa. (chọm /B) 
Câu 55. Aa x Aa hoặc AA x AA. (chọm ïB) 


Câu ã8. Muốn F) đồng loạt cây cao, chỉ cân 1 trong 2 bên P có lkiểu 
gen AA, cá thể kia có kiểu gen bất kì. 


Vậy, có 3 phép lai: AA x AA ; AA x Aa; AA x aa. (chọm ?B) 
Câu ã9. Có 4 phép lai gồm 3 phép lai trên và aa x aa. (chọn €) 
Câu 639. Có thể aa x aa hoặc AA x aa ->F\¡ Aa (100% mang tính 
trạng trung gian). (chọn ) 
Câu 6ã. Trường hợp tính trội không hoàn toàn, có 3 phép lai cho F; 
đồng tính: AA x AA; aa x aa ; AA x aa. (chọn C) 


Câu 66. Khác với các trường hợp trội hoàn toàn, nếu tính trội không 
hoàn toàn thì tỉ lệ 1 : 1 phù hợp cho 2 phép lai: 
+ Áa x aa —> 1 Aa (trung gian) : 1 aa (lặn). 
+ Aa x AA —> 1 Aa (trung gian) : 1 AA (trội). : (chọn A) 
Câu 67. + Nếu là AA x AA —> F; sẽ đồng tính trội. 
+ Nếu là Aa x Aa —> F) sẽ phân li 3 trội : 1 lặn. 
+ Vậy, kiểu gen của P là: AA x Aa. (chọn B) 
Câu 68. + Tỉ lệ kiểu \ren của F\: SÀA : gÁn Suy ra tỉ lệ giao tử F) 
là: A= 3 l= ` ộ 
¬ 4 
+ Vậy, tỉ lệ ki + gen của F¿, tính chung từ các tổ hợp lai của F) là: 
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Ẹ Na b ỦY k —AA: —Aa: cản: (chọn C) 
4 4 4 4 16 16 16 


Cáu 76 đến 79. 


Km gen dị Í sẽ | số [Sấkiu| ˆ Sốkiểu Ì TLKH 
hợp ở P kiểu | hợp giao | gen đời | TLKG đời | hình đời | đời F, 
giao tử F\ E¡ Fị 

[AaxAa — Rí b|2z=2 |a:0'| 
Aa3b x AaBb z1 |4?) |WŠ:I7ƒ 
[neip sen dị hợp |2 t _x L5 bị 
Vậy, Câu 76. (chọn C) 
Câu 77. (chọn B) 
Câu 78. (chọn A) 
Câu 79. (chọn C) 
Câu 80. (chọn D) 


Câu 81. + Lai tương đương là các phép lai bố mẹ có kiểu gen, kiểu 
hình khác nhau nhưng cho kết quả lai giống nhau. 

+ Xét 2 cặp gen khác nhau ở P: Aa x aa ; Bb x bb. 

Ta có 2 = 2` phép lai tương đương là: AaBb x aabb và Aabb x aaBb. 

+ Xét 3 cặp gen khác nhau ở P: Aa x aa ; Bb x bb ; Dd x dd. 

Ta có 4 = 2” phép lai tương đương là: AaBbDd x aabbdd ; AaBbdd 
x aabbDd ; AabbDd x aaBbdd ; Aabbdd x aaBbDd. 

Vậy, P có n cặp gen khác nhau, số phép lai tương đương tuân theo 
công thức tổng quát là: 2"1. (chọn B) 
Câu 8ã. + Kích thước đồng tính trội cây cao. Suy ra kiểu gen của P là 
AA x AA hoặc Aa x aa. 

+ Hình dạng quả phân l¡ 3 : 1. Suy ra kiểu gen của P là Bb x Bb. 

+ Kết hợp cả hai tính trạng, kiểu gen của P là: 

AABb x AABb hoặc AABb x AaBb hoặc AABb x aaBb. (chọn D) 
Câu 86. + Kích thước phân li 1 : 1. Suy ra kiểu gen của P là: Aa x aa. 

+ Hình dạng quả đồng tính. Suy ra kiểu gen của P có thể: 

BB x BB ; BB x Bb; BB x bb ; bb x bb. 
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+ Kết hợp cả hai tính trạng và tìm các phép lai tương đương, tia có 
6 trường hợp về kiểu gen của P là: AaBB x aaBB; AaBB ~ azaH*b; 
AaBb x aaBB; AaBB x aabb; Aabb x aaBB; Aabb x aabb. (œhom .A) 
Câu 87. + Tỉ lệ kiểu hình của F) là (1) (1 : 1) hoặc (1 : 1) (1). 

+ Dựa vào kết quả câu 86, số phép lai cho kết quả trên là 6 x 2= 12 
trường hợp. (chọm ¡D) 
Câu 88. + Tính trạng kích thước đồng tính = có 4 phép lai. 

+ Tính trạng hình dạng đồng tính = có 4 phép lai. 

+ Kết hợp cả hai tính trạng và tìm các phép lai tương đương, 
ta có số phép lai là: 4 + 6 + 6 + 4 = 20. (chọm ÌB) 
Câu 89. + Tính trội hoàn toàn phân l¡ kiểu hình (3 : 1) : 

+ Tính trội không hoàn toàn phân l¡ kiểu hình (1 : 2 : 1). 

+ Cả 2 tính trạng phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3 : 1) (1 :2 : 1) 


=6;3:3:2;:1:1. (chọm €) 
Câu 90. + TUKG: (1 : 2: 1) (1:2: 1)=(1:9: 1). 
+ TUKH: (1 : 2: 1) (1:2: 1)=(1:2: 1). (chọm A) 


Câu 91. + Phép lai BbDd x BbDd xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp 
nhất vì: 
e Số kiểu gen = 3 x 3= 9 kiểu. 


e Số kiểu hình = 2 x 3 = 6 kiểu. (chọn B) 
Câu 94. + Tỉ lệ 1 : 1: 1: 1 = (1: 1) (1: 1). Suy ra các pháp lai 1, 2, 4 
thỏa mãn điều kiện trên. (chọn A) 


Câu 9ð. + F\ xuất hiện 100% hoa kép = P: Bb x BB. 
+ F¡ phân l¡ 1 hoa đỏ : 1 hoa hồng  P: Dd x DD. 
+ Kết hợp cả 2 tính trạng, kiểu gen cần tìm là BBDD. 
(chọn C) 


24 


Chương II: NHIỄM SẮC THỂ 


A. CÁC CÂU HỎI 
Câu 1. Cơ sở cát chất dĩ truyền cấp độ tế bào là: 
A. Octame. B. Nhiễm sắc thể. 
€. Axit nuelêïc. D. Nuelêôxôm. 
Câu 2. Cúc cơ chế dị truyền xay ra ở cấp độ tế bào gồm: 
A. Cơ chế nhân đôi ADN, tổng hợp ARN, tổng hợp prôtêin. 
E. Cơ chế tái bản ADN và dịch mã. 
€. Nguyên phân, giảm phân và thụ tỉnh. 
I'. Nguyên phân và giảm phân. 


Câu 3.* )ST là oật chất dị truyền có ở dạng sinh ật sau: 


A. Trùng cỏ. B. Virut. 

C. Vi khuẩn. D. Không có ở 3 dạng sinh vật trên. 
Câu 4.* Cho các thành phần: 

1 Tám động è 4. Eo thứ nhất, eo thứ hai. 

2 Crômatit. 5. Sợi cơ bản. 

3 Thế hèm. 6. Sợi nhiễm sắc. 


Một NST có dạng điển hình gồm các thành phần sau: 


A.1,3,6, 5. B.1,2,5, 6. Œ. 1, 2,4, 5. D.1,2, 3, 4. 
Câu 5.* Đơn 0ị cơ bán cấu tạo nên NST là: 

A. Nuclêôtit. B. Nuelêôxôm. 

C. Sợi nhiễm sắc. D. Octame. 


Cât 6. Thành phần hóa học chủ yếu của NST gồm: 
A. Prôtein loại anbumin và axit nuelêic. 
E. Prôtêin và ADN. 
C. Prôtê¡n và sợi nhiễm sắc. 


L. Prôtêin loại histon và axit nuelêic. 


Câu 7. Đặc điểm nào sau đây bhông phải là tính chất đặc thù của NST? 


^. Sự nhân đôi, phân li, tô hợp. 

L. Hình dạng, kích thước của NST. 

C. Cấu trúc của NST. 

L. Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng và trong giao tử. 
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Câu 8.* Chọn cáu đúng trong các câu §qu: 
. Số lượng NST trong tế bào nhiều hay ít không phản ảnh rnức điộ 
tiến hóa của loài. 

9. Các loài khác nhau luôn có bộ NST lưỡng bội uới số lượng không 
bằng nhau. 

3. Trong tế bào sinh dưỡng NST luôn tổn tại từng cặp, do cậy ssố 
lượng NST sẽ luôn chẩn gọi là bộ NST lưỡng bội. 

4. NST là sợi ngắn, bắt màu kiềm tính, thấy được dưới kính hiển tui 
khi phân bào. 

Phương án đúng là: 

A.2,3, 4. B. 1. C.1,4. D.3,4. 

Câu 9. Câu nào sau đây đúng khỉ mô tả sự biến đổi hình thái N:ST qua 
nguyên phân? 

A. NST đóng xoắn từ đầu kì trung gian, đến tối đa trước lác NSĩT 
phân li và tháo xoắn ở kì cuối. 

B. NST đóng xoắn từ đầu kì trung gian và tháo xoắn tối đa vào cuđi 
kì cuối. : 

C. NST bắt đầu đóng xoắn từ đầu kì trước, đóng xoắn tối đa vàto 
cuối kì giữa, tháo xoắn ở kì sau và tháo xoắn tối đa ở cuối kì 
cuối. 

D. NST đóng xoắn tối đa vào cuối kì giữa, bắt đâu tháo xoắn từ giữa 
kì cuối. 

Câu 10. Trong quá trình phân bào, NST được quan sát rõ nhất dưới 
kính hiển o¡ ở kì nào, 0ì sao? 

A. Kì giữa, vì lúc này NST đóng xoắn tối đa. 

B. Kì sau, vì lúc này NST phân li nên quan sát được rõ hơn các kì khác. 

€. Kì trung gian, vì lúc này ADN đã tự nhân đôi xong. 

D. Kì trước, vì lúc này NST đóng xoắn tối đa. 

Câu 11. Sự biến đổi hình thái NST qua chủ kì nguyên phâm có ý 
nghĩa gì uề mặt di truyền? 

A. Sự đóng xoắn của NST giúp bảo vệ vật chất di truyền và sự tháo 
xoắn giúp cơ chế sao mã diễn ra dễ đàng hơn. 

B. Sự đóng xoắn của NST để chuẩn bị cho cơ chế phân l¡ NST ở kì 
sau, sự tháo xoắn chuẩn bị cho N8T nhân đôi ở lần nguyên phân 
tiếp theo, giúp các thế hệ tế bào được kế tục vật chất đi truyền. 


~ 
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ở. Sự đóng xoàn NST để đính vào dây tơ vò sắc, sự tháo xoắn để 

hòa vật chất di truyền trong nhân. 

D. Sự đóng xoắn của NST' để tập trung chúng sau đó ở mặt phẳng 

xích đạo và sư tháo xoắn để hủy thoi vô sắc. 
Câu 12.* Điều nào sơu đây không dùng đối tới sự biến đổi hình 
thá. NST qua các kì của quá trình giám phân? 

A. Đến kì sau II, khi mỗi NST kép trong bộ đơn bội tách thành hai 

NST đơn phân l¡ vẻ hai cực, sau đó NST bắt đầu tháo xoắn. 
B. Vào kì trung gian NST đã ở trạng thái kép và tồn tại mài đến 
cuối kì giữa II. 
€. NST bắt đầu đóng xoắn từ kì trước I và đóng xoắn cực đại vào 
cuối kì giữa I. 
D. Ở kì sau I, các NST của mỗi cặp đồng dạng phân li về hai cực, 
sau đó bắt đầu tháo xoắn. 
Cât 13. NST7 kép tôn tại trong tế bào ở hì nào sau đây trong quá 
trình nguyên phân? 

¿. Kì trung gian, kì trước. B. Kì trung gian, kì trước, kì giữa. 

C. Kì trung gian. D. Kì trước, kì giữa. 

Cât 14. NST' kép tôn tại trong tế bào ở hì nào sau đây trong quá trình 
gián phân? 

⁄. Từ kì trung gian đến cuối kì cuối I. 

E. Từ &¡ ¿ng gian đến cuối kì sau T. 

C. Từ kì trước II đến cuối kì cuối II. 

T. Từ kì trung gian đến cuối kì giữa II. 

Cât 15. MS? đơn tôn tại trong tế bào ở hì nào sau đây trong quá 
trình nguyên phân? 

^. Kì sau, sau khi NST phân l¡ về hai cực. 

E. Kì trung gian, lúc thoi vô sắc sắp xuất hiện. 

C. Kì trước khi NST chưa đóng xoắn. 

L. Cuối kì cuối khi NST tháo xoắn, NST đơn bắt đầu xuất hiện. 
Cát 16. MST' đơn tôn tại trong tế bào ở hì nào sau đây trong quá 
trùn: giảm phân? 

^. Cuối kì cuối II, NST đơn bắt đầu xuất hiện. 

L. Từ kì sau I, khi các NST đồng dạng phân li về hai cực. 

C. Từ kì sau II, khi NST phân l¡ đến kết thúc giảm phân. 

L. Cuối kì cuối I. 
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Câu 17.* Cáu nào sau đây sai? 


A. Crômatit chính là NST đơn 

B. Trong phân bào, có bao nhiêu thoi phân bào xuất hiện, sẽ œó buấyy 
nhiêu thoi vô sắc bị hủy. 

C. Ở kì giữa quá trình phân bào, mỗi NST đều có dạng kép và gồm 
hai crômatit đính nhau tại tâm động. 

D. Mỗi NST ở trạng thái kép hay đơn đều chỉ có một tâm độngg. 


Câu 18.* Nội dưng nào sau đây đúng? 


1. Nguyên phân còn gọi là gián phân uì đây là hình thức phân biàco 
gián tiếp có sự xuất hiện thoi phân bào. 


2. Trực phân là hình thức phân bào trực tiếp, không xuất hiện thhoi 


phân bào, thường gặp ở sinh oật đơn bào. 


3. Nguyên phán là hình thức phân bào không những xảy ra ở tiế 


bào sinh dưỡng mà còn xảy ra ở tế bào sinh dục. 

4. Trong quá trình giảm phân có hai lần phân bào: Lần phân bào 
thứ nhất theo hình thức giảm nhiễm, lần phân bào thứ hai theo 
hình thức nguyên nhiễm. 

A.1,2 và 3. B.2, 3 và 4. C.1,2,3và4. D.1và2. 


Cho các thành phần cấu trúc sau đây và các chức năng kèm theo: 
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1. Màng sinh chất. 4. Thoi phân bào. 

2. Tế bào chất. 5. NST. 

3. Trung thể. 6. Ti thể. 

Các chức năng: 

a. Co thắt lại hoặc tạo ra vách ngăn cách chia tế bào mẹ 
thành hai tế bào con vào kì cuối. 

b. Tạo thoi phân bào, định hướng cho sự phân bào. 

e. Phân chia vào kì cuối, góp phần tạo tế bào chất của hai 
tế bào con. 

d. Mang vật chất di truyền, nhờ các cơ chế nhân đôi và 
phân li làm cho số lượng NST của hai tế bào con giống 
với tế bào mẹ. 

e. Giúp các NST đính trên các dây tơ và phân li về hai cực 
trong phân bào. 

g. Cung cấp năng lượng cho các giai đoạn phân bào. 

Sử dụng các dữ biện trên, trả lời các câu từ 19 đến 25. 


Câu 


19. Trong qua trình nguyên phán có sự tham gia của các thành 


phán nào? 


À.2, ä; 4,5 B.1,5, 3,4, 5, 6. 

C.1,3,5,4, 5 B.1,3,4,5 
Câu 20. Trong nguyên phân, bào quan T có chức năng gì? 

A.c. B.e. €. b. D.a. 
Câu 21. Với trò của bảo quan 2 trong quá trình nguyên phân là: 

À..a. B..e. Œ.e. D.b. 
Câu 22. Hảo quan 3 có chức năng nào sau đây? 

A.đ. B.e. C. a. D.b. 
Câu 28. Chức năng cúa thành phần thứ 4 là gì? 

A.e. B.b. C.a. D. c. 
Câu 24. Thành phần thứ 5 có chức năng: 

A.b. B.e: C. d. D.a. 
Câu 25. Chức năng cúa bào quan 6 là: 

A.b. B.e. C.e. D.g. 


Câu 26. Cặp NST tương đông là: 


À. 
3. 


% 
Ư. 


Cặp NST có trong tế bào sinh tỉnh hay tế bào sinh trứng. 

Cặp NST có trong hợp tử. 

Cặp NST gồm 2 chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước; khác 
nhau về cấu trúc; trong đó 1 NST có nguồn gốc từ bố, 1 NST có 
nguồn gốc từ mẹ. 


2. Cặp NST có trong tế bào sinh dưỡng. 


Câu 97.* Loại tế bào nào sau đây không mang cặp NST tương đông? 


A. 
3. 


Ð 
2. 


Tế bào sinh dường của ong đực. 

Trong các tế bào đa bội, nguồn gốc từ tế bào 2n, trong các giao 
tử bất thường chứa 2n, chứa n + 1 và trong tế bào của thể song 
nhị bội. 

Tế bào hợp tử. 


2. Tế bào sinh dường, tế bào sinh dục có 2n. 
Câu 28.* Cáu nào sau đây đúng? 


L. 


} 


Hợp tử bình thường của tất cả các loài luôn có số lượng NST là 
bội số cúa 3. 


Bộ NST đơn bội tn) chỉ có trong giao tử bình thường. 
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3. Các NST thường trong tế bào lưỡng bội không mang dột biếm, 
luôn luôn tôn tại từng cặp, do oậy gen luôn luôn tôn tại từng đôòi, 
gọt là cặp len. 

4. Cặp NST giới tính trong tế bào lưỡng bội bình thường củœ tất ccả 
các loài luôn luôn tồn tại từng đôi nhưng có thể đồng dạng hoqặc 
không đồng dạng. 

Phương án đúng là: 

A.1,3, 8. B.3. 6,1,2. D.1,3. 

Sử dụng sơ đô uê cấu trúc của NST, trả lời các câu từ 29 đến 3ã. 


Câu 29. Cấu trúc của một NST như sơ đồ trên được quan sát uào ktì 
nào của nguyên phân uà ở trạng thái kép hay đơn? 

A. Kì trước và trạng thái đơn. B. Kì trước và trạng thái kép. 

€C. Kì giữa và trạng thái kép. D. Kì giữa và trạng thái đơn. 
Câu 30. Thành phần 1, II lần lượt là: 

A. Hai crômatit và eo thứ nhất.  B. Một NST kép và tâm động. 

©. Hai crômatit và eo thứ hai. D. Một crômatit và tâm động. 
Câu 31. Thành phân THỊ, IV, V lần lượt là: 

A. Sợi nhiễm sắc, eo thứ hai và thể kèm. 

B. ADN, eo thứ nhất và thể kèm. 

C. Sợi nhiềm sắc, eo thứ nhất và thể kèm. 

D. ADN, eo thứ hai và thể kèm 
Câu 32. Thành phân VI, VII, VIII lần lượt là: 

A. Hạt nhiễm sắc, prôtê¡n và vỏ. 

B. Tâm động, prôtê¡n và cánh. 

C. Hạt nhiễm sắc, chất nhiễm sắc và cánh. 

D. Tâm động, chất nhiềm sắc và vỏ. 
Câu 33. Với trò của cấu trúc số IHI là: 

A. Tổng hợp rARN. 

B. Tổng hợp nhân con. 

C. Tổng hợp ribôxôm. 

D. Mang thông tin di truyền, tổng hợp prôtê¡n đặc thù cho tế bao 
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Câu 34. Với frò của câu trúc số VI 

A. Đính NST trên dây tơ phân bào đề cô định vị trí 

B. Duy trì trạng thái kép của NST, đính NSỈT trên dây tơ phản bào. 

€. Là điểm vận động của NST' nhờ đó NST có thể trượt trên dây tơ 

phân bào về hai cực khi phân lì. 

D. Cả hai câu B, C đều đúng. 
Càu 35. Hoạt động nhân đôi của NST` có cơ sở từ: 

A. Sự nhân đôi của tâm động. — B. Sự nhân đôi của ADN. 

€. Sự nhân đôi của NST đơn. — D. Sự nhân đôi của sợi nhiễm sắc 
Câu 36. MST nhân đôi ở bì nào trong nguyên phân cà giảm phân? 

A. Kì trung gian của nguyên phân và giảm phân. 

B. Ki trước của nguyên phân và kì trung gian của giảm phân. 

€. Kì trung gian của nguyên phân và kì tước Ï của của giam phân. 

D. Kì trung gian của nguyên phân và kì trước IÍ của giảm phân. 
Câu 37. Nguôn gốc của thoi phân bào được hình thành từ bào quan nào? 

A. Lưới nội chất. B. Tỉnh tử. C. T¡ thể. D. Trung thể. 
Câu 38. Thoi phân bào phân hoá rõ 0à biến mất ở kì nào trong các hì 
nguyên phán? 


A. Kì trước và kì cuối. B. Kì giữa và kì cuối. 
€. Kì trung gian và kì cuối. D. Kì trước và kì sau. 
Câu 39.* Các fế bào nào sau đây có khá năng phân bào nguyên nhiễm? 
1. Hợp tử 3. Tế bào sô ma 
3. Tỉnh bào bậc 1 4. Tế bào mầm 
5. Tế bào mô phôi 6. Tê bào mô phân sinh 


7. Tỉnh bào bậc 3 cà noãn bào bậc 3. 8. Non bào. 

Phương án đúng là: 

A.1,.2, 4, 5, 7 B.1,2, 4, 6,6, 7 

€. 1, 2, 5, 6. , D. 1,2,4, 5, 6. 

Câu 40.* Nội dưng nào sau đây sai? 

Á. Trong quá trình nguyên phân, kì trung gian kéo dài và quan 
trọng nhất là do chuẩn bị vật chất di truyền cho sự chia đều 
nhân tê bào. 

B. Nguyên phân là cơ chế ổn định tính đặc thù của NST qua các 
thế hệ tế bào của một cơ thể. 
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€. Mỗi NST đơn chỉ có 1 tâm động trong lúc mỗi NST kép có đến: 2 
tâm động. 

D. Crômatit chỉ tồn tại trong NST kép và mỗi NST kép đều có. 32 
crômatit. 

Câu 41.* Trong quá trình nguyên phán, hai hoạt động quan trọing 
nào sau đây cúa NST dẫn đến kết quả hai tế bào con được sùnh ra ccó 
bộ NST giống hệt tế bào mẹ? 

A. Nhân đôi ở kì trung gian và phân li đồng đều ở kì sau. 

B. Nhân đôi ở kì trung gian và tập trung ở mặt phẳng xích đạo ở kì giữñ. 

C. Tập trung ở mặt phẳng xích đạo ở kì giữa và phân li ở kì sau. 

D. Nhân đôi NST ở kì trước và phân l¡ đồng đều ở kì sau. 

Câu 42. Điểm nào là sai khác cơ bản giữa NST thường uới NST gưới tính? 

A. NST thường mang gen quy định các tính trạng thường, còn NST 
giới tính mang gen quy định giới tính và các tính trạng thường 
liên kết với giới tính. 

B. Các NST thường luôn luôn tổn tại từng cặp đồng dạng còn NST 
giới tính có thể đồng dạng hoặc không, tổn tại từng đôi hay chhỉ 
có một chiếc. 

€. Số lượng NST thường nhiều, của NST giới tính ít hơn. 

D. Câu A và C đúng. 

Câu 43. Sự phân !¡ đồng đều của NST ở kì sau quá trình nguyên 
phân, xảy ra theo cách nào? 

A. Các NST kép tiếp tục đóng xoắn ở kì sau rồi mới tách thành hai 
NST đơn phân l¡ về hai cực của tế bào. 

B. Mỗi cặp NST đồng dạng ở thể kép tách thành hai NST kép, mỗi 
NST kép phân li về mỗi cực của tế bào. 

C. Mỗi NST kép trong bộ lưỡng bội bị chẻ dọc qua tâm động thành 
hai NST đơn, mỗi NST đơn phân li về một cực tế bào. 

D. Mỗi NST kép trong bộ đơn bội tách thành hai NST đơn phân li 
đồng đều về hai cực của tế bào. 

Câu 44.* Nhờ sự nhân đôi oà phân lỉ NST' trong quá trình nào sau 
đây mà bộ NST cúa các tế bào con qua các thế hệ tế bào trong 
cùng một cơ thể có tính đặc thù được duy trì ổn định? 

A. Thụ tỉnh B. Nguyên phân 

€. Nguyên phân và giảm phân D. Giảm phân. 
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Câu 45.* ŒÏ các loài sinh sản hữu tính giao phôi, tính đạc thủ của bộ 
NS" dược ôn định qua các thế hệ khác nhau trong loại nhớ cơ chè 
của qua trình nào? 

A Nguyên phân và giam phân. 

B Nguyên phân, giảm phân và thụ tính. 

€ Giam phân và thụ tỉnh. 

D Nguyên phản. 

Sz dụng sơ đô sau, trả lời các câu từ 46 đến 49. 


Câu 46. Sơ đô trên mình họa giai đoạn nào của quá trình phân bào? 

A Ki giữa giảm phân. 

B. Kì giữa nguyên phân hay kì giữa Ï giảm phân. 

€. Kì giữa nguyên phân hay kì giữa IÍ giảm phân. 

D Kì giữa nguyên phân 
Câu 47.* Các câu trúc I, II, HII, IV, V lần lượt là: 

A. Tâm động, màng, prôtê¡in, NST kép và sợi nhiễm sắc thể. 

B. Trung thê, màng tế bào, tế bào chất, NST kép và dây tơ phân bào. 

€. Trung thể, màng nhân, prôtê¡n và sợi cơ bản. 

D. Thể cầu, màng tế bào, tế bào chất, NST đơn và dây tơ phân bào. 
Câu 48.* Cho rằng sơ đô trên mô tả hì giữa II quá trình giảm phán 
thì bộ NST lưỡng bội cúa loài sẽ băng bao nhiều? 

A. 16 B.2 C.4 D. 8. 

Câu 49.” Nều sơ đồ này mô tả kì giữa cúa quá trình nguyên phân thì 
bệ NST lưỡng bội của loài sẽ bằng: 

A.4 B.6 C.8 ò. 2. 
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Sử dụng sơ đô sau đây, trả lời câu hỏi từ 50 đến 52. 


Câu 50.* Sơ đồ trên mình hoạ giai đoạn nào của quá trình phân bcào? 
A. Kì sau của quá trình giảm phân. 
B. Kì sau của giảm phân I. 
€. Kì sau của nguyên phân hay kì sau II của giảm phân. 
D. Kì sau của quá trình nguyên phân. 
Câu 51.* Nếu bộ NST của loài nói trên là 2n = 8 thì sơ đồ trên mô tá 
giai đoạn nào của sự phân bào? 
A. Kì sau của quá trình nguyên phân. 
B. Kì sau II của quá trình giảm phân. 
€. Kì trước Ï của quá trình giảm phân. 
D. Kì sau Ï của quá trình giảm phân. 
Câu 52.* Cho rằng sơ đồ trên mô tả quá trình nguyên phám thì sau 
giai đoạn trên sẽ xảy ra điều gì? 
A. Thoi phân bào biến mất. 
B. Màng nhân và nhân con dần dần xuất hiện. 
C. Các NST đơn bắt đầu tháo xoắn. 
D. Cả ba câu A, B, C đều đúng. 
Câu 53. Quá trình nguyên phân có hết quả nào sau đây? 
A. Từ 1 tế bào mẹ có bộ lưỡng bội 2n, qua nguyên phân sẽ hình 
thành 3 tế bào con đều có bộ 2n. 
B. Từ 1 tế bào mẹ có bộ lưỡng bội 2n, qua nguyên phân sẽ hình 
thành 2 tế bào đều có bộ NST đơn bội n. 
€. Từ 1 tế bào mẹ có bộ đơn bội n, qua nguyên phân sẽ tạo 2 tế bào 
con đều có bộ đơn bội n. 
D. Từ 1 tế bào mẹ có 3n, qua nguyên phân sẽ tạo 4 tế bào con đều 
có bộ đơn bội n. 
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Câu 54. Cúc tế bảo con được sinh ra qua quá trình nguyên phán 
giông tế bảo mẹ tê: 

\. Hàm lượng và câu trúc của ADN. 

3. Hình thái, chức năng. 

1. 8ô lượng bào quan trong tế bào chất. 

3. Câu A và B đúng. 

Câu 55.* Đặc điểm nào sau đây khác biệt giữa quá trình nguyên phán 
các tổ bào động cát tà tế bào thực cật? 

À. Vào kì cuối nguyên phân ở tế bào động vật, màng tế bào co lại 
còn ở tế bào thực vật, giữa tế bào mẹ được hình thành một vách 
ngăn, chia thành hai tế bào con. 

B. Vào kì sau quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật, tất ca các 
NST kép phân l¡ cùng lúc trong khi ở tế bào động vật, các NST 
thường phân lï trước, sau đó NST giới tính mới phân lï sau. 

Œ.Ở động vật, quá trình nguyên phân xảy ra ở các mô dinh dường 
còn ở thực vật quá trình này xảy ra ở tất cả tế bào sinh dưỡng. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 5G.* Nói dung nào sau đây sai? 

A. Sự phân lï NST trong quá trình phân bào luôn luôn xảy ra ở kì sau. 

B. Một tế bào có 2n, qua quá trình giảm phân luôn luôn tạo 4 giao 
tử đều mang bộ NST đơn bội n. 

€. Giao tứ mang bộ NST đơn bội n đều có thể tham gia thụ tỉnh để 
tạo hợp tử. 

D. Quá trình giảm phân gồm hai lần phân bào liên tiếp nhưng NST 
chỉ nhân đôi 1 lần. 

Câu 57.** Điều nào sau đáy không đúng đối uới các tế bào con được 
sỉnh ra từ 1 tỉnh bào bậc 1? 

A. Cá 4 tế bào đều giống nhau về hình thái, cấu trúc và đều trở 
thành 4 tỉnh trùng, có thế tham gia thụ tỉnh. 

B. Mỗi NST trong bộ đơn bội của các tế bào đều có nguồn gốc từ 1 
cặp NST tương đồng. 

€. Có 4 tế bào con được sinh ra. 

D. Ca 4 tế bào đều mang bộ NST đơn bội n. 

Câu 58.* Điều nào sau đáy đúng đối cớt các tế bào con được sinh ra 
từ một noãn bào bạc 1? 
A. Có 4 tế bào con sinh ra và đều tham gia được vào quá trình thụ tỉnh. 
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B. Có 1 tế bào lớn phát triển thành giao tử cái, còn 3 tế bào bé" ¡gọi 
là thể cầu, vì chứa ít chất dinh dưỡng nên bị thoái hoá. 
C. Tạo ra 4 tế bào con giống nhau về hình thái, cấu trúc khác nnhau 
về chức năng. 
D. Chỉ tạo 1 trứng có bộ N8ST đơn bội n và 3 thể cầu khhông 
mang NST nên bị thoái hoá. 
Câu 5ð9.* Đặc điểm nào giống nhau trong quá trình giảm phân của 
tính bào bậc 1 uới noãn bào bậc 1? 
A. Đều tạo 4 tế bào mang bộ NST chỉ còn Ẻ số NST so với tế bào › mẹ. 


B. Đều trải qua hai lần phân bào liên tiếp, lần thứ nhất theo hhình 
thức giảm nhiễm, lần thứ hai nguyên nhiễm. 

C. Các tế bào con đều trở thành giao tử. 

D. Câu Á và B đúng. 

Câu 60.* Hoạt động nhân đôi của NST xủy ra như thế nào trrong 
quá trình giảm phản? 

A. NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian của lần phân bào thứ nhhất. 

B. NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian của lần phân bào thứ hhai. 

C. NST nhân đôi ở kì trung gian ở cả hai lần phân bào. 

D. NST nhân đôi ở kì trước ở cả hai lần phân bào. 

Câu 61.* Kj¿ nói đến sự phân lì NST trong quá trình giảm phhân, 
điều nào sau đây sai? 

A. Nguyên nhân của sự giảm nhiễm xảy ra ở lần phân bào [ làì các 
cặp NST tương đồng ở thể kép, phân li thành 2 NST kép vvể 2 
cực tế bào. 

B. Sự phân li ở kì sau I và kì sau II xảy ra theo nguyên tắc đồng đấu. 

C. Nguyên nhân của sự nguyên nhiễm xảy ra ở lần phân bào III là 
mỗi NST kép trong bộ đơn bội đều tách thành 2 NST đơn, p›hân 
li về 2 cực tế bào. 

D. Sự phân li NST xảy ra ở kì sau của cả 2 lần phân bào. 

Câu 62.* Sự phân l¡ NST ở lì sau Ï có đặc điểm gì? 

A. Không đồng đều. 

B. Đồng đều về số lượng không đồng đều về chất lượng (cấu trúce). 

€. Đồng đều về chất lượng, không đồng đều về số lượng. 

D. Đồng đều. 
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* Cho sơ đồ sau: 


Sử dụng sơ đồ trên, trả lời các câu từ 63 đến 64. 


Câu 63. Sơ đô trên mình hoạ giai đoạn gì của quá trình phân bào nào? 


A.Ki giữa Ï giảm phân. B.Kì giữa II giảm phân. 

6. Kì sau nguyên phân. D.Kì giữa nguyên phân. 
Câu 64. Bộ NST' lưỡng bội cúa loài trên là: 

A.2n = 8. B..2n =:2. Œ.2n =4. D. 2n = 6. 


Biết loài nước có 2n = 24. Xét một tế bào của loài trải qua 
nguyên phân. 

Dùng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 65 đến 68. 
Câu 65. Số NST trong 1 tế bào ở hì sau là: 


A.12. B.48 Œ. 6. D. 24. 
Câu 66.* Số NS7' oà số crômafit trong tế bào ở kì giữa lần lượt là: 
A.24 và 24. B. 12 và 24. C. 48 và 24. D. 24 và 48. 


Câu 67.* Số NS†T, số crômatit, uà số tâm động có trong mỗi tế bào kì 
cuối dần lượt là: 

A.24, 0 và 24. B. 24, 48 và 24. 

C.12, 0 và 12. D. 24, 24 và 24. 
Câu 68.* Một tế bào sôma ở gà có 2n = 78 trái qua quá trình nguyên 
phân Số NST, số crômatit 0à số tâm động có trong tế bào 0uào hì sau 
lần lượt là: 

A.78, 156 và 0. B. 156, 0 và 156. 

€.78, 78 và 78. D. 156, 156 và 156. 
Câu 69.* Hiết kí hiệu bộ NST của một tế bào sinh dưỡng là AaBbXY. 
Vào ?ì trước nguyên phân, kí hiệu của bộ NST' tế bào sẽ được uiết như 
thể no? 

A.AaBb XY ‹»› AaBb XY. B. AAaaBBbb XXYY. 

C.ABX, abY. D. AaBb XY. 
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Gọi 2n: Bộ NST lưỡng bội của loài. 
a: Số tế bào tham gia nguyên phân 
k: Số lần nguyên phân bằng nhau của mỗi tế bào. 
Dùng các dữ kiện trên, trả lời các câu từ 70 đến 72. 
Câu 70. Số tế bào được sinh ra qua quá trình theo biểu thức mào? 
A. a.2*.2n. B.9Ẻ C. 2*.2n. D. a.2*. 

Câu 71. Biểu thức uề số NST' đơn cần được môi trường cung cấp là: 
A.a(2*-1)2n. B.2*2n. C. (2* - 1). D. (2* - 1) 2n. 
Câu 72. Số thoi phân bào xuất hiện cũng như bị hủy có công thức ldà: 

A.(2*-1)2n. B. (2* - 1). C. a(2*-1). D.a(2* -1) 2m. 
Loài ruồi giấm 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qtua 
nguyên phân liên tiếp 3 lần. 
Dùng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 73 đến 76. 
Câu 73. Có bao nhiêu tế bào con được sinh ra sau nguyên phám? 
A. 326. B. 40. Ø. 8. D. 64. 
Câu 74. Số NST đơn môi trường cần cung cấp bằng bao nhiều ? 
A. 56. B. 320. Ố. 35. D. 280. 
Câu 7ð. Có bao nhiêu thoi phân bào được xuất hiện qua quá trình trêm? 
A. 56. B. 140. €. 64. D. 3ã. 
Câu 76.* Tại lần nguyên phân cuối cùng, số crômatit xuất luiện Uièo 
hì giữa trong tất cả các tế bào tham gia quá trình là: 
A. 160. B. 320. Œ. 80. D. 240. 
Câu 77.* Xét 4 tế bào A, B, C, D đều nguyên phân. Số đợt nguyên 


phân của tế bào B gấp 3 lân tế bào A uà chỉ bằng s số lần nguyên 


phân tế bào C. Tổng số đợt nguyên phân của cả bốn tế bào là 18. Số 
đợt nguyên phân của mỗi tế bào lần lượt là: 

A.1,6, 3 và 8. B.3,6,1và8. C.1,3,6 và 8. D.6,3, 1 và 8. 
Câu 78. Xét 3 tế bào cùng loài đều nguyên phân bốn đợt bằng nhau 
đòi hỏi môi trường cung cấp 360 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của 
loài trên bằng bao nhiêu? 

A.8. B. 16. G. 32. D.4. 

Câu 79. Xét 5 (ế bào của một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 6 đều 
nguyên phân uới số lần bằng nhau đã cần môi trường nột bào cung 
cáp 90 NST đơn. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào nói trên là: 

A.5. B.3. Ệ. 1: D. 2. 
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C;âu 80.* Một hợp tứ trái qua một số đợt nguyên phản, các tế bào con 
sun! ra đêu tiếp tục nguyên phản 3 lần, số thoi cô sắc xuất hiện từ 
mihớn tế bảo này là 113. Số lần nguyên phân cúa hợp tứ là: 

&.5. B. 1. Œ.4. D. 3. 

Câu 81.* Một số tế bào đều trái qua nguyên phân tới số lần bằng 
niìúu đã hình thành 16 tế bào con. Mỗi tế bào trên đã nguyên phân 
báo nhiều đợt ? 

4. 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 B. Câu A, B, C đều sai 

€. 4 hay 2 D. 3 hay 1. 

10 tế bào đều nguyên phân số đợt bằng nhau đã cần cung 
cấp 560 NST đơn. Tổng số NST chứa trong các tế bào con được 
sinh ra là 640. 

Sử dụng dữ biện trên, trỏ lời các câu từ 82 đến 8ã. 

Câu 82.* Bộ NST lưỡng bội của loài nói trên bằng bao nhiêu? 


Ñ.142. B.4. €. 16. D. 8. 
Câu 83.* Số lần nguyên phân của mỗi tế bào là: 

A.4. B. 1. C. 3. D. 2. 
Câu 84.* Tổng số tế bào con xuất hiện qua các thế hệ tế bào là: 

A. 160. B. 140. Œ. 80. D. 70. 


Câu 8ã.** Xé/ 3 tế bào x, y, z đều nguyên phân. Tế bào x nguyên 
phán 2 lần, tế bào y nguyên phản 5 lần. Tổng số tế bào con được sinh 
ra từ cá ba tế bào trên là một số chính phương. Số tế bào con của cả 
ba tế bào trên là: 

A. 100. B. 81. 6. 42. D. 64. 

Một hợp tử của loài ngô có 2n = 20 đã nguyên phân số đợt 
liên tiếp. Các tế bào con sinh ra lại tiếp tục nguyên phân một 
lần tiếp theo. Vào kì giữa, người ta đếm trong các tế bào có 
640 crômatit. 

Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 86 đến 87. 

Câu 86.* Lần nguyên phân kế tiếp của nhóm tế bào con là lần thứ mấy? 

A.6. B. 3. . 4. D. 5. 

Câu 87. Số NST xuất hiện uào kì sơu của các tế bào uù tổng thoi 
phân bào bị hủy từ nhóm tế bào trên lần lượt là: 

A. 640 và 15. B. 320 và 8. C. 160 và 8. D. 320 và 16. 
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Xét 8 tế bào chia làm 2 nhóm bằng nhau. Số lần nguyyên 
phân của mỗi tế bào thuộc nhóm thứ nhất gấp đôi số llần 
nguyên phân của mỗi tế bào thuộc nhóm thứ hai đã hìình 
thành tất cả 288 tế bào con. 

Dùng các dữ biện trên, trả lời các câu từ 88 đến 89. 

Câu 88.* Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào thuộc mỗi nhóm lân lượt llà: 

A. 4 và 2. B. 2 và 1. €. 6 và 3. D. 3 và 6. 

Câu 89.* Nêu tổng số NST' đơn môi trường cung cấp là 3920 thì bộ 
NST lưỡng bội của loài là: 

A.28. B. 14. G.6. 1.1. 

Câu 90.** Xé/ 3 (ế bào A, B, C đều nguyên phán. Số đợt nguyên phản 
của tế bào € gấp đôi tế bào B uà gấp 4 lần tế bào A đa phú hủy tất cả 
273 thoi phân bào. Mỗi tế bào trên nguyên phân cới số đợt lâu lượt là: 

A.4, 2 và 1. B. 2, 4 và 1. €. 1,2 và 4. D. 2, 4 và 8. 
Câu 91.** Có 3 (ế bào I, II, HII đều nguyên phân tới số đợt không 
bằng nhau oà nhỏ dần từ tế bào Ï đến tế bào HII đã tạo ra tất cả 
168 tế bào con. Mỗi tế bào trên có số đợt nguyên phán lần lượt là: 

A.5,4,3. B.6, 4, 3. C.7, 5, 3. D. 6, 5, 3. 

Câu 99.* Phát biểu nào sau đây sơi? 

A. Chu kì nguyên phân là thời gian xảy ra một đợt nguyên phân từ 

đầu kì trung gian đến cuối kì cuối. 

B. Chu kì nguyên phân tỉ lệ nghịch với số đợt nguyên phân. 

C. Các giai đoạn trong một chu kì nguyên phân sẽ khác nhau giữa 

các loài khác nhau. 

D. Loài càng tiến hóa sẽ có chu kì nguyên phân càng lớn. 

Câu 93.* Một loài có bộ NST 3n = 16, chu kì nguyên phân là 30 phút, 
hì trung gian xảy ra trong 10 phút, mỗi kì còn lại 5 phút. Bắt đâu từ 
đâu kì trung gian lần nguyên phân thứ nhất, số NST' môi trường cần 
cung cấp cho tế bào tại các thời điểm sau 10 phút uà sau 70 phút lần 
lượt là: 

A. 16 và 112. B. 48 và 112.  ©. 16 và 48. D. 32 và 48. 
Câu 94.* Trong cùng thời gian, tế bào A có chu kì nguyên phân gấp 

đôi tế bào B đã tạo ra tất cả 272 tế bào con. Số đợt nguyên phân của 
mỗi tế bào lần lượt là: 

A. 8 và 4. B. 4 và 8. C. 2 và 4. D. 1 và 2. 


40 


Câu 9ã. Các tế bứo còn được sinh nụ qua giảm phản có đạc điểm nào 
Sau đáy? 

À: Đều phát triển thành tế bào đơn bội 

B. Giống nhau về hình thái, câu trúc và chức năng. 

€. Giống nhau về câu trúc còn hình thái và chức năng thì khác nhau. 

0. A, B,C€ đều đúng. 

Gọi a là số tế bào tham gia quá trình giảm phân; 2n: số NST 
trong bộ lưỡng bội của loai. 

Sư dụng dữ biện trên, tra lời các câu từ 96 đến 98. 

Câu 96.* Nếu !d các tỉnh bào bác ¡ thì số tính trùng sinh ra cà số 
NXT đơn môi trường cần cúng cấp lân lượt là: 

A. đa và a.2n. B. a và a.2n. C. 4a và 2n. —D. 4á và 4.an. 
Câu 97. Nếu là các noãn bào Đặc I thì số trứng sinh ra oà số NST 
môi trường cần phái cùng cấp lần lượt là: 

A. a và 4.an. B. 2a và 4.an. CỔ, đa và a2n. D.a và a.2n. 
Câu 98. Số (hoi phản bào xuất hiện cà bị phá húy 

Ấ. da và a. B. 3a và 3a. Œ. 3a và 0. D. 0 và 3a. 

Ở ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Xét 3 tế bào mầm ở 
vùrg sinh sản đều nguyên phân liên tiếp 9 đợt. 1,5625% tế bào 
cor trải qua giảm phân. 

Dùng dữ biện trên, trả lời các câu từ 99 đến 102. 

Câu 99. Số giao tứ sinh ra là: 

4.48. B. 96 hay 24.  C. 24. D. 96. 

Cât 100. Số NSĩ' đơn môi trường cần phải cung cấp cho quá 
trình giảm phân là: 

4. 248. B. 384. Œ. 92. D. 96. 

Cât 101. Số NŠST' đơn oà số tâm động trong các tế bào uào kì sau của 
giản phân TỊ lần lượt là: 

2. 192 và 0. B. 192 và 192. €. 384 và 0. D. 384 và 384. 
Cât 102. Nếu là các noän bào bạc 1 thì số NST bị thoái hóa qua quá 
trình giảm phân là: 

¿. 288. B. 384. €. 144. D. 192. 

Pậu Hà Lan có 2n = 14. Từ 2 tế bào mầm đã nguyên phân 
mộ: số đợt, tất cả đều tham gia giảm phân sinh ra số giao tử 
có tất cả 448 NST đơn. 

Xứ dụng dữ kiện trên, trả lời các câu 103 uà 104. 
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Câu 108. Có bao ¡điêu tế bào tham gia giảm phân? 

A. 16 hoặc 64. B. 16 hoặc 32. C. 16. D. 64. 

Câu 164. Nếu các tế bào trên là tế bào sinh hạt phấn thì số lần tự 
nhân đôi của NST, tính từ 2 tế bào sinh dục sơ khai ban đầu sẽ là: 

A.6. B.3. Œ. 4. D. 5. 

Câu 105. Nội dung nào sau đây sai? 

A. Mỗi tỉnh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử. 

B. Thụ tỉnh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực 

với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử. 

€. Thụ tỉnh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ 

cho con. 

D. Các tỉnh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ tỉnh với trứng để 

tạo hợp tử. 
Câu 106.* Một (ế bào mâm nguyên phân liên tiếp 5 đợt. Tất cả tế bào 
con đều trở thành tỉnh bào bậc 1. Hiệu suất thụ tỉnh của tỉnh trùng là 
6,25%. Số hợp tử được hình thành là: 

A.2. B.8. C.4. D.6. 

Câu 107.* Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào mâm nguyên phân liên 
tiếp 7 đợt, 50% tế bào con trở thành noãn bào bậc 1. Hiệu suất thụ 
tỉnh của trứng là: 

A. 100%. B. 12,5%. C. 25%. D. 50%. 

Có 5 tế bào mầm đều nguyên phân số đợt bằng nhau cần môi 
trường cung cấp 620 NST đơn. 50% số tế bào con thực hiện giảm 
phân cần môi trường cung cấp số NST đơn là 320. Quá trình thụ 
tỉnh xảy ra với hiệu suất 12,5% đã hình thành 40 hợp tử. 

Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 108 đến 109. 

Câu 108.* Bộ nhiềm sắc thể lưỡng bội của loài là: 

A.4. B. 16. G.2. D.8. 

Câu 109.* Mỗi (ế bào trên khi tham gia quá trình giảm phân đã tạo 
ra số giao tử có khả năng thụ tỉnh là: 

^.#2. B.4. C.8. Ủyl, 

Câu 110.* NST giới tính là loại NST: 

A. Luôn luôn chỉ có 1 cặp, số lượng ít hơn so với NST thường. 

B. Mang gen quy định giới tính và các tính trạng thường, liên kêt 

với giới tính. 

C. Chỉ có ở tế bào động vật. 

D. Cả A, B và C đều đúng. 
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¿âu 111. Nội dựng nào sau đây đúng? 
A. Cặp NST giới tính ơ giới cái luôn đông dạng 
E. Cập NST giới tính ở giới đực gồm 1 chiếc hình que, 1 chiếc bé 
hơn, có hình móc câu. 
C. Câu A và B đúng. 
E. Cặp NST giới tính luôn luôn khác nhau giữa hai giới đực và cái 
trong môi loại động vật phân tính. 
Câu 112. Trường hợp cá thế cái thuộc giới đồng giao tứ, cá thế đực 
thuệc giới dị giao tứ xuất hiện ở: 
A. Vịt nhà, gà rừng. B. Ếch, nhái. 
€ Bướm tằm. D. Ruỏồi giấm. 
Câu 113. Trường hợp cú thể cái mạng cặp NST giới tính XY, cá thể 
đực mang cặp NST' giới tính XX xuất hiện ớ: 
A Các loài thuộc lớp thú. 
B Các loài thuộc lớp chim, bướm. 
€C Các loài động vật không xương. 
D Các loài bọ cánh cứng. 
Câu 114. Điểm giống nhau giữa NST' thường uới NST giới tính là: 
1 Đều mang gen qui định tính trạng thường. 
3 Đều có thành phần hóa học chú yếu là prôtêin tà axit nuelêic. 
3 Đầu ảnh hướng đến sụ xác định giới tính. 
4 Đều có các khá năng nhân đôi, phân lỉ oà tổ hợp cũng như biến 
đổi hình thái trong chủ hì phân bào. 


5. Đầu có thể bị biến đổi cấu trúc uà số lượng. 

Piương án đúng là: 

A1,2,4,5. B.3,4,5. 6.2,4,5. D.1,2, 3, 4, 5. 
Câu 115. NST' thường uà NST giới tính khác biệt nhau ở: 

A Số lượng NST trong tế bào. 

B Hình thái và chức năng. 

C Khả năng nhân đôi và phân l¡ trong phân bào. 

D Câu A và B đúng. 
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Câu 116. Cơ sớ tế bào học cúa sự di truyền giới tính là: 
A. Sự phân li và tổ hợp các cập NSÏ trong quá trình phân bào. 
B. Sự phân l¡ và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình giiảm 
phân và thụ tỉnh. 
€. Sự nhân đôi và phân li cặp NST giới tính trong quá trïình 
giảm phân. 
D. Sự tổ hợp NST giới tính trong quá trình thụ tỉnh. 
Câu 117. Hiện tượng cân băng giới tính là: 
A. Tỉ lệ cá thể đực và cá thể cái bằng nhau trong 1 lần sinh sản.. 
B. Cơ hội trứng thụ tỉnh với tỉnh trùng mang NST giới tính X và ŸY 
ngang nhau. 
C. Tỉ lệ đực và cái xấp xỉ 1 : 1 tính trên số lượng lớn cá thể trong 
loài động vật phân tính. 
D. Tỉ lệ cá thể đực và cái ngang nhau trong 1 quần thể giao phối!. 
Câu 118. Nguyên nhân của hiện tượng cán bằng giới tính: 
A. Do tỉ lệ giao tứ mang NST giới tính X bằng Y hay X bằng 0. 
B. Tuân theo quy luật số lớn. 
Œ. Do quá trình tiến hóa của loài. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 119. Sự phát triển giới tính của cá thế sinh ouật phụ thuộc 0ào: 
A. Kiểu gen của hợp tử. 
B. Bộ NST của hợp tử mang cặp NST giới tính gì. 
C. Môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của hợp. tử. 
D. Các câu A, B, C đều đúng. 
Câu 120. Hiện tượng nào sau đây cho thấy giới tính của sinh vừ 
phụ thuộc uào môi trường sống? 
1. Xử lý nồng độ CO› cao, dưa chuột cho năng suất cao hơn lổ dối chướng. 
%. Ở gia súc có sừng 0à lợn, nếu cho ăn thức ăn thô sẽ sùnh con Ưứi 
tỉ lệ cá thể đực rất cao 0à ngược lại. 
3. Dê đực sẽ tiết sữa khi được cấy buồng trúng của đê cải. 
Phương án đúng là: 
A.1. 8.1.5 C.1,3,5: Đ.®. 
Câu 121. Nội dung nào sau đây đúng? 
A. NST thường và NST giới tính đều có các khả năng hoạt điộng 
như nhân đôi, phân li, tổ hợp, biển đổi hình thái và trao đổi đoạm 
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B. NST thường và NST giới tính luôn luôn tồn tại từng cập. 
€. Cập NST giới tính trong tế bào cá thể cái thì đồng dạng còn ở 
giới đực thì không. 
D. NST giới tính chỉ có ở động vật, không tìm thấy ở thực vật. 
Cíu 122. Nội dụng nào sau đây không là cúi trò của piệc nghiên cứu 
đủ truyền giới tình? 
1. Giải thích cơ sở sự phân hóa giới tính cúa sinh 0ạt. 
3 Cơ sở để chuyên đối giới tính ở tật nuôi. 
3. Điều chính tỉ lệ đực: cái ở tật nuôi theo ý muốn cúa con người. 
1. Cơ sở sinh con trai, con gát theo ý nhuồn. 
5. Giái thích nguyên nhân xuất hiện các hợp tử bất thường cề NST 
giới tỉnh. 
Phương án đúng lạ: 
A. 1. B.3. c.3. D. 2, 3. 
Câu 123. Các gen sẽ di truyền liên kết khỉ nào? 
A. Các cặp gen qui định các tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST 
tương đồng. Ẹ 
B. Nhiều gen cùng nằm trên nhiều NST. 
€. Các gen phải nằm trên 1 NST thường. 
D. Các cặp gen quy định các tính trạng nằm trên các cặp NST 
tương đỏng khác nhau. 
Câu 124.* Nguyên nhân nào xáy ra hiện tượng dì truyền liên kết? 
A. Xu hướng liên kết gen thường xảy ra hơn so với phân l¡ độc lập. 
B. Các gen có ái lực lớn sẽ liên kết với nhau. 
©. Số lượng gen lớn hơn rất nhiều so với số lượng NST. 
D. Số lượng NST thường nhiều hơn so với số lượng NST giới tính. 
Câu 125. Nhóin liên hết gen là: 
A. Các cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST. 
B. Các gen cùng nằm trên các cặp NST. 
€. Các gen nằm trên NST của giao tử. 
D. Các gen cùng nằm trên 1 NST. 
Câu 126. Số nhóm liên kết gen của một loài bằng: 
A. Số NST trong giao tử bình thường. 
B. Số cặp NST trong tế bào lường bội bình thường. 
C. Số NST trong 1 tế bào sinh dưỡng. 
D. Câu A và B đúng. 
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Câu 127. Để phát hiện qui luật dị truyền liên kết, Moocgan tiếm hành 
lai phân tích ruồi giấm đực F, mình xám, cánh dài tà thu được kếết 
quả nào sau đây? 
A. Tất cả ruồi giấm đều xám, dài. 
B. 50% xám, dài : 50% đen, cụt. 
€. 41% xám, dài : 41% đen, cụt : 9% xám, cụt : 9% đen, dài. 
D. 75%: xám, dài : 25% đen, cụt. 
Câu 128.* Điểm cơ bản trong cơ sở tế bào học của di truyền liên kết là: 
A. Các gen trong bộ NST của 1 tế bào sinh dục có xu hướng liêm 
kết trong giảm phân và thụ tỉnh. 
B. Các gen có vị trí gần nhau trên 1 NST có lực liên kết mạnh siẽ 
liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình di truyền. 
€. Các gen nằm trên 1 NST sẻ di truyền cùng nhau trong quá trình 
giảm phân và thụ tỉnh. 
D. Câu B và C đúng. 
Câu 129. Loài ngô có bộ NST có bộ lưỡng bội 2n = 20. Loài này có 
bao nhiều nhóm gen liên hết? 
A. 10. B. 20. C. 40 D.5. 
Câu 180.** Cho P thuần chủng khác nhau 2 cặp gen, qui định: 2 cặp 
tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Điểm bhúác biệt giữa định luật phân tỉ 
độc lập cới di truyền liên kết là: 
1. Tí lệ phán l¿ hiếu hình của Fì. 
2. Tí lệ phân lỉ hiểu hình uà phân lì hiểu gen của F›. 
3. Tí lệ phân lì hiểu hình đối oới mỗi cặp tính trạng ớ đời F›. 
4. Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp nhiều hay ít. 
A. 2 và 3. B. 2 và 4. €. 1, 3 và 4. D. 2. 
Sử dụng dữ kiện sau, trả lời các câu từ 131 đến 133. 
Xét hai cặp alen (Aa, Bb) quy định 2 cặp tính trạng trội, lặn 
hoàn toàn. 
Câu 131.* P: (Aa, Bb)x(Aa, Bb). Kết quả phân lì kiếu hình mào sau ` 
đây cho phép ta kết luận các tính trạng dị truyền theo qui luật dị 
truyền liên hết? 
A.3(A-B-) : 1 taabb). 
B. 3(A-B-): 1 taabb) hoặc 1 (A-bb) : 2 (A-B-) : 1 (aaB-). 
€. 1(A-bb) : 2(A-B-) : 1 taaB-). 
D. 9(A-B-) : 3 (A - bb) : 3 (aaB-) : 1 taabb). 
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Câu 132.* P: (AuBD)xtaabb). tụ phán lí kiểu hình tí lệ nào sau đây 
cho phép ta kết luận các cáp tính trạng được dụ truyền theo qui luật dị 
truyền liên kết? 

A. 1(A-B-): 1 taabb) hoặc 1 (A-bb : 1 aaB-). 

B. 1(A-bb): 1 (aaB-). 

€.3(A-B-): 3 (A-bb) : 1 (taaB-) : 1 taahb). 

D.1(A-B-): 1(A-bb) : 1 (aaB-) : 1 taabb). 
Câu 133.* P: (AÁa, Bb)x(Au, bb). Có thể xác định qui luật dị truyền 
liền kết khi `. xuất hiện tí lệ khiếu hình nào sau đây? 

Á. 3(A-B-): 3 (A-bb) : 1 (aaB-) : 1 (aabÙ). 

E. 1(A-bb) : 2(A-B-) : 1 taabb) hoặc 1 (A-B-) : 2 (A-bb) : 1 taaB-). 

€C. 1(A-B-): 2(A-bb-) : 1 (aaB-) hay 1 (A-bÙ) : 2(A-B-): 1 taaB-), 

P. 1(A-bÙ) : 2(A-B) : 1 (aabÙ). 

Sứ dụng dữ hiện sau, trủ lời các câu từ 134 đến 139. 

A: Quả đỏ. B: Quả tròn. 

a: Quả vàng. b: Quả bầu. 

Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên 
kết hoàn toàn. 


Câu 134.* Số hiếu gen có thế có từ sự tố hợp giữu các gch trên: 


ˆ.6 B.9 C. 10 D. 4. 
Câu 135.* Số khiếu gen dị hợp tê 1 cặp gen là: 
A.4 B. 6. G.3 D.3: 
Câu 136.* Số kiểu gen dị hợp tê 3 cặp gen là: 
ˆ^.4 B.1 GŒ..2 D.3.- 
Cát 137. Cá thể có khiếu gen nào không tạo được loại giao tử ab? 
5 - và Si B. à và Bb Œ. Bề và ác D. dã và Ho 
Ab ab ab ah aB aB ab aB 


Cát 138. Phép lại nào sau đây cho kết quá phân lí biểu hình 50% quá 
đó, sầu : 50% quả tàng, tròn? 
AB AB AB ab Ab Ab Ab ab 
= = _— Sở Sa D 


Ạ. x.— B. x Œ. h x—, 
ab ah ab ab aB ab aB ab 
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Câu 139. 7T¡ /ệ phân lì kiểu hình 35% quá do, bầu: 50% quả đó, tròm: 
25% quả uàng, tròn xuất hiện ớ phép lai nào? 


Ab aB Ab_ AB Ab Ab 
5 x— B. —x — hoặc —- x 
aB ab aB ab aB aB 
Q, ẤP „ẤP gu, ẤP, AB p ẤP ẤP, 
aB ab aB ah aB aB 
Câu 140. Phép lưi nào sau đây xuất hiện tỉ lệ biếu hình 1 : 1 : 1: 12 
Ab Š Ab B. AB ° ab C aB : Ab Ð. Ab % ab: 
uB aB ab ab ab ab aB ah: 
Câu 141. Tỉ !ệ 1 : 2 : 1 có thể xuất hiện ở phép lai nào? 
Ab_ Ab 4b 418 AB Ab AB aB 
1. —x— hoặc ——x—— 3. ——x—— ho@ẽ ——x ~— 
aB  aB aB_ ub ab  ab ab ab 
AB _ 4B AB ub Ab _ Ab Ab_ aB 
j3. —-x — hoặc — x —. 4. X — hoặc ——x —. 
ub — ab “b — ub aB ab aB ab 
Phương án đúng là: 
A.1,2,4. B.1,2,3.4. C.2,4. D. 1,2. 


Câu 142.* Muốn thể hệ sau xuất hiện kiểu hình mang 3 tính trạng 
lạn quả oàng, bầu kiểu gen của P là: 


A ẤP „ Ấh g AB „AB 
aB aB aB ab 

C. Ab x sh D. Các câu trên đều sai. 
Ab_ ab 


B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 
I. ĐÁP ÁN 


56C | 5TA | 58B | 59D | 60A 

61B} 62.B | 68.A | 64C | 65.B 

66.) | 67A | 68B | 69B | 

T7,Â J 792. 73E | 745 _j 

?6ÔD | 7t, | Í8%A | TÔ D 

81A 82.D | 83.C | 84.B_ 

86,D 87.A 88C | 89B 

HC | 94D | 95A | BẠB 

96. — 97.D | 98B 99.B_ 

161D | I02Á } T68 A4 | 108 | 1 

106.B. 10.6 | 108.A | 109B | 1 

XD | 112D | 113B | TĐĐUÀ | 

ll6Ẳ1Ð | I7 | — 106.5 | 119. D 

IŒLA | ID | 1888 | 3ÂSLỢ | 

120.0 | 127B | 128D | 129A | 

lỔổIH | 182A | 133B | 134C ¬ 

1860 | 10 |  l88iD | “138B 

141.A | 142D | L 


-IIL HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 


Câu 8. + Bộ lường bội các loài có thể giống nhau về số lượng, chẳng 
hạn cà chua và lúa nước đều có 3n = 34. 
+ Ở bọ cánh cứng như châu chấu đông, bộ NST 2n = 32A + XO. 


(chọn C) 
Câu 13. C kì sau Ï giảm phân, sau khi các NST kép phân l¡ về 2 cực, 
chúng giữ nguyên trạng thái đóng xoắn tối đa. (chọn D) 


Câu 17. Crômatit chỉ tồn tại trong NST kép, sau khi NST chẻ dọc 
lại tảm động, phản l¡ về 2 cực sẽ không gọi là crômatit mà gọi là các 


NST đơn. (chọn A) 
Câu 39. Tỉnh bào bậc 1 và noàn bào (tế bào trứng) không có khả 
năng nguyên phân. (chọn B) 
Câu 40. Dù ở trạng thái đơn hoặc kép, mỗi NŠST đều chỉ có 1 tâm 
động. (chọn C) 
Câu 41. Hoạt động nhân đôi và phân l¡ đồng đều của NST là cơ sở 
của phản bào nguyên nhiễm. (chọn A) 
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Câu 46. Nếu là nguyên phân, tế bào đang ở kì giữa; nếu là phân bàào 
giảm phân, tế bào đang ở kì giữa lần phân bào thứ hai. (chọn C*) 
Câu 48. Ở kì giữa II, tế bào có n NST kép. Suy ra 2n=8. (chọn D) 
Câu 49. Ở kì giữa nguyên phân, tế bào có 2n NST kép. Suy ra 2n = 4 
(chọn AI) 
Câu õ0. Trong phân bào, NST kép tách đôi thành 2 NST đơn, phân li 
đồng đều về 2 cực vào kì sau của nguyên phân và kì sau II của giảm 
phân. (chọn C}) 
Câu õ1. Nếu là nguyên phân, đầu mỗi cực phải có 8 NST đơn. Vậy, 
đây là kì sau II của giảm phân. (chọn B) 
Câu 52. Sau khi phân l¡ về 2 cực, các NST đơn bắt đầu tháo xoắm; 
thoi phân bào biến mất, màng nhân và nhân con xuất hiện trở lại vào 
kì cuối. (chọn D)) 
Câu 5ð. + Ở tế bào động vật, NST thường phân l¡ trước, NST giới 
tính phân l¡ sau. 

+ Màng tế bào động vật co thắt được, trong lúc màng xenlulôzơ ở trế 
bào thực vật thì không. (chọn D)) 
Câu ð6. Giao tử sẽ có khả năng thụ tỉnh, tuy nhiên 1 noãn bào bậc 1, 
qua giảm phân tạo 1 giao tử cái và 3 thể cực không thụ tỉnh được. 

(chọn C) 
Câu 57. 1 tỉnh bào bậc 1 qua giảm phân tạo 4 tế bào đơn bội giống 
nhau về hình thái, đều có khả năng thụ tỉnh. Tuy nhiên 4 tế bào này 


khác nhau về cấu trúc. (chọn A) 
Câu 58. Các thể cầu cũng mang bộ NST đơn bội n nhưng không thụ 
tỉnh; 4 tế bào khác nhau về hình thái và cấu trúc. (chọn B) 


Câu 61. Ở kì sau I, NST phân l¡ đổng đều về số lượng nhưng không 
đồng đều về cấu trúc. (cđhọn B) 
Câu 66. Vào kì giữa, có 34 NST kép và 24 x 2 = 48 crômatit. 
(chọn D) 
Câu 67. Vào kì cuối, NST ở đạng đơn, không gọi là cròmatit. (chọn A) 
Câu 69. Vào kì trước các NST đã nhân đôi nên kí hiệu là 
AAaaBBbbXXYY. (chọn B) 
Câu 76. + Có 5 x 9” = 20 tế bào tham gia nguyên phân thứ 3. 
+ Ở kì giữa, trong cả 20 tế bào có số crômatit là 8 x 2 x 20 = 320. 
(chọn P) 
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Câu 77. + Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào A. 
=> 3x là số lần nguyên phân của tế bào B; 
6x là số lần nguyên phân của tế bào €, 
+ Goi y là số lần nguyên phân của tế bào D (x, y đều là số nguyên dương). 
Ta có: wx+dJy +Ổy +y = 18 
l0x+y=:18 2 x=1;y=8. 
Vậy, số lần nguyên phân của 4 tế bào A, B, C, D lần lượt là 1, 3, 6, 8. 
(chọn C) 
Câu 80. + Gọi k là số nguyên phân của hợp tử. Suy ra 2* là số tế bào 
tiếp tục nguyên phân 3 lần. 

+ Ta có: 2*(22— 1)= 112 = 2*= 112:7=16= 2Ý. 

Vậy, k = 4. (chọn C) 
Câu 81. + Gọi a: Số tế bào tham gia nguyên phân. 

k: Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào. 
(a và k đều là số nguyên dương) 
Tacó: a.2'<16z22,90<2),71-20,/2°9~2. 2) 
Vậy tùy a, số đợt nguyên phân của mỗi tế bào có thể là 1, 2, 3, 4. 
(chọn A) 
Câu 82. + Gọi x là số đợt nguyên phân của mỗi tế bào. 
+ 2n là bộ NST lưỡng bội của loài (x và n đều nguyên dương) 
+ Theo đề ta có hệ: 10.2'.2n=640 (1) 
10 (2` - 1) 2n = 560 (2). 

+ Từ (1) và (2) suy ra: 10 x 2n = 80 = 2n = 8. (chọn D) 
Câu 83. Thay 2n = 8 vào (1). Suy ra x = 3. (chọn C) 
Cáu 84. + Số tế bào xuất hiện qua lần nguyên phân thứ nhất: 

10 x 2= 90 tế bào. 

+ Số tế bào xuất hiện qua lần nguyên phân thứ hai: 20 x 2 = 40 tế bào. 

+ Số tế bào xuất hiện qua lần nguyên phân thứ ba: 40 x 2 = 80 tế bào. 

+ Vậy, số tế bào xuất hiện qua các thế hệ: 20 + 40 + 80 = 140 tế bào. 

(chọn B) 
Céu 8ã. Gọi k: Số lần nguyên phân của tế bào z (k nguyên dương) 
a: Là số nguyên dương. 
Ta có: 2” +2°+2*=a? 7 9*°=a?— 36 ©2*= a” - 6Ÿ, 
9* =(a +6) (a — 6). 
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Đặt 2"=a+6;2"=a-6(k=m+n;m>»n) 

5"_. 2? 19s 95(091*9.. 17< 19 < ð° x 8, 
=9"=2?>n=2;2"=12+92"=12+4 =16=2' > m=4. 

Vậy, k =m +n=4+2=6. 

+ Tổng số tế bào con: 9° + 9” + 2 # = 100. (chọn A) 
Câu 86. + Vào kì giữa mỗi tế bào chứa 20 x 2 = 40 crômatit. 

+ Gọi k là số lần nguyên phân của hợp tử, lần tiếp theo là k + 1 

(k nguyên dương) 

+ Ta có: 2" x 40 = 640 = k= 4. 

+ Vậy, lần nguyên phân tiếp theo của nhóm tế bào là lần thứ 5. 

(chọn D) 
Câu 88. + Gọi 2x: Số lần nguyên phân của mối tế bào thuộc nhóm thứ 
nhất, x là số lần nguyên phân của mỗi tế bào thuộc nhóm thứ hai (x 
nguyên dương!. 

+ Ta có: 4. 2” +4. 2'= 288 ©2”'+ 2' = 72 

=-+ 9'Œ'+ 1)=72 «02x 9. 2' =2”, 

Vậy, x = 3; 2x = 6. (chọn C) 
Câu 89. + Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài (n nguyên dương). 

+ Ta có: 4 (2?~ 1) 2n + 4 (2” - 1). 2n = 3920 

= 2n = 3920 : [4 (2° — 1) + 4 (2° — 1)] = 14. (chọn B) 
Câu 90. + Gọi k, 2k, 4k lần lượt là số lần nguyên phân của các tế 5ào 
A,B, C (Œk nguyên dương). 

+ Ta có: (2* — 1) + (2*~ 1) + (2T 1) = 273 

œ© 21+2*“+2=273 + 3 = 26. 
© 21 +2*+2**) = 276 = 9? x 69. Suy ra: 2* = 3”, 

Vậy, k = 2; 2k = 4; 4k = 8. (chọn D) 
Câu 91. 168 = 2” + 2° + 2. Suy ra số lần nguyên phân của ba tế ›ào 
1,1, IH lần lượt là 7, 5, 3. (chọnC) 
Câu 99. Chu kì nguyên phân lớn hay bé không phụ thuộc vào ›ậc 
thang tiến hóa của loài. (chọn D) 
Câu 93. + Sau 10 phút là lúc tế bào vừa trải qua kì trung gian, lúc đó ST 
đã nhân đồi 1 lần và tế bào cần được cung cấp (2` — 1) x 16 = 16 NST. 

+ Sau 70 phút = 30 + 30 + 10. Suy ra, các tế bào đang ở vào cuô kì 
trung gian lần nguyên phân thứ 3. Vậy, lúc này số NST cần được eng 
cấp là (2-1) 16 = 112 NST. (chọnA) 
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C?â¿ 34. + Chủ kì nguyên phản càng lớn thì số lần nguyên phân càng 
bé tí lệ nghịch). 
~ Gọi + là số lần nguyên phân của tế bào A, 2y là số lần nguyên 
plh¿n sua tế bào B (ï nguyên dương). 
~ Ta có: 9`) + 2” = 272 © 9'(1+2))= 272 =9) x 1. 
>3' =9! Vậy, x = 4; 2x = 8. (chọn B) 
Câu 06. + Số tỉnh bào bậc 1 là 3) = 39. 
~ ®ö tỉnh trùng được sinh ra qua giảm phân: 32 x 4 = 128. 
~ ®ô tỉnh trùng thụ tỉnh với trứng cũng là số hợp tử: 128 x 6,25% = 8. 
(chọn B) 
Câu 207. + Số noân nguyên bào là 9” = 128. 
+ *®ô noãn bào bậc 1: 128 x 50% = 64. 
+ Fiệu suất thụ tỉnh của trứng: (16 : 64) 100% = 25%. (chọn C) 
Câu 08. + Gọi k là số lần nguyên phân của mỗi tế bào mầm. 
+ Cọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài (k, n đều nguyên dương) 


+ la có: 5 .(2*~— 1) 9n = 620 (1) 
_x 5 x2"x 2n=320 = 5 x 2hx 2n=640 (2) 


Đen (2) — (1) ta có: 5 x 2n = 640 ~ 690 = 20 = 2n =4. (chọn A) 
Câu 209. + Số tế bào thực hiện giảm phân: 320 : 4 = 80. 

+ Sĩ giao tử được hình thành 160 tế bào trên: (40 x 100) : 12,5 = 320 

+ Sì giao tử được sinh ra từ 1 tế bào: 320':: 80 = 4 giao tử. (chọn B) 
Câu /31. + Có NST giới tính chỉ tổn tại 1 chiếc như ở các loài bọ 
cánh cứng (châu chấu đồng đực). 

+ Tùy loài, có lúc cặp NST giới tính ở giới đực lại tương đồng (như 
ở lớp thim, lớp bướm). 

+ C thực vật vẫn có NST giới tính (như chua me, dâu tây...) 


(chọn A) 
Câu /23. Nghiên cứu di truyền giới tính không thể chuyển đổi giới 
tính ơvật nuôi. (chọn B) 


Câu 24. NST là vật mang ADN, số lượng gen quá lớn so với số lượng 
NST. *hăng hạn, ở người có cả hàng vạn gen trên 46 NST. (ehọn €) 
Câu 0. Trong 2 qui luật phân li độc lập và di truyền liên kết, nếu P 
đều thiần chủng khác nhau về 3 cặp tính trạng thì Ƒ, đều đồng tính; 
xét ring tỉ lệ phân l¡ kiểu hình của từng tính trạng ở F; sẽ giống 
nhau. (chọn B) 

s3 


Câu 131. Tì lệ 3 : 1 = 4 = 2 x 2 = Qui luật di truyền liên kết. 


(chọn B) 
Câu 132. Tỉ lệ 1 : 1 = 2 = 2 x 1 = Qui luật di truyền liên kết. 

(chọn A) 
Câu 133. Tỉ lệ 1 : 2 : 1 = 4 = 2 x 2 = Qui luật di truyền liên kết. 

(chọm B) 


Câu 134. Có 10 kiểu gen thay vì 9, do cá thể dị hợp 2 cặp gen, kiểu 
gen có thể —- hoặc bc đ (chọn C) 
ab aB 


4B 4B 4b aB 

Câu 135. Có 4 kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen gồm Sẽ” ñ'd! ah: 
(chọm A) 

4b 

a aB` 


(chọn C) 


Câu 136. Có 2 kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen gồm _- hoặc 
a 


Chương III: ADN VÀ GEN 
A. CÁC CÂU HỎI 
Câu 1. ADN được cấu tạo bởi các nguyên tố chính nào sau đây? 


A.C,H,O,P. B.C,H,O,N, P. 

C.C, H,O,N, S. D.C, H,O,N, K. 
Câu 2. Đơn phân cúa ADN được gọi là: 

A. Axit nuclêi¡c. B. Ribônuelêôtit. 

€. Nuclêôtit. D. Pôlypeptit. 


Câu 8.* Các thành phân chính trong cấu trúc của 1 nuelôôtit là: 
A. Axitphotphoric, đường desôxyribô, bazơ nitric. 
B. Axitphotphoric, đường ribô, pôlypeptit. 
€. Axitphotphoric, đường ribô, bazơ nitric. 
D. Axitphotphorie, đường desôxyribô, pôlypeptit. 
Câu 4.* Các loại sinh uật dù tiến hóa thấp hay cao, khối Lượng 
trung bình của 1 nuelêôtit đều là (A) sở dĩ uậy là do (B). A uà B là: 
A. 110 đv€; Do tuân theo định luật Sac - gap (chargaff). 
B. 110 đvŒ; A và G có khối lượng lớn còn T và X có khối lượng b.. 
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C300 đv€; A và G có khói lượng lớn còn T và X có khôi lượng bé. 
D300 đv€; Do nguyên tác bố sung, loại bazơ purin luôn luôn bằng 
loại bazơ pirimidin và trung bình cộng của chúng xấp xi 300 đv€Œ. 
Cáu 5. Ních thước trung bình của 1 nuelêôtUt bằng: 
A. 3/4. 10” im. B.34A. 
Œ. 3,4. 10mm. D. Cá 3 câu đều đúng. 
Câu 6. ADN được gọt là hợp chất cao phân tứ sinh học cì: 
A. Khôi lượng cua nó lớn hơn gấp ba lần so với 1 phân tử prôtê¡n. 
B. Khôi lượng phân tư có thê đến 16 triệu đvŒ. 
C. Chứa từ hàng chục ngàn đến hàng triệu đơn phân. 
D. Ca hai câu B và C đúng. 
Câu 7.* Cấu trúc không gian của ADN được quy định bởi yếu tố nào 
sau đây? 
A. Các liên kết photphodieste. 
B. Các liên kết hóa trị và liên kết hyđrô. 
€. Nguyên tắc bổ sung của các cặp bazơ nitric. 
D. Các liên kết hyđrô. 
Câu 8.* Nguyên tắc bố sung giữa các cặp nuclêôtit trong hai mạch của 
ADN được thực hiện như sau: 
A. Giữa các cặp nuelêôtit bao giờ cũng có 1 bazơ nitric có kích thước 
lớn hợp với 1 bazơ nitrie có kích thước bé. 
B. Nếu mạch này là loại bazơ loại purin thì mạch đối diện là 1 bazơ 
loại pirimidin. 
€. Giữa A và T nối nhau bởi 2 liên kết hyđrô; giữa G và X nối nhau 
bơi 3 liên kết hyđrô. 
D. Cá 3 câu A, B, C đều đúng. 
Câu 9.* Cúc hệ quá rút ra từ nguyên tắc bổ sung là: 
1. Biết trình tự nuelêôtit của mạch này tạ suy ra trình tự nuclêôtit 
ở mạch kia. 
3.A+T=G+X. 
3. Trong ADN tổng hai loại nuclêôtit có hích thước lớn (purin) luôn 
luôn bằng tổng hai loại nuclêôtit có bích thước bé (piruimidin). 


4. A=T,G=X; Ti 
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Phương án đúng là: 
A.1,4. B.3,4. C.1,38,4. D.1, 2, 3, 4, 


Câu 10. Một đoạn ADN đài :306 A chứa bao nhiêu chủ kì xoăn? 
A.9 B.45 C. 5 D. 18. 
Câu 11. Tính: đặc thù của ADN mỗi loài được biểu liện ở: 
1. Qui định tính trạng cụ thế nào. 
9. Số lượng, thành phần tà trình tự sắp xếp các nuelêôHI. 
3. Hàm lượng ADN. 
471p +1 
G+Xx 
Phương án đúng là: 
A.1. B.2,3, 4. G.â8. D. 2. 3. 
Câu 12.* Hơi dien cùng cặp giống nhau uễ chiều dài, tí lệ % từ số 
lượng các loại nuclêôtit. Đây sẽ là cặp gen đông hợp trong điều kiện nào? 
A. Chúng giống nhau về trình tự sắp xếp các nuelêôtit. 
B. Chúng giống nhau về số liên kết hyđrô. 
C. Chúng giống nhau về hàm lượng ADN. 


; LÀi kuïay Ẩ-LT 
D. Chúng giống nhau về tỉ lệ Ga 
Câu 18. ADN có tính ổn định qua các thế hệ là nhờ quá trình nào? 
A. Giải mã. B. Nhân đôi ADN. 
C. Phiên mã ngược. D. Sao mã. 
Câu 14. Nhân đôi ADN còn được gọi là quá trình gì? 
A. Tái bản ADN. : B. Giải mã. 
C. Phiên mã. D. Không câu nào sai. 


Câu 1õ.* Tính không ổn định của ADN xuất hiện do: 

A. Quá trình nhân đôi của ADN bị sai ở một điểm nào đó. 

B. Đột biến gen 

C. Tác nhân vật lí, hóa học bẻ gãy liên kết hóa trị làm ADN bị mứt 

đi một số cặp Nu. 

D. Câu A, B đúng. 
Câu 16.* Một số uirut chí chứa oật chất dị truyền là ARN. Sự tủ 
bản của ARN này theo nguyên tắc nào? . 

A. Bảo toàn. B. Nhân đôi ARN. 

C. Phiên mã ngược. D. Bán bảo toàn. 


Câu 17. Quá trình tại bán của ADN theo nguyên tác nao? 
A. Nguyên tặc giữ lại một nửa. H. N uyên tắc bô sung. 
€Œ- Nguyên tắc báo tồn. D. Câu A và B đúng 
yâu 18. Qua nguyên phản, ADN trong nhân tại bán cáo Èú (A) lúc 
NST' có trạng thái (CB). CA) cá (CR) lần lượt là: 
Á. Kì trung gian, NST tháo xoắn tôi đa. 
b. Kì trung gian, NST vừa bất đầu đóng xoắn. 
€. Ki sau, NGT vừa tháo xoắn. 
D. Kì trước, NST vừa bắt đầu đóng xoắn. 
Câu 19.# Nguyên tác bố sung trong cơ chế tái bản ADN xáy ra như 
thể nào? 
A. Bazởơ purin chỉ kết hợp với bazơ pirimidin. 
B. A kết hợp với T và ngược lại; G kết hợp với X và ngược lại. 
€. 1 baZơ kích thước lớn (A và G) kết hợp với 1 bazơ có kích thước 
bé ỨT và X) 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 20. Nguyên tác bố sung trong cơ chế tái bản không dẫn đến hậu 
quả gi? 
A, Hai ADN con có cấu trúc giống hệt ADN mẹ. 
B. Mỗi ADN con được sinh ra theo nguyên tắc bán bao tồn. 
€. Một trong hai ADN con có nguyên liệu hoàn toàn mới. 
D. Làm cho tính đặc thù của ADN được ôn định. 
Câu 21. ADN con được tạo ra theo nguyên tắc bán bảo tôn nghĩa là: 
A. Một mạch của ADN là mạch khuôn của ADN mẹ, mạch kia được 
tạo bơi các nuelêôtit tự do. 
B. Trong 3 ADN có 1 ADN cũ và 1 ADN mới. 
€. Câu A và B đúng. 


D. Mỗi mạch của ADN con có _ là nguyên liệu củ, - là nguyên 
liệu mới. 
Câu 22. Gọi N: Tổng số nuelôôti trong 3 mạch cúa ADN (Nu). 
L: Chiều dài ( A ). 
M: Khối lượng tduC). 
C: Số chứ hì của ADN (chú hỳ). 


Tương quan nào sau đây sai? 


sỹ 


M 

300.10” 

Ấ&, Ô= bài = ` Ề D. M-= . .2.300. 

20 34 3,4 

Câu 23.* Một gen có 2400 nuelêôtit. Kết luận nào sau đây dúng? 

1. Khối lượng cúa gen là 79.10!duŒ. 

9. Số chu kì cúa gen là 120. 

3. Số chu kì cúa gen là 240. 

4. Chiều dài cúa gen là 0,408. 

Phương án đúng là: 

Ä.1,2,4. B.1,3,4, ©G.1, 3. D.2,4. 
Câu 24. Chiêu dài của 1 gen cấu trúc có thể không đạt giá trị trong 
đoạn nào sau đây? 


A. L=C.10.3,4. B. .© 


A. 0,306 gm - 0,0051mm. B. 2040A - 5100 À. 


Œ. 3060 A - 0,00153mm. D. 2040A - 0,000408mm. 
Câu 2ð. Gọi A, T, G, X là các loại nuclôôtit trong ADN (hoặc gen). 
Tương quan nào sau đây không đúng? 


A+Xx 
= b; B. A+T=Gx+Xx. 
T+G ` : 
€. %(A +X) = %(G +T). D. A+G=z=T+Xx. 


Câu 26. Gen có số nuclêôtit loại Tùnih bằng 13,7% tống số nuelôôtit. 
Tỉ lệ phần trăm từng loại nueclêôtit của gen trên là: 
A.AE=T=13/7%;G=X=963% B.A=T=G=X= 13,7%. 
€.A=T=G=X=36,3%. D.A=T= 13,7%; G = X = 87,3%. 
Câu 27. Một gen có A = 4G. Tí lệ % từng loại nueclêôtit của gen là: 
A.A=T=37,5%;G =X= 125% B.A=T=920%;G=X=80%; 
€C.A=T =40%; G = X = 10%; D.A=T= 10%; G = X = 40%; 
Câu 28.* Một gen có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là = = ; Tương 


quan tà giá trị giữa các loại nuelêôtit tính theo tỉ lệ phần trăm là: 
1, Tỉ lệ A. G =21% 32.A=7T =.5%; G = Ä = lã% 
3. %(G+T') = %(A+X) = 50% 4.A.G=A.X=TT.G =T.X = 5,35%. 
Phương án đúng là: 
A.2, 3. B.1,9, 3. Œ.3, 4. D.9,3,4. 
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Câu 29.8 C dt nạo sau đây có Hội dung sai? 

Á. Các gen cùng năm trên một phản từ ADN đều có tí lệ % các 
loại nuelêôtit giòng nhau. 

B. Muốn tính tí lệ % của loại bazở purin ta chỉ cần lấy 50% trừ cho 
loại bazơ pirimidin hay ngược lại. 

€. Trong thực tê, một gen có đến hai đoạn khác nhau, 1 đoạn chứa 
các bộ ba mã hoá, đoạn kia chứa các bộ ba vô nghĩa. Do vậy số 
lượng nueleôtit trong gen có thê lớn hơn 3000. 

D. Do nguyên tắc bô sung, trong 1 phân tư ADN hay gen, tổng của 
hai loại nuelêôtit không bố sung luôn luôn băng số nuelêôtit của 
một mạch đơn. 

Câu 30.* Một gen có tổng húi loại nuelôôtit chiếm 30% so tới tổng 
số nưelêôttf của nó trong đó A >Œ. TÚ lệ phần trăm từng loại nuclôôtit 
của gen trên là: 

A.A=T=<35%;G = X = 18%. B.A=T = 15%; G = X = 85%. 

€.A=T=702,G=X=30%. D. Có thể A hay B. 

Câu 31. Gen có hiệu giữa loại nuelôôtit Adênin tới loại Xiôzin bằng 
12,5% so uới tống số nuelêôtit. Tí lệ phần trăm mỗi loại nuclêôtit của 
gen là: 

A.A=T=37,5%,G =X= 12,5%. 

B.A=T=31,25%; G = X = 18,75% 

€.A=T=<32,5%; G = X = 20% 

D.A=T= 12,5%;G =X= 37,5%. 

Câu 32.* Một gen có tích giữa hai loại nuclêôtit không bổ sung bằng 
4%. TÌ lệ từng loại nuelêôtit của gen bằng bao nhiêu? Biết T <X. 

A.A=T= 10%; G=X= 40% 

B.A=T=40%4;G=X = 10% 

C.A=T=30%;G =X= 20%. 

D.A=T=<204; G = X = 30% hay A = T = 30% ; G = X = 20% 

Câu 33.* Gen có (hương giữa X tới một loại nuclêôtit khác 779. Từ lệ 
% từng loại nuclôôtit của gen là: l 

A.A=T=527%;G=X= 27%. 

B.A=<T=<28,125%; G = X = 21,875%. 

C.A=T=21,875%; G = X = 28,125%. 

D.A=T= 7/16; G =X =9/16. 
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Câu 34.* Mội gen có A > GŒ oà A” + G° = 17%. Giá trị nào sau đây đúng? 


A. A” = 10%; G” = 7%. B.A+T=Gx+X=50%. 
€.A=T=40%; G = X = 10%. D.A=T=10%,G =X = 40%. 

Câu 35.* Một gen có A” - G* = 5%. Giá trị nào sau đây đúng? 
A.A-G= 10%, B.A=T=90%; G = X = 30% 
C. A? = 25%; G? = 20% D.A=T=30%; G=X = 20%. 

Câu 36*. Gen có Œ >A bà có Œ° + A” = 0,065. Giá trị nào sau đây đúng? 
A. G° = 3,5%; TỶ = 3%. B.A=T = 10%; G = X = 40%. 
C. TỦ = 5%; X” = 1,5%. D. A? = 0,04; G° = 0,025. 


Câu 37.* Gen dài 3005,6 A có hiệu giữa nuclêôtit loại T` uới một loại 

nuelêôtit khác là 373. Số lượng nuclêôtit mỗi loại cúa gen trên là: 
A.A=T=578;G=X=306. B.À=T = 306; G =X = 578. 
C.A=T=289; G =X = 153. D.A =T = 153; G =X = 289. 


N là 
Câu 38.* Gen có 96 chu kì uà có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là A = -~ Œ 


số lượng từng loại nuclêôtit của gen là: 

A.A=T =360; G =X= 120. B.A=T = 120;G=X = 360. 
C.A=T=240;G=X= 720. D.A=T=720;G=X= 240. 
Câu 39.* Một đoạn phân tử ADN có số lượng nuclêôtit loại A = 189 
uà có X = 3ã% tổng số nuclêôtit. Đoạn ADN này có chiều dài tính ' 

ra đơn uị ¿an là: 
A. 0,2142um. B.0,02142um. C, 0,04284um.  D. 0,04284im. 
Trong mạch thứ nhất của gen có tổng giữa hai loại nuelêôtit 
loại A và T bằng 40% số nuelêôtit của mạch. Mạch thứ hai có 
hiệu số giữa nuclêôtit loại G với X là 40%. Gen có 264 nuclêôtit 
loại T. 
Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu 40 đến 43. 
Câu 40.** Gen nói trên có chiều dài là: 


A. 4488 A. B.0/2244mm. C.1192um. — D.2244A. 
Câu 41.** Nếu (rong mạch thứ hai có tí lệ giữa các loại nuelôôtit A : 
T= 1:7 thì số lượng mỗi loại nuelêôtit A, T, G, X trong mạch thứ 
nhất lượt là: 


A. 66, 231, 330 và 33. ' B. 33, 231, 330 và 66. 
€. 231, 33, 66 và 330. D. 330, 66, 33 và 231. 
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C¿u 4: 
lọc TỶ của mạch. (ích này có 190 X. Nhối lượng ca chiêu đài của gen 
trớn la: 


Mạch thứ nhát của gen có 35G 2\ bà bằng 7/9 nucleôtit 


Á- 180000 đv€ và 2010 A B. 180000 đvC và 1020 A 
CC 360000 đvC và 2010 A I). 360.000 đv€ và 4080 A 
Cáu 43.#* Œen có chiêu đái 0,38560/mm. Trên một mạch đơn cúa gen cỏ 
( ( 
từ ẻ giữa các loại nuclêôttt là T` = `6 =ÄA = 2Ñ. 
ử 
S%é lượng nuelêôtit thuộc mỗi loại của gen trên là: 
A. A=T=<386; G = X =504. B.A=T=G=X=129. 
€C.A=<T=<294;G =X =546. D.A=T =<5ð04;G = X = 336. 


Cáu 44.** Gọi k: Số lấn tái bán của ADN thay của gen) 

+ A71), G1 X: Các loại nuelêôtt tự do môi trường nội bào cần phải 
cung cấp. 

+: Tổng số nuclôôfit tự do môi trường cần cúng cấp. 

Nội dụng nào sau đây sai? 

1. Số gen con được sinh ra là 2" 

3. Cấu trúc các gen con hoàn toàn giống tới gen mẹ bạn đầu. 

3. Tế bào nguyên phản bao nhiều lần thì gen trong nhân tế bào đó 
sẽ tát bản bẩy nhiều lần oà ngược lại. 

4.A'=T" = (2°—- 1A = (1 - 111. 

GŒ=ẫX'=(2-1)G=('-11X 
N'=(t23- UN 

5. Sau bất kỳ lần tái bản nào của 1 gen, kết quá cũng xuất hiện hai 
£en con có nguyên liệu không hoàn toàn mới thôi gen có 1 mạch cũ tà 
: mạch: mới). 

6. Trong quá trình tái bản của ADN có sự pha húy các liên kết 
/ydrỏ, liên kết hóa trị tà sự thành lập mới các loại liên hết này. 

Câu có nội dụng sai là? 

A.6 B.3, 5, 6. C.5, 6. D. 5. 

Sau một số lần tái bản của 1 gen có 7ð chu kì đã tạo ra 16 
£en con. 

Sử dụng dữ biện trên, trú lời các câu từ 45 đến 46. 

Câu 4.* Số lần nhân đói của gen là: 

A.2 B.3 €4 D. 1. 
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Câu 46. * Tổng số nuclôôfit trong cúc gen con được sinh ra bằng bạo nhiêu? 
A. 36000. H. 12000. €. 18000. D. 24000. 


Gen có chiều dài 2193A, quá trình nhân đôi của gen đã tạco 
ra 64 mạch đơn trong các gen con, trong đó chứa 8256 nuclêôti(t 
loại Timin. 

Dùng các dữ kiện trên, trả lời các câu từ 47 đến 49 
Câu 47.* Số lần nhản đôi của gen là: 

A.4. B. 5, g.3. D..8. 

Câu 48.* Số nuclêôtit tự do mỗi loại môi trường cần cung cấp chứ 
quá trình: 

A.A=T=7998; G = X = 11997. B. A =T = 16254; G = X = 243811. 

€Œ.A=T=7740;G=X= 11610. D.A=T=8256; G =X = 12384i. 
Câu 49. 7/ lô % oà số lượng từng loại nuelêôtit trong gen ban đâu: 

A. A=T = 40% = 516; G = X = 10% = 129. 

B. A =T = 10% = 129; G = X = 40% = õð16. 

€. A=T=<30% = 38?; G = X = 20% = 2ã8. 

D.A=T=š 20% = 258; G = X = 30% = 387. 

Sau quá trình nhân đôi, gen đã được môi trường cung cấp 
73160 tự do trong đó có 10974 Xitôzïin. 

Dùng dữ kiện trên, trả lời các câu từ õ0 đến ð2. 

Câu 50.* Số lần nhân đôi của gen là: 

A.2. B.5. Œ. 4. Đ.đ8. 

Câu ð1. Tí !ệ % từng loại nuclêôtit của gen: 

A.A=T=20;G=X=30%. B.A=T = 15%; G = X = 35%. 

€C.A=T=35%; G = X = l5%. D.A=T=304; G = X = 20%. 


Câu 52.* Hơi gen l bà II đều dài 3060A. Gen I có 35% Ađênin 0à 


bằng : số Guanin của gen lÌ. Cá hai gen đều nhân đôi một số lần 


môi trường cung cấp tất cá 3330 nuelêôtit tự do loại Xitôzin. Số lần 
nhân đôi của gen I cả TH lần lượt là: 

A. 3 và 1. B. 2 và 3. ö. 3:xà2. D. 1 và 3. 

Gen cần được môi trường cung cấp 15120 nuclêôtit tự do 
khi tái bản trong đó có 2268 Guanin. Số nuclêôtit của gen 
trong đoạn từ [2100 - 2400]. 

Dùng các dữ kiện trên, trá lời các câu từ 53 đến 54. 
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Câu 53*, Chiều dạt cúa gen trèn là: 


A. 1836 A. B.2754A. C. 3672 A. D. 0,7344m. 
Câu 54.* Số lượng nuclôôtit mỗi loại cúa gen: 

AÁ.A^A=T=756; G = X= 324. B.A=T=432;G=X=648. 

GŒ.A=T=648;:G=X=432. D.A =T =324:G =X = 756. 


Câu ã5. Uơn phản trong cầu trúc của ARN là: 
ÁA. tibônueclêoUL — B. Nuelêôtit €. lRibônuelôiec D. Nuclêôtit. 
Câu ð6. Cu trúc nên AIRN có các loạt đơn phán nào? 

A. Ađênin, Timin, Guanin, Xitôzin 

BH. Ađênin, Guanin, Xitôzin 

Œ, Xđênin (A), Timin (T), Guanin (G), Xitôzin (X) và các biến dạng 
tủa bazơnitơrie 

D. Ađênin (A), Uraxin(U), Guanin (G), Xitôzin (X) và các biến dạng 
tủa bazơnitơrie. 

Câu £7.* Dẻ cáp đến chức năng cúa ARN, nội dụng nào sau đây sai? 

ÁA. :ARN có vai trò tông hợp các chuỗi pôlypeptit đặc biệt tạo thành 
bào quan ribôxôm. 

B. nARN là bản phiên mã từ mạch khuôn của gen. 

€, :ARN có vai trò tổng hợp eo thứ hai của NST. 

D. ,ARN có vai trò hoạt hoá axit amin tự do và chuyển vận đến ribôxôm. 

Câu £8. Quú trình tổng hợp AItN xảy ra cào thời điểm nào? 

A. Ši trung gian, lúc NST tháo xoắn cực đại. 

B. Šì trước, khi tổng hợp prôtêin. 

€. &ì trước, khi NST bất đầu đóng xoắn. 

D. ¿âu A và B đúng. 

Câu £9.* Vì đạc điểm nào trong cơ chế tổng hợp ARN, cấu trúc ARN 
khác tới đoạn ADN đã tống hợp nó? 

A. Nguyên liệu là các ribônulêôtit trong mạch khuôn theo nguyên 
tắc bỏ sung A hợp U, G hợp X. 

B. Quá trình tông hợp ARN chỉ dựa ribônuclêôtit vào tự do của môi 
trường nội bào ghép vào các nuelêôtit 1 trong 2 mạch đơn của gen 
(mạch gốc). 

€. Một phân tử ARN do nhiều gen khác nhau trong ADN điều 
lhiển tổng hợp. 

D., câu A và B đúng. 
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Câu 60. Quá trình tống hợp ARN có cai trò nào sau đây? 

A. Tông hợp các loại ARN, mỗi loại có vai trò nhất định trong qyuá 

trình tổng hợp prôtê¡n. 

B. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho sự phân bào. 

€. Câu A và B đúng. 

D. Tổng hợp chất nhiễm sắc từ đó cấu trúc thành NST. 
Câu 61. Mạch khuôn mẫu một gen cấu trúc được bắt đầu bằng trùnh 
tự các nuclêôtit như sau: TAX - GAT- XAT... 

Trình tự các ribônuelêôtit trong nARN do gen trên tổng hợip sẽ là: 

A._ UAX - GAU - XAU... B. AUG - XUA - GUA... 

C. ATG - XUA - GTA... D._ UAX - GAU - XAU... 
Câu 62. Trình tự bắt đầu cúa các ribônuelôôtit trong phán tử nAFìN 
là: AUG - UXA - GUU... Gen tổng hợp néARN trên có trình tựt các cập 
nuclôôtit được bắt đầu như sau: 


A. UAX - AGU - XAA... B. TAX - AGT - XAA... 
AUG - UXA - GUU... AUG - UXA - GTT... 
C. TAX - AGT - XAA... D. TAX - AGT - XAA... 
AUG - UXA - GUU ... ATG - TXA - GTT... 


Câu 63. Gen phải có chiều dài bao nhiêu /an mới chứa đủ tháng fín 
di truyền tổng hợp một nARN có U = 313 ribônuclêôtit, chiếm 20% so 
'tới tổng ribônuclôôtit của nARN. 

A. 0,3621Iim. B. 0,18105um. C.0,/39465im. D. 0,7242uim. 
Câu 64.* Một phản tử mARN có tí lệ giữa các loại ribômuelêôtit 
A=2U =3G = 4X. Tí lệ phân trăm mỗi loại ribônuelêôtit A, U, G.X lần 
lượt sẽ là: : 

A. 24%, 48%, 12%, 16%. B. 10%, 20%, 30%, 40%. 

C. 48%, 24%, 16%, 12%. D. 48%, 16%, 24%, 121%. 


Một gen dài 2448A có A = 15% tổng số nuclêôtit, phân tử 
mARN do gen trên tổng hợp có U = 36 ribônuclêôtit và X= 30% 
số ribônuclêôtit của mạch. 

Dùng dữ kiện trên, trả lời các câu 6ã cà 66. 

Câu 65.** Số lượng các loại ribônuelôôtit A, U, Œ, X trên nuARN lần 
lượt là: : 

A. 180, 36, 288 và 216. B. 216, 36, 288 và 180. 

€. 180, 288, 36 và 216. D. 216, 288, 36 và 180. 
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Cho 3 mạch đơn có cấu trúc chưa hoàn chỉnh như sau: 


Mạch thứ nhất: = ˆ2^.. 

Mạch thứ hai: A G 1 
L—E— ‹ 

Mạch thứ ba Ñ Ti: li: 


† ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ † 


Dùng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 66 đến 68. 
Câu 66.* Mạch nào cúa gen, mạch nào của mAIRN? 
A. Mạch thứ hai, thứ ba của gen, mạch thứ nhất của mARN. 
B. Mạch thứ nhất, thứ hai của gen, mạch thứ ba của mARN. 
€. Câu A và B đúng. 
D. Mạch thứ nhất, thứ ba của gen; mạch thứ hai của mARN. 
Câu 67. Mạch thứ ba được uiết hoàn chính như sau: 
A. UXXAGAA. B. TXXUXAA. €.UGXUXAA. D.TXXAGAA. 
Câu 68. Đơn phán trong cấu trúc của phản tử prôtêin là: 
A. Pôlypeptit. B. Nucleôtit. — ©. Ribônuclêôtit. D. Axit amin. 
Câu 69. Những điểm giống nhau giữa prôtêin tới axit nuelôie là: 
A. Đều là các hợp chất cao phân tứ sinh học, cấu tạo theo nguyên 
tắc đa phân. 
B. Đều được cấu tạo bởi các thành phần nguyên tố chủ yếu C, H, O,N. 
€. Đều có liên kết hóa học thực hiện theo nguyên tắc bố sung. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 70.* Yếu (ố nào sau đây chỉ phối nhiều nhất đến tính đặc thù 
của prôtêtn2 
A. Trình tự sắp xếp axit amin trong phân tử prôtê¡n đó. 
B. Cấu trúc không gian của phân tử prôtê¡n đó. 
€. Số lượng axit amin trong phân tử prôtê¡n đó. 
ID. Thành phần axit amin trong phân tử prôtê¡n đó. 
Câu 71.** Chức năng nào sau đây không phải của prôtêin? 
1. Enzim, xúc tác các phản ứng trao đối chất. 
. Kháng thế, giúp bảo uệ cơ thể. 
Kích tố. điều hòa trao đối chất. 
. Chí huy oiệc tổng hợp N.S.T. 
- Nguyên liệu oxy hóa tạo năng lượng. 


tì G N 


° 


. Quy định các tính trạng cúa cơ thể. 
Phương án đúng là: 
A.2, 5. B.4. b.3%- D. 4, 


eœ\ 
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Câu 72.* Thông tin di truyền là gì? 
A. Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn của gen được dịch mã 
thành trình tự các axit amin trong phân tử prôtê¡n. 
B. Trình tự các đối mã của tARN, sẽ dịch mã thành trình tự các 
axit amin trong phân tử prôtê¡n. 
€. Trình tự các ribônulêôtit được ghi trong bản phiên mã được dịch 
mã thành trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin. 
D. Trình tự các axit amin trong phân tử prôtê¡n. 
Câu 73.* Thế nào là mã bộ ba? 
A. Cứ ba ribônulêôtit qui định một axit amin. 
B. Cứ ba nulêôtit kế tiếp nhau trong mạch khuôn qui định việc tông 
hợp một axit amin trong phân tử prôtê¡n. 
C. Quá trình tổng hợp prôtêin phải cần có bộ ba mở đầu và bộ ba 
kết thúc. 
D. Cứ ba nuÏlêôtit qui định một axit ami::. 
Dùng dữ biện sau đây, trả lời các câu từ 74 đến 77. 
Trình tự bắt đầu các nuclêôtit trong mạch khuôn của en là: 
TAX - AXA - GGT... 
Các bộ ba trên phân tử mARN tương ứng với các axi( amin 


sau: UGU: Xistê¡n AUG: Mêtiônin XXA: Prôlin 
Câu 74.* Phân tử mARN có trình tự các ribônucleôtit được bắt đầu là: 
A. UAX - GGU - AXA... B. UAX - AXA - GGU... 
C. AUG - UGU - XXA... D. AUG - XXA - UGU... 


Câu 75.* Trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin được bắt dìu 
như sau: 

A. Mêtiônin - Prôlin - Xistê¡n. B. Prôlin - Mêtiônin - Xistê¡n. 
€. Prôlin - Xistê¡n - Mêtiônin. D. Mêtiônin - Xistê¡n - Prôlin 
Câu 76.* Nếu trình tự các axit qnin của prôtêin là Mêtiônin - Prôlh - 
Xistôin... thì trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn cúa gen sẽ là: 

A. AUG XXA TT... B. TAX AXA GGT... 

€C. TAX GGT AXA... D. ATG XXA TGT... 
Câu 77. Tráu, bò, ngựa, thỏ... đều ăn có nhưng lại có prôtòin sa 
các tính trạng khác nhau do: 

A. Có ADN khác nhau về trình tự sắp xếp các nuclêôtit. 

B. Do cơ chế tổng hợp prôtê¡n khác nhau. 

€. Do có quá trình trao đổi chất khác nhau. 

D. Bộ máy tiểu hóa của chúng khác nhau. 
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Câu78. Phát biểu nào sau đây bê gen cấu trúc là đúng? 
A Gen cấu trúc là một đoạn ADN chỉ huy tổng hợp các loại ARN 
cho tế bảo. ` 
B Gen cấu trúc là một đoạn ADN quy định kiểu trao đổi chất nào 
đó cho tế bào. 
€ Gen cấu trúc là một đoạn ADN mang thông tin di truyền về cấu 
trúc cua 1 loại protein nào đó. 
D Gen cấu trúc là một đoạn của NT tham gia quy định tính trạng 
cơ thê sinh vật. 
Câu 79.# AI)N là cơ sở uật chất dị truyền cấp độ phán tử tì: 
A.ADN của mỗi loài có tính đặc trưng và tính đặc trưng này được 
ôn định qua các thể hệ. 
B.ADN có khả năng nhân đòi, tổng hợp các loại ARN từ đó tổng 
hợp prôtê¡n cho tế bào. 
€.ADN mang thông tin di truyền, quy định tính trạng cho cơ thể 
sinh vật. 
D Tất cä các cầu trên đều đúng. 


B. ĐẤP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 


I. ĐẠP ÁN = 
|. 8 ] 2.6 —_ 1ẪA | 4H | 6: 
_—_ 1B | TÔ | SD | 3G | Thả | 
- IELB | 12.A | 138B | 14A | 18. ÚW | 
L6. | fVÐD | 1A | 'SU | 20.C _| 
HÀ | 22ễẺB | ĐHÁA | 25G | 2B 
— $.A Ủ7. | DĐ | 05A | #ữ.R 
_HB | 32A | 33B | ${C | 35D 
| _ 1B | 37A 38C |  85.A 40. D 
¡__ HĐ | 3#SE 48A | 44A | 45C 
| HD | 47B | 48A | 49D | 50B 
1Ú | - 52B 5B.CG | ð4A | — 55.A | 
46.0 | B7ãC | 58D | 59D | 60A 
— l5 | 6D | %3A | BGU | G&Á | 
_ MB | 6Ú | EED 69D | 70.A 
— —= ` = TÂsC | | 
"6. C Ezwẽw "š 79.D 


II. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 
Câu 8. Bazơ purin gồm A và G là 2 loại nuclêôtit có kích thước lớn; 
bazơ pirimidin gồm T và X là 2 loại nuclêôtit có kích thước bé. 


(chọn D) 
Câu 12. Cặp gen đồng hợp gồm 9 alen giống nhau về trình tự sắp xếp 
các nuelêôtit. (chọn A) 
Câu 1ã. ADN có tính không ổn định do quá trình nhân đôi bị sai ở 1 
điểm nào đó, làm xuất hiện đột biến gen. (chọn D) 
Câu 16. Sinh vật nhân sơ mà có sở vật chất di truyền chỉ có ARN thì 
ARN sẽ được tái bản qua quá trình phiên mã ngược. (chọn C) 
Câu 21. Theo nguyên tắc bán bảo tồn, ADN con có 1 mạch khuôn của 
ADN mẹ, mạch kia được tổng hợp mới. (chọn A) 
Câu 28. + He. -. ., = ” 
A1+T 2A1 7 A4 7 
TH TS  ce5%6z2 À =f'= BẾ%¿ G =X = 15%, 
Ẩ ã 10 10 
=> A.G=35% x 15% = 5,25%. (chọn D) 
Câu 29. Cùng trong 1 phân tử ADN nhưng các gen khác nhau sẽ có tỉ 
lệ các loại nuclêôtit khác nhau. (chọn A) 
Câu 30. Vì A > G suy ra G + X = 30%. 
G=X= 1õ% ; A =TT = 0% - 15% = 35%. (chọn 4) 


Câu 31. A - X = 12,5% (1) 
A+X=50% (2) 
Từ (1) và (2) suy ra A =T = 31,25%; G = X = 18,75%. (chọn È) 
Câu 33. Ta có T x X = 4% = 0.04 (1) 
Theo NTBS, T + X = 50% = 0,5 (2) 
T và X là nghiệm của phương trình X” - 0,5X + 0,04 = 0. 
Suy ra: Xị = 40%; X; = 10%. 


Vì T< X nên A =TT = 10%; G = X = 40%. (chọn 4) 
: ết Chấn có .. 
Câu 33. Ä X 7 có Ặ li - 4+ - 30% _ 3 1230, 
4 9 ; 98 16 16 
=2 A=T=83,125% x 9= 28.135%; 
G=X=3,125% x 7 = 21,875%. (chọn Ì) 
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Cáu 34. A” + GÌ =(Á + G1 - Đ9ÁG = 17% = 0/17 
=> (0,51 - 2AG = 0,17 
> A.G=[(0/25 — 0,17)0:9|= 0,04 (1) 
A+qG =5 (2) 
Từ (1) và (2) suy ra A và G là nghiệm cua phương trình: 
X”- 0,5X +0,04 =0 = X.=0,4; X;= 0,1. 
VìA -G nên A=T=40%; G=X = 10%, (chọn C) 
Cáu 3ã. A” - G° =(A +G)(A - G) = 5% 


=) 2 (Á - G) = 89 = A-G= 10% (1) 
Theo NTBS: A + G = 50% (2) 
Từ (1) và (2) suy ra A = TT = 30%; G=X = 20%. (chọn D) 


Câu 36. A*” + GÌ =(A + G) (A? +G”~— AG) 
=(A +G) |(A + G)? - 3AG]| = 0,065. 


` 10/5) ~ 3AG] = 0,065 = A.G= 0,04. 


Tương tự câu 34, suy ra A = T= 10%; G = X = 40%. (chọn B) 

Câu 37. T + A = (3005,6 : 3,4) = 884 (1) 
T-A= 272 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra A = T = 578 nuclêôtit; G = X = 884 - 578 = 306 
nuelêôtit. (chọn A) 
Câu 38. A + G = 96 x 10 = 960 (1) 

w SG = G=3A (3) 


Từ (1) và (2) suy ra A = T = 960 : 4 = 240 nuclêôtit 
G =X = 960 - 240 = 720 nuclêôtit. (chọn C) 
Câu 39. G = X = 35% —A = T = 50% - 35% = 15%. 
A =T= 189 nuclêôtit = G =z X = (189: 15) x 35 = 441 nuclêôtit. 
+ Vậy, chiều dài của gen là: (189 + 441) x 3,4 x 10! = 0,2142um. 


(Chọn A) 
Câu 40. A = T = 40% : 2 = 20% => G = X = 30%. 
G=X=(261 : 20) x 30 = 396 nuclêôtit. 
n § 
+ Chiều dài của gen là: (264 + 396) x 3,4 = 2244A. (chọn D) 
Câu 41. A› + T› = 40% Œ) 
41, | 
ma (2) 
7 7 
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Từ (1) và (2) suy ra A; = 5%; T¿ = 35% 
G; + X; = 100%. - 40% = 60%. (3) 
G; - X;= 40% (4) 
Từ (3) và (4) suy ra G¿ = 50%; X; = 10%. 
Vậy, A; = T;¿ = (264 + 396) x 35% = 231 nuclêôtit. 
T¡ = Á; = (264 + 396) x 5% = 33 nuclêôtit. 
Gì = X; = (264 + 396) x 10% = 66 nuclêôtit. 
Xị = G; = (264 + 396) x 50% = 330 nuclêôtit. (chọn C) 


Câu 42. T) = 7* 35% = 45% => A = T = (35% + 45%) : 2 = 40%; 
G =X =50% - 40% = 10%. 


Suy ra A = T = (120 : 10) x 40 = 480 nuclêôtit. 
+ Khối lượng của gen: (120 + 480) x 2 x 300 = 360000 đvCŒ 


ụ 
+ Chiêu dài của gen: (120 + 480) x 3,4 = 1020A. (chọn B) 
Câu 43. A+ + T¡ + G¡ + Xị = (0/2856 x 10! : 3,4) = 840 nuelêôtit (1) 
2 
T¡ & 3A: (2); Gì = b2 x 3Ai = đu (3); X¡ = Ká x 3A; = TN (4) 
6 6 6 6 


Thay (2), (3), (4) vào (1): 
l§ 2I1 
,. *® Ai + —À¡+ —A¡ = 840. 
6 6 
6A; + 18 A¡ + 15A; + 21 A¡ = 840 x 6 = 5040. 
A¡ = 5040 : 60 = 84 nuclêôtit. 
Từ (2) = T¡ = 84 x 3 = 252 nuclêôtit. 
Suy ra: A =T = 84 + 252 = 336 nuclêôtit. 


G =X =840 - 336 = 504 nuclêôtit. (chọn À) 
Câu 44. Quá trình nhân đôi ADN không xảy ra sự phá hủy liên kất 
hóa học trong mỗi mạch đơn. (chọn À) 
Câu 4õ. 16 = 2° — Gen nhân đôi 4 lần. (chọn C) 


Câu 46. + Số nuclêôtit của gen ban đầu: 75 x 20 = 1500 nuelêôtit. 
+ Tổng số nuclêôtit trong các gen con: 1500 x 16 = 24000 nuclêôtt. 
(chọn )) 
Câu Z7. Số gen con: (64 : 9) = 32 = 2”, 


Suy ra số lắn nhân đôi của gen là 5. (chọn 3) 
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Cáu 48. Số nuclêôtiL mỗi loại của gen ban đầu: 

A =T =8256 : 32 = 258 nuclêôtit. 

G =X =(2193 : 3,4) - 258 = 387 nuclêôtit. 

+ Số nueclêôtit mỗi loại môi trường cần phải cung cấp: 
A=T =(2!- 1) x 258 = 7998 nuclêôtit ; 
G=X=(2!- 1) x 387 = 11997 nuelêôtit. 

Câu ð0. + Số nuclêôtit của gen cấu trúc trong khoảng từ 1500 đến 


(chọn A) 


3000 nuclêôtit. 
+ Gọi k: Số lần nhân đôi của gen (k nguyên dương). 


Ñ: Số nuclêôtit của gen (Ñ nguyên dương và N = 1500 - 3000) 
+ Ta có: (2*— 1)N =73160 = 2*~— 1= 73160:N. 
73160 _ 2, _ ¡ „ 73160 
3000 1500 
24,4 < 2*— 1 < 48,8 
25,4 < 2* < 49,8 
26 2'< 49. 


Vì k nguyên dương, suy ra k = õ. 


Câu 51. + Số nuclêôtit của gen ban đầu: 
NÑ = 73160 : (2° — 1) = 2360 nuclêôtit 


lA 1A 


I^ 


(chọn B) 


+ Số nuclêôtit mỗi loại của gen: 
G=X= 10974 : (2° — 1) = 354 nuelêôti1. 
= A=T=(2360 : 2) - 354 = 826 nuclêôtit. 
+ Tỉ lệ phần trăm từng loại nuelêôtit của gen: 
A=T=(826 : 2360) x 100% = 35%. 
G=X= (354 : 2360) x 100% = 15%. (chon C) 
Câu 53. + Số nuclêôtit của mỗi gen: (3060 : 3,4) x 2 = 1800 nuelêôtit. 
+ Số nuelêôtit từng loại của gen l: 
A=T = 1800 x 35% = 630 nuelêôtit 
=> G=X= (1800 : 2) - 630 = 370 nuclêôtit. 
+ Số nuclêôtit từng loại của gen II: 


G=X= ỹ x 630 = 360 nuelêôtit 


= A=T= (1800 : 3) - 360 = 540 nuclêôtit. 
+ Gọi x và y lần lượt là số lần nhân đôi của gen I và II (x, y đều 


nguyên dương). 
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+ Ta có: (2` - 1) 270 + (27 — 1) 360 = 3330. 
(2'—1)9+(27— 1) 12 = 111. 
9.2'+12.2=111+9+12= 132. 


I32-9.2" 
27= ———-.-—. 2'lớn nhất khi x = 1. 


+y=l=2= = = 12 (loại). 


= c_ 9,3 (loại). 


132-96 _ 


4=2” x=2 (chọn). 


Vậy, gen I nhân đôi 2 lần, gen II nhân đôi 3 lần. (chọn R) 
Câu ã3. + Gọi k: Số lần nhân đôi của gen ; N: Số nuclêôtit của gen (k, 
N nguyên dương, NÑ = 2100 - 2400) 

+ Ta có: (2*— 1) N =15120 =2* - 1 = (15120 : N) 

c ng oi 
2400 2100 
6,3 <2*—~1< 7,2 
7,3 < 2" < 8,2 = k=3; N = 15120 : (2? — 1) = 2160 nuclêôtit. 


+ Chiều dài của gen: (2160 : 2) x 3,4 = 3672A.. (chọn C) 
Câu ã4. + Số lượng mỗi loại nuclêôtit của gen: 

G=X=2268 : (2° - 1) = 324 nuclêôtit; 

A =T =(2160 : 2) - 324 = 756 nuclêôtit. (chọn A) 
Câu õ7. rARN có vai trò tổng hợp bào quan ribôxôm. (chọn C) 
Câu õ9. + ARN là mạch đơn vì được tổng hợp từ 1 mạch của gen. 

+ ARN có U vì trong cơ chế tổng hợp ARN, ribônuclêôtit loại 


U bổ sung vào A của mạch khuôn mẫu. (chọn D) 
Câu 64. A„ = 4 X„ (1) 
Ua = 2 Xa (2) 
4 
Gm = — Xa (3) 
3 


Am+ Uạ + G„ + X„ = 100% (4) 
+ Thay (1), (2), (3) vào (4) ta có: 4 X„ + 2 Xu + = Xà + Xạ = 100% 
hj) 
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12Xu.+6Xu+4Xuu+3 Xu = 100% x 3 
+. X„.= 12%; Aau = 4BẰ%; u = 24%; Gạyu= 16%. (chọn C) 
Cáu 65. + Số nuclêôtit của gen: (2448 : 3,4) x 2 = 1440 nuelêôtit. 
+ A=T= 1410 x 154 = 216 nuelêôtit; 
G =X = (14140: 2) - 216 = 504 nuelêôtit. 
+, = 36 => A¿ = 216 — 36 = 180 ribônuclêeôtit; 
X.„.= (1440: 2) x 30% = 216 ribônuclêôtit 
=+ G„ = 504 - 216 = 288 ribônuclêôtit. (chọn A) 
Câu 66. Gen có T mà không có U, còn ARN thì ngược lại. 
Suy ra mạch thứ nhất, thứ hai là của gen; mạch thứ ba của ARN. 
(chọn B) 
Câu 67. + Nếu mạch khuôn mẫu là mạch thứ nhất thì tại vị trí 
nuelêôtit loại A sẽ tương ứng là U của mạch thứ ba (mâu thuẫn đề). . 
Vậy mạch khuôn mẫu của gen là mạch thứ hai. 
+ Dựa vào nguyên tắc bổ sung về cấu trúc ADN (A - T;G-— X) và 
cơ chế tổng hợp ARN (A- U;T-—A;G-—X;X-G), ta viết hoàn 
chỉnh các nuclêôtit của cả ba mạch như sau: 


Mạch thứ nhất: '"@W% #XAA 
mm. mm. ms=mm 

Mạch thứ hai: AXGAGTT 

EU LG TS ta: 

Mạch thứ ba: UGX UXAA (chọn C) 
Câu 70. Yếu tố cần và đủ để qui định cấu trúc đặc thù của prôtê¡n là 
trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtê¡n đó. (chọn A) 
Câu 71. Prôtêin không chỉ huy tổng hợp NST mà chỉ là thành phần 
cấu trúc của NST. (chọn B) 


Câw 72. Thông tin di truyền nằm trong gen cấu trúc ở dạng trình tự 
các nucleotit sẽ dịch mã thành trình tự axit amin trong phân tử prôtê¡n. 


(chọn A) 
Câu 74. Mạch khuôn: TAX - AXA - GGT.... 
mARN: AUG - UGU - XXA.... (chọn C) 
Câu 75. mARN: AUG - UGU -XXA.... 
Prôtê¡n: Mêtiônin - Xistêïn — Prôlin.... (chọn D) 
Câu 76. Prôtê¡n: Mêtiônin —- Prôlin — Xistê¡n.... 
mARN: AUG - XXA - UGU.... 
‡ 
Mạch khuôn: TAX - GGT - AXA... (chọn C) 
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Chương IV: BIỂN DỊ 
A. CÁC CÂU HỎI 
Câu 1. Đột biến gen là gì? 
1. Là sự biến đổi đột ngột uê 1 tính trạng nào đó. 
3. Là loại đột biển xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tư ADN. 
3. Là sự biến đổi uật chất di truyền xảy ra trong cấu trúc phân tử 
của NST. 
4. Là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một hay 
một số cặp nuelêôtit trong gen. 
Phương án đúng là: 
A.3,4. B.2,3,4. Œ.2,4. D. 1,2, 3, 4. 
Câu 2. Đột biến gen xảy ra oào thời điểm nào sau đây? 
A. Khi ADN phân li cùng với NST ở kì sau của quá trình phân bào. 
B. Khi tế bào đang còn non. 
C. Khi NST đang đóng xoắn. 
D. Khi ADN nhân đôi. 
Câu 3. Do nguyên nhân nào đột biển gen xuất hiện? 
A. Do tác nhân vật lí, hóa học của môi trường ngoài hay do biến đổi 
sinh lí, sinh hóa môi trường trong tế bào. 
B. Do NST bị chấn động cơ học. 
C. Do sự chuyển đoạn của NST. 
D. Do hiện tượng NST phân li không đồng đều. 
Câu 4. Đội biến là gì? 
A. Là sự biến đổi đột ngột về cấu trúc di truyền của NST. 
B. Là sự biến đổi đột ngột về cấu trúc của ADN. 
C. Là sự biến đổi vật chất di truyền xảy ra cấp độ tế bào hay cấp 
độ phân tử. F 
D. Là các biến dị tổ hợp xuất hiện qua sinh sản hữu tính. 
Câu 5.* Đột biến lặn là loại đột biến nào sau đây? 
A. Biến đổi gen lặn thành gen trội. 
B. Khi xuất hiện sẽ chưa biểu hiện thành thể đột biến vì bị g+n 
trội lấn át ở trạng thái dị hợp. 
€. Biến đổi gen trội thành gen lặn. 
D. Câu B và € đúng. 
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Câu 6.* Trong hơi loại đột biên trôi 0a đột biến lặn, loại nào có cú 
trô quan tong hơn đối oới sự tiến hóa. Vt sao? 
A. Đật biến lặn, vì nó 1t nghiêm trọng sẻ lan tran trong quản thể 
nhờ qua trình giao phối. 
B. Đột biến lặn, vì nó ít nghiêm trọng và không di truyền được. 
€. Đột biến trội, vì nó biểu hiện ra ngay kiểu hình trong đời cá thê. 
D. Đột biến trội, vì nó biểu hiện ra ngay kiêu hình ở thế hệ sau. 
Câu 7.* Nội dung nào sau đây sai? 
A. Trong các loại đột biến tự nhiên, đột biến gen có vai trò chủ yếu 
trong việc cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. 
B. Đột biến gen là loại đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử. 
€. Khi vừa được phát sinh, các đột biến gen sẽ được biếu hiện ra 
ngay kiểu hình và gọi là thể đột biến. 
D. Không phải loại đột biến gen nào cũng di truyền được qua sinh 
sản hừu tính. 
Câu 8.* Độ biến gen chí là nguồn nguyên liêu sơ cấp, nó sẽ trở 
thành nguồn nguyên liệu thứ cấp do: 
A. Sự phát tán của gen đột biến. 
B. Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp qua giao phối. 
€. Sự trung hòa các đột biến có hại. 
D. Sự tái sinh của gen đột biến. 
Câu 9.* Đó/ biến gen có tai trò chủ yếu trong ciệc cùng cấp 
nguyên liệu cho quá trình tiến hóa Cì: : 
1. Hầu hết các đột biến cha đều có lợi cho sùnh oật. 
2. Xuất hiện phố biến hơn so tới đột biến NST. 
3. Hậu quả không nghiêm trọng như đột biến NST. 
4. Thường ở trạng thái lặn, bị gen trội út. 
Phương án đúng là: 
A.2,3,4. B.3,4. C.2,3 D.1,2,3,4. 
Câu 10.* Đó/ biến gen có những điểm nào giống so tới biển đị tổ hợp? 
A. Đầu thay đổi về cấu trúc của gen. 
B. Đều làm xuất hiện cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn 
giống và tiến hóa. 
€. Đều là biến dị di truyền. 
D. Câu B và C đúng. 
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Câu 11.* Giữa biến dị tổ hợp oà đột biển gen có điểm nào khác nhat? 

1. Đột biến gen là biến dị di truyền còn biến dị tổ hợp thì không. 

3. Đối uới sự tiến hóa của loài thì đột biến gen có túi tro quáan 
trọng hơn; đột biến gen xuất liện đột ngột gián đoạn còn biển cđị 
tổ hợp có thể định hướng trước. 

3. Đột biến gen làm gen thay dổi cấu trúc còn biến dị tổ hợp thì không;. 

4. Nguyên nhân của đột biến gen là do tác nhân môi trường còn: ở 
biến dị tổ hợp là do sự tổ hợp lại uật chất di truyền uốn có ở tbố 
mẹ cho con qua giảm phân 0à thụ tỉnh. 

Phương án đúng là: 


A.2,4. B. 2,3, 4. C.3,4. D.1,9,3,4. 

Xét các đoạn ADN: IL, II, HI sau: 

3'- GAT - XGA - - GAT - XAA - - AAT -XGA 

5'-XTA-GXT. ” .XTA-GTT- Ì -TTA-GXT - 
1 " m" 


Sử dụng dữ biện trên, trả lời các câu 12 đến 13. 
Câu 12.* Từ I sưng II là dạng đột biến gì, hậu quả như thế nào đối 
Uới prôtêin tương ứng: 

A. Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X; làm đổi tất cả các axit amin. 

B. Thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T; làm thay đổi 1 axit amin. 

C. Thay 1 cặp X-G bằng 1 cặp T-A; làm thay đổi 1 axit amin. 

D. Thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T; làm đổi một số axit amin. 
Câu 138.* Từ II sang III là dạng đột biến nào? 

A. Thay thế hai cặp nuclêôtit. 

B. Thêm hai cặp nuclêôtit ở 2 mã khác nhau. 

€. Đảo vị trí của hai cặp nuclêôtit. 

D. Mất hai cặp nuclêôtit. 

Mạch khuôn mẫu của một gen có trình tự các nuelêôtit 
như sau: 


TAY GT4GX7.............. 

Biết các bộ ba trên ARN thông tin tương ứng với các axit 
amin sau đây: XAU: Histidin; AUG: Mêtiônin; XGA: Arginin; 
AAU: Asparagin. 

Sử dụng các dữ kiện trên, trả lời các câu từ 14 đến 17. 
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Câu 14.* Jay tiết trưnh tự các ribônuclêöHt trong phán tử mARN 
được tông hợp tự gen nói trên: 

A. AUGXAUXGA..... B. ATGXATXGA..... 

€, AUGXATXGA..... D. UAXGUAGXU.... 
Câu lã.* Co biết trình tự sắp xếp các axit mịn trong phân tứ 
prôlôin clo gen cầu trúc nói trên tổng hợi): 

Á. Metiônin - Arginin - Ilistidin..... 

B. Histidin - Mêtionin - Arginin..... 


€. Mêtiônin - Histidin - Arginin 


D. Histidin - Arginin - Mêtiônin..... 
Câu 16.* ÑJùú xáy ra đột biển thay cặp nuclôôtit thứ 4 là GŒ bằng T thì 
cấu trúc cua phản tứ prôtêin tương ứng sẽ thay đối như thế nào? 

A. Thay Histidin bằng Tirôözin. 

B. Thay Histidin băng Asparagin. 

€. Thay hai axit amin kể từ Histidin. 

D. Không có gì thay đôi. 
Câu 17. KJh đột biển mất 1 cặp nuelôôtit thứ 6 là A-T, chuỗi 
pôlypeptit có gì thay đối? 

A. Mất 1 axit amin. 

B. Thay thế 1 axit amin. 

€. Thay đổi toàn bộ trình tự các axit amin. 

D., Thêm 1 axit amin mới. 

Sử dụng dữ hiện sau đây, trả lời các câu từ 18 đến 19. 


Gen dài 3060A, có tỉ lệ A = „0: Sau đột biến, chiều dài gen 
không đổi tà có t¿ lệ G ~42.18%, 


Câu 18.** Dạng đột biến là: 

A. Thay 3 cặp A-T bằng 3 cặp G-X. 

B. Thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T. 

€. Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X. 

D. Mất 1 cặp nuclêôtit. 
Câu 19.* K”i gen đột biến nhân đôi liên tiếp 4 đợt thì nhu cầu từng 
loạt nuclêôtit sẽ tăng hay giảm bạo nhiêu? 

Á.. Loại Á và T giảm 21 nuclêôtit; loại G và X tăng 21 nuclêôtit. 
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B. Loại A và T giảm 45 nuclêôtit; loại G và X tăng 45 nuclêôtit. 
€. Loại A và T tăng 45 nuclêôtit; loại G và X giảm 45 nuelêôtit. 
D. Loại A và T tăng 21 nuclêôtit; loại G và X giảm 21 nuclêôtit. 
Câu 20. Đội biến NST là gì? 
A. Là sự biến đổi về số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng hay !tế 
bào sinh dục. 
B. Là sự thay đổi trình tự sắp xếp các nuelêôtit trong ADN của NST. 
€. Là sự phân l¡ không bình thường của NST xảy ra trong phân bào. 
D. Là những biến đổi về cấu trúc hay số lượng NST. 
Câu 21. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến đột biến NST? 
1. ADN nhân đôi sai ở một điểm nào đó trên NST. 
3. Do NST dứt gãy, đoạn này hết hợp dới một NST' khác. 
3. Sự trao đổi đoạn xảy ra ở kì trước Ï giảm phân giữa 2 crômatit 
của cặp NST đông dạng. 
4. Sự phân lì không bình thường của NST, xảy ra ở hì sau của quá 
rình phân bào. 
5. Sự phá hủy hoặc không xuất hiện thoi oô sắc trong phản bào. 
Phương án: đúng là: 
A.2, 4 và 5. B.1,2,3và4. C.2, 3 và 4. D.3, 4 và 5. 
Câu 22.* Kjú nói đến đột biến mất đoạn, điều nào sau đây không dúng? 
1. Xảy ra trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân. 
4. Do một đoạn nào đó của NST bị đút gãy. 
3. Đoạn bị mất có thể ở đầu mút, giữa cảnh hoặc mang tâm động, 
4. Thường gây hậu quả nghiêm trọng đối uới sinh uậit. 
5. Đoạn bị mất, nếu hông chứa tâm động sẽ bị thoái hóa. 
Phương án đúng là: 


A. 1 và 5. B. 3 và 5. ŒG.3. D. 1 và 3. 
Câu 23.* Ớ người, nếu mất đoạn NST thứ 21 hoặc 23 sẽ mắc bệnh: 

A. Hồng cầu lười liềm. B. Ung thư máu. 

©. Hội chứng Tơcnơ. D. Đao (Down). 


Câu 24. Hoạt tính của enzim amylaza tăng, làm hiệu suất chế tạo 
mạch nha, kẹo, bía, rượu tăng lên là ứng dụng của loạt đột biến 
nào sau đây? 

A. Mất đoạn. B. Chuyển đoạn trên 1 NST. 

€. Đảo đoạn mang tâm động. D. Lặp đoạn NST. 
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Câu 25.Z Trong chọn giống. con người đã ứng dụng dạng đột Điện 
nào để loạt bỏ những gen không mong muan? 


A. Đột biến gen. B. Đào đoạn không mang tâm động. 
€©, Mất đoạn nho. D. Lập đoạn. 


Câu 26. Liên quan đến sự biện đối số lượng của một lay cai cặp 
NST' gọi Íd: 


A. Đột biến số lượng NST. BH. Đột biến đa bội. 
€. Đột biến dị bội. D. Đột biến NST. 
Câu 27. Liên quan đến biển đối số lượng cúa toàn bộ NST` được gọt là: 
A. Đột biến đa bội. B. Thê không nhiễm 
€. Thể đa nhiễm. D. Đột biến số lượng toàn bộ NST. 


Câu 38.* Nguyên nhận chủ yếu nào đã đần đến xuất hiện đột biến tể 
sử lượng NST? 
A. Đo tế bào già nên có một số cặp NS“ không phản l¡ trong quá 
trình phân bào gi:irn nhiễm. 
H. Do rối loạn cơ chế phản Ì! NST ở kì sau của quá trình phân bào. 
€. Do NST nhân đôi không bình thường. 
D. Do sự phá hủy thoi vô sắc trong phân bào. 
Câu 29.* 7hZ dị bội có sổ lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là: 
A.32n + lvà 2n +2. B. 3n, 4n, ñn và 6n. 
Œ. Câu A và B đúng. D. 3n + 1 và 3n - 1. 
Câu 30.* 7rong các dạng thể dị bội, dạng nào sau đây gặp phố biến hơn? 
A. 2n - 1. B. 2n + 1. G.2n 32. D. A và B. 
Câu 31. 7rong tế bào sinh dưỡng, thể ba nhiễm của người có số lượng 
NST' lù: 
A. 19. B. 4:. E. 45. D. 3. 
Cầu 32.* Cơ chờ phát sinh thế một nhiềm tà thể bạ nhiềm liên quan 
đện sự không phản lí cúa: 
A. 3 cặp NST. . 
B. 1 cập NST ở thể một nhiềm và 3 cặp NST ở thể ba nhiễm. 
ŒC. 1 cặp NST. 
D. 3 cặp NST. 
Câu: 33.* Hói chứng Đao là loại hội chứng: 
A.. Làm biến đôi hình thái cơ thể, sỉ đần và vô sinh. 
B. Xuất hiện do đột biến ở mẹ, không do đột biến ở bố, 
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€. Xuất hiện do tế bào sinh dưỡng có 3 NST thứ 21. 

D. Câu A và C đúng. 

Câu 34.* Cặp bố, mẹ sinh một đứa con đầu lòng mắc hội chứng Dao. 
Ở lần sinh thứ hai, con của họ có xuất hiện hội chứng này hay không, 
Vì sao? 

A. Có thể xuất hiện nhưng với xác suất rất thấp, vì tần số đột biến 
rất bé. 

B. Không bao giờ xuất hiện, vì chỉ có một giao tử mang đột biến. 

C. Chắn chắn xuất hiện, vì đây là bệnh di truyền. 

D. Không bao giờ xuất hiện, vì rất khó xảy ra. 

Câu 35.* Sự biến đổi số lượng nào sau đây được gọi là đột biến đa bội? 

1. Số NST' trong tế bào sinh dưỡng tăng theo bột số của n. 

3. Số NST' trong tế bào sinh dưỡng gấp 1,5 lần so tới bộ NST 
lưỡng bội. 

3. Bộ NST lưỡng bội tăng thêm 1 hoặc uài NST. 

4. Số NST trong tế bào sinh dưỡng gấp đôi so uới bộ NST lưỡng bội. 

Phương án đúng là: 

A.1,4. B.1,2,4. G. 1,2, 3, 4. Ð. 1. 

Câu 36.* Con người có thể tạo ra thể tử bội bằng cách nào? 

1. Cho các cá thể tứ bội sinh sản dinh dưỡng hay sinh sản hữu tính. 

32. Giao phối giữa cây tứ bội uới cây lưỡng bội. 

3. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dưỡng nhân dôi nhưng không 
phân lì trong nguyên phân. 

4. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dục nhân đôi nhưng không 
phân lỉ trong giảm phân, rồi tạo điều kiện cho các giao tử này 
thụ tình ớt nhau. 

Phương án đúng là: 

A.3,4. ñ..t, 11,4. C.1,3, 4. D.1,2,3. 

Câu 37.* Số lượng NST' của cặp NST tương đông trong tế bào 
sinh dưỡng sau khi xảy ra đột biến thế tam bội là: 

A. Mỗi cặp NST tương đồng đều tăng thêm 1 NST. 

B. Mỗi cặp NST tương đồng đều tăng số NST lên gấp ba lần. 

€. Mỗi cặp NST tương đồng đều tăng số NST lên gấp đôi. 

D. Có một cặp NST tương đồng tăng thêm 1 NST. 
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Câu 38.# Có /hế tạo ra thể tam Đội bằng cách nào? 

A. Nứ lý consixin khi phân bào nguyên phân. 

B. Lai hưu tính giữa thê tứ bội với thê lường bội. 

€ Gây rồi loạn cơ chế phản lí NẾỐT trong giảm phân hình thành 

giao tứ mang 9n, tạo điều kiện cho loại giao tử này thụ tỉnh với 
#iao tư n bình thường. 
D). Câu B và € đúng. 
Câu 39. Đúc điểm chưng của các đột biến là: 

A, Xuất hiện ca thê, định hướng, không di truyền. 

B. Xuất hiện ở cá thể, ngầu nhiên, vô hướng, có thể di truyền cho 

+ác thê hệ sau. 

C Xuất hiện ở từng cá thê, định hướng và có thể di truyền cho đời sau. 

D. Xuất hiện đóng loạt, định hướng, di truyền được. 

Câu 10. 7hế đa Đội được nhận biết bằng phương pháp nào? 

A. Lí tâm siêu tốc. 

B. Đếm số lượng NST trong tế bào dưới kính hiển vi. 

€ Nhìn cơ thê đa bội bằng mắt thường. 

D. Cau B và € đúng. 

Xét NST mang các đoạn lần lượt là: ABCDEG,HIR. 

Sú dụng dữ biện trên, trả lời các câu từ 41 đến 42. 

Câu 11, Sœw đột biến đã xuất hiện NST có cẩu trúc: ABCDH,GEIK. 
Đây lì dụng đột biến nào? 

A. Đảo đoạn. B. Quay đoạn. ©C, Mất đoạn. D. Lặp đoạn. 
Câu 42. Sœw dột biến NST' đã thay đổi cấu trúc như sau: ABCDCDH,GBIK 
Dây' lì dạng đột biến nào? 

A. Mất đoạn. B. Lặp đoạn.  €. Đảo đoạn.  D. Thay đoạn. 
Câu 43. 7heo quan niệm hiện dại, có những loạt biến dị nào sau đây? 

A. Biến dị tô hợp và đột biến. 

B. Đột biến gen và đột biến NST. 

Œ. Biến dị di truyền và biến dị không di truyền. 

D. Phường biến và đột biến. 


= 


Câu 4. Hiến dị di truyền bao gồm các loại nào sau đây? 
A. Đột biến gen và đột biển NST. 
B. Biến dị tổ hợp và đột biến. 
€1. Đột biến gen và các biến dị tổ hợp. 
D. Thường biến và đột biến. 
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Câu 4ã.* Biến dị tổ hợp là: 


1. Sự tố hợp uật chất di truyền giữa ADN tới NST. 

9. Sự tổ hợp uật chất di truyền uốn có ở bổ mẹ cho con. 

3. Sự tổ hợp các tính trạng có sẵn của bố mẹ cho con nhưng theo 
trật tự khác đi. 

4. Sự tổ hợp uật chất di truyền nhờ quá trình giảm phản 0à thụ 
tỉnh của thế hệ trước cho thế hệ sau. 

Phương án đúng là: 

A.2,4. B.2,3,4. G. 1. D. 1, 2, 4. 


Câu 46.* Giữa biến dị tổ hợp uà đột biến gen có điểm giống nhau nào? 


1. Đều làm biến đổi uật chất di truyền. 

9. Đều làm biến đổi hiểu hình. 

3. Đều là các biến dị di truyền. 

4. Đều xuất hiện do tác động của nhân tố lí hóa môi trường. 

5. Đều có uai trò cung cấp nguyên liệu cho chọn giống 0à tiến hóa. 
Phương án đúng là: 

A.2,3, 4 và 5. B.1,2, 9 và 5. ©C.1,3và5: D.2, 3 và 5. 


Câu 47.* Biến dị tổ hợp được phát sinh là do: 


1. Xuất hiện các đột biến gen uà đột biến NST. 

2. Biến đổi toàn bộ số lượng NST. 

3. Sự trao đổi đoạn 0à hoán u‡ gen xảy ra ớ kì trước I giảm phân. 

4. Sự phân lì độc lập uà tổ hợp tự do của các cặp NST tương đông 
xảy ra trong quá trình giảm phân uà thụ tình. 

Phương án đúng là: 

A.12. B.8, 4. c:1,4. D. 1,2, 3, 4. 


Câu 48.** Cáu nào sau đây có nội dụng đúng? 
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1. Trong biến dị tổ hợp, uật chất di truyền không bị biến đổi nà 
chỉ tổ hợp lại còn trong đột biến có sự thay đổi uật chất di truyền. 

9. Các biến dị tổ hợp luôn luôn xuất hiện ở thế hệ sau còn đột bùn 
có thể xuất hiện ngay trong đời cá thể. 

3. Các biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu quan trọng cung cấp c¡o 
chọn giống 0à tiến hóa còn đột biến uì ánh hướng lớn đến síc 
sống sinh uật nên uai trò kém quan trọng hơn. 

4. Biến dị tổ hợp có thể định hướng được còn các đột biển tự nhùn 
thường xuất hiện ngẫu nhiên, uô hướng. 


Phương an đúng là: 

A.1,2 và4. B.1,2,38vàá. ©,1và2, D. 1,5 và 3. 
Câu 49.* Nguyên nhân nào dẫn đến xuất hiện biến dị tổ hợp do cơ 
chè phán l độc lặp? 

A. Sự phân l¡ độc lập, tổ hợp tự do của các cặp NST đồng dạng dẫn 

đến phân l¡ độc lập, tổ hợp tự do của các cặp gen. 

BH. Môi gen nằm trên 1 NST. 

€. Nhiều gen cùng nằm trên 1 NST di truyền theo từng nhỏm độc 

lập nhau. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu ð0.* Điều nào sau đây hông dung đối tới biến dị tổ hợp? 

A. Là những biển dị không làm biến đổi vật chất di truyền nên 

không di truyền cho thế hệ sau. 

B, Là nhừng biến đôi không xuất hiện trong quá trình phát triển 

của cá thể, mà chỉ xuất hiện ở thế hệ sau. 

€. Đó là các biến dị do tổ hợp lại các tính trạng có sẵn ở bố mẹ. 

D. Có thể biểu hiện toàn toàn khác với bố mẹ. 

Câu ð1. Thường biến là gì? 

A. Những biến đổi ở kiểu hình do sự thay đổi của kiểu gen. 

B. Những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, xuất hiện ở 

thể hệ sau do tác động của môi trường. 

C. Những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh 

trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường. 

D. Những biến đổi kiểu gen do tác động của môi trường. 

Câu ð2.* Các biến dị nào sau đây bhông là thường biến? 

1. Lá Bàng rụng ào mùa đông. 

3. Da người sạm đen khỉ ra nẵng. 


& 


. Người dị cư lên 0uùng eao nguyên có số lượng hồng cầu tăng. 
4. Sự xuất hiện bệnh nà màu ở người. 
. Cùng một giống nhưng trong điều kiện chăm sóc tốt, bò cho sản 
lượng thịt cao hơn những cú thể ít được chăm sóc. 
Phương án đúng là: 
Ä„1. B.4. Œ. 1 và 4. D. 4 và 5. 
Câu 53. Vì nguyên nhân nào thường biến xuất hiện? 
A. Do sự trao đổi đoạn của NST. 
B. Do các tia phóng xạ, tỉa tử ngoại làm đứt gãy NST. 


=œ 
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€. Do điều kiện môi trường thay đổi. 
D. Do tác động các nhân tố hóa học như EMS, cônsixin làm thay 
đổi cấu trúc của ADN. 
Câu ð4.* Các tính chất của thường biến là: 
A. Không làm biến đổi kiểu gen nên không di truyền. 
B. Xuất hiện đồng loạt, theo hướng xác định. 
€. Xuất hiện ngẫu nhiên ở từng cá thể hay từng nhóm cá thể, tương 
ứng với điều kiện môi trường. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu ðõ. Thường biến có uai trò nào sau đây? 
A. Giúp sinh vật thích nghi thụ động trước những thay đổi có tính 
nhất thời hoặc theo chu kì của điều kiện sống. 
B. Tăng khả năng chống chịu và sinh sản. 
€. Tích lũy thông tin di truyền qua các thế hệ. 
D. Tăng khả năng kiếm ăn và tự vệ của động vật. 
Câu ð6.* Những điểm khác nhau cơ bản giữa thường biến uà đột biến là: 
1. Thường biến là biến dị kiểu hình còn đột biến là các biến đổi uê 
hiểu gen. 
2. Thường biến phát sinh trong quá trình phát triển của cá thể còn 
hâu hết đột biến lại xuất hiện ở các thế hệ sau. 
3. Thường biến xuất hiện do tác động của môi trường còn đột biến 
không chịu ảnh hưởng bởi môi trường. 
4. Thường biến là biến dị không dù truyền còn đột biến là các biến 
đị di truyền. 
5. Thường biến xuất hiện đông loạt, định hướng còn đột biến xuất 
hiện cá thể, theo hướng không xúc định. 
Phương án đúng là: 
A. 1, 4 và 5. B.1,2,4và 5. C. 2, 4 và 5. D. 1, 2 và 4. 
Câu ð7.* Nội dung nào sau đây đúng? 
A. Năng suất cây trồng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen. 
B. Nhờ giúp sinh vật thích nghi với môi trường nên thường biến là 
nguyên liệu quan trọng cung cấp cho quá trình chọn lọc. 
C. Trong chọn giống người ta chọn những thường biến có lợi iể 
nhân giống. 
D. Mức phản ứng do kiểu gen quy định nên di truyền được còn 
thường biến không liên quan đến biến đổi kiểu gen nên không di 
truyền được cho thế hệ sau. 
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Câu 58.* Khu: để cập đến mức phản ứng, điều nào sau đây sai? 


A. Năng suất của vật nuôi, cây trồng phụ thuộc chủ yếu vào mức 


phan ứng, ít phụ thuộc môi trường. 


B. Các tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, các tính trạng 
chất lượng có mức phản ứng hẹp. 


€. Mức phan ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước 


những điều kiện môi trường khác nhau. 
D). Mức phản ứng của tính trạng do kiểu gen quy định. 


Câu 59.* Phát biếu nào sau đây sai? 
A., Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến. 
B. Giới hạn của thường biển phụ thuộc vào môi trường. 


€, Môi trường sẽ quy định kiểu hình cụ thể trong giới hạn cho phép 


của kiêu gen. 


D. Bố mẹ không di truyền cho con các tính trạng có sắn mà chỉ 


truyền một kiểu gen. 


B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 


I. ĐÁP ÁN 

1B 3.D 3. A 4.C 5.D 
6.A LÃ 8.B 9.A 10. D 
11B. 12. B 13, A 14. A 1õ. C 
16B E.Đ | — 38 ã 19, B 20. D 
21A | 22C 93. B 24.D 25. C 
9860 | — 32T.A 28. B 29. A 30. D 
EU. 32.C 33. D 34A |  35.B 
_— se 37.A | — 38D 39B |  40.D 
11A 42.B 43. C 44.B | - 45.A 
46. D 471B | 48A 49. D 50. A 
51.C _58.B 53. C 54.D | 55.A 

56. B 57D | 58A 59. B ] 


si x.”i — 
II. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 


Câu õ. Là sự biến đổi gen trội thành lặn. Do vậy, gen đột biến bị át 
bởi gen trội ở trạng thái dị hợp. 


(chọn D) 


Câu 6. + Đột biến lặn quan trọng vì ít nghiêm trọng, sẽ được phát 
tán ngày càng nhiều nhờ giao phối. 


(chọn A) 
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Câu 10. + Biến dị tổ hợp và đột biến gen đều di truyền được và cung 
cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa. (chọn D)) 
Câu 1ã. Mạch khuôn: TAX - GTA - GXT.... 

mARN: AUG - AAU - XGA.... 

Prôtê¡n: Mêtiônin - Histindin - Arginin.... 


(chọn C) 
Câu 16. Mạch khuôn: TAX - TTA - GXT..... 
mARN: AUG - AAU - XGA..... 
Prôtê¡n: Mêtiônin - Asparagin - Arginin.... 
(chọn B) 
Câu 17. Các bộ ba đều bị thay đổi, dẫn đến biến đổi toàn bộ axit 
amin trong phân tử prôtêin. (chọn C) 
Câu 18. + Số nuclêôtit của gen: (3060 : 3,4) x 2 = 1800 nuclêôtit. 
+A= : G 5 . = kem 4 TT.) = 90. Suy ra, số nuclêôtit 
VÀ ấ. T7 10 10 


mỗi loại của gen trước đột biến là: 
A =T = 270 nuclêôtit ; G = X = 630 nuclêôtit 
+.-8au đột biến, chiều dài gen không đổi nên số nuclêôtit của gen 
đột biến vẫn là 1800. 
Ta có hệ: A + G = 900 (1) 


: ~ 04218 = A=0/4218G (2) 


Từ (1) và (2) suy ra số nuclêôtit từng loại của gen đột biến là A = T 
= 267 nuclêôtit ; G = X = 633 nuclêôtit. 

Vậy, dạng đột biến là thay 3 cặp nuclêôtit A - T bằng 3 cặp 
nuclêôtit G - X. (chọn A) 
Câu 19. Khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp 4 đợt thì nhu câu về 
nuclêôtit được cung cấp thay đổi so với trước đột biến như sau: 

+ Số nuelêôtit tự do loại A và T giảm xuống (2° ~ 1).3= 45 nuelêôtit. 

+ Số nuelêôtit tự do loại G và X tăng lên (2? — 1). 3= 45 nuelêôtit. 

(chọn B) 
Câu 22. Trong đột biến mất đoạn NST, đoạn bị mất không mang tâm 
động. (chọn C) 
Câu 28. Mọi đột biến số lượng NST đều do sự phân l¡ không bình 
thường của NST ở kì sau nguyên phân hoặc giảm phân. (chọn B) 
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Cái 30. Dịng đột biến đị bội gặp phố biến hơn các dạng khác là thể 
ba 2n + l} và thê một (2n — 1). (chọn D) 
Cái 323. + Do 1 cập NST không phân lỉ trong giảm phân đã xuất hiện 
loạ giao tử tn + 1) và (n— 1). 

« Khi loại giao tư trên thụ tỉnh với giao tử bình thường mang n 
NET sẽ Lao hợp tử (2n + 1), (2n — 1). (chọn C) 
Cái 37. Trong tế bào sinh dưỡng của thể tam bội, mỗi cặp NST tương 
đốrg đều tăng thêm 1 chiếc. (chọn A) 
Câ¿ 4õ. Nhờ quá trình giam phân và thụ tỉnh đã tổ hợp vật chất di 
truyền của bố và mẹ cho con, đẫn đến xuất hiện biến dị tổ hợp. 

(chọn A) 
Câu 47. Cơ chế xuất hiện các biến dị tổ hợp do phân l¡ độc lập, tổ hợp 
tự lo các NST trong giảm phân và thụ tỉnh. Mặt khác, còn do trao đổi 


đo¿n NST, xảy ra ở kì trước Ï của giảm phân. (chọn B) 
Câ» 50. Biến dị tô hợp là loại biến đị di truyền. (chọn A) 
Câu 52. Bệnh mù màu ở người xuất hiện do đột biến. (chọn B) 
Câu 54. Thường biến xuất hiện đồng loạt, định hướng, không biến đổi 
kiêa gen nên không di truyền được cho thế hệ sau. (chọn D) 
Câu 6. Đột biến vẫn được xuất hiện do tác động của điều kiện lí hóa 
củe môi trường. (chọn B) 
Câu 58. Năng suất của vật nuôi, cây trồng phụ thuộc chủ yếu vào môi 
trường sông. (chọn A) 
Câu ð9. Giới hạn của thường biến hay mức phản ứng của tính trạng 
phu thuộc chủ yếu vào kiểu gen (giống). (chọn B) 


Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI 


A. CÁC CÂU HỎI 
Câu 1. Tại sao khó nghiên cứu dỉ truyền ở người? 
A. Bộ NST của các chủng tộc rất khác nhau. 
B. Sinh sản chậm, ít; Bộ NST phức tạp; Khó gây đột biến; Do luật 
kết hôn. 
€. Người không tuân theo các qui luật di truyền, biến dị như các 
sinh vật khác. 
D. Do con người sống thành xã hội phức tạp. 
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Câu 2. Phương pháp nào sau đây được sử dụng riêng, khi ngÌiên cứu 
uê di truyền người? 
A. Nghiên cứu tế bào, nghiên cứu phả hệ và sự di truyền bệnh máu 
khó đông. 
B. Nghiên cứu trẻ đồng sinh, nghiên cứu bệnh mù màu và nghiên 
cứu phả hệ. 
€. Nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ đồng sinh. 
D. Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng, đồng sinh khác trứng và 
nghiên cứu chủng tộc. 
Câu 3. Phả hệ là gì ? 
A. Là sơ đồ về kiểu gen của các tính trạng mà con người nghiên cứu. 
B. Là sơ đồ biểu thị mối quan hệ họ hàng của nhiều cá thể. 
€. Là sơ đồ theo dõi sự di truyền về các loại bệnh ở loài người. 
D. Là sơ đồ biểu thị sự di truyền về một tính trạng nào đó qua cíc 
thế hệ. 
Câu 4.* Nghiên cứu phả hệ, không có tai trò nào sau đây? 
1. Dự đoán khả năng xuất hiện tính trạng ở đời con cháu. 
2. Biết được tính chất trội, lặn; qui luật di truyền một số tính trạxg 
ở loài người. 
3. Phát hiện được bệnh khi đung phát triển phôi. 
4. Xác định hiểu gen các cá thể được nghiên cứu qua phá hệ. 
Phương án đúng là: 
A.2, 3. B.3. ca. D. 1,.3. 
Câu õ. Khi lập phả hệ, ký hiệu sau đây biểu thị điều gì? 


A. Thế hệ con cái B. Kết hôn. LrOÐ 


C. Cặp bố mẹ không sinh con. D. Kết hôn gần. 

Câu 6. Kí hiệu sau đây diễn tả điều gì? 
A. Sinh một con trai. B. Chưa biết giới tính. E3 
C. Con vô thừa nhận. D. Sinh một người con. 


Câu 7. Khi xây dựng phú hệ, phải theo dõi sự di truyền tính trạng 
qua ít nhất mấy thế lệ? 
A. Ba thế hệ B. Bốn thế hệ. C. Năm thế hệ. D. Hai thế hé 
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Câu 3.* Khí nghiên cứu phá hệ, con người đã biết tính trạng nào sau 
đáy Tt tình trạng trội: Da trăng, tóc thăng, môi móng, tâm óc thấp, 
lòng 9010 ngắn, núi thăng, thuận tay phái: 

A. Da trắng, mũi thăng. B. Tóc thăng, môi móng. 

Œ. Thuận tay phái, lông mí ngắn, D. Tảm vóc thấp, thuận tay phải. 
Cầu *.* 7nh trạng nào sau đây ở người, do gen năm trên NST' giới 
tính cuủy định? 

1, 3ệnh mu màu tđõ, lục). 

3. 3ênh bạch tạng. 

3. 2‡ tát dinh ngon tay hai tà bạ bảng màng nổi. 

4. Yệnh máu khó đồng. 

5. 3ênh đái đường. 

Phương án đúng là: 

A.1,2,4. B.2,3, 4, ð C.1,3,4. D.1,3,4, 5. 
Câu 10.* Tính trạng náo sau đây hông do gen nằm trên NST 
thường quy dịnh? 


1. 3ênh dái tháo đường. 3. Tâm óc cao thấp. 
3 3đệnh mù màu (đó, lục). 4. Dị tật biến dạng xương chỉ. 
5 24 tát sứt môi, thừa ngón tay. 


Thương án đúng là: 

A.23,4 B.3. €. 3, 5. D.1,3: 
Câu L1.* Trích 4 cá thể trong một phủ hệ, khỉ nghiền cứu oề sự di 
truyê: bệnh X, do một gen có hai aÌen quy định. 


1 2 


Ghi chú: 
L] :Nam bình thường. 


@ : Nữ bình thường. 
®  :x¿i¿anx. 


Nộ dụng nào sau đây sai? 

A. Bệnh X có thể do.gen năm trên NST thường hay trên NST giới tính. 

B. 3ệnh X do gen lặn quy định. 

€. 3ệnh X do gen năm trên NST thường quy định. 

D. Kiểu gen của cá thể 1 và 2 đều dị hợp, của cá thể 3 có thể đồng 
sợp hay dị hợp, của cá thể 4 là đồng hợp lặn. 
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Câu 12. Xét 4 cá thể người trong một phả hệ khi nghiên cứu sứ di 
truyền bệnh M, do một gen quy định. 
] E) Ghi chú: 
LÌ : Nam bình thường. 
C) : Nữ bình thường. 
r' Lê T| : Nam bệnh M 
3 4 
Kết luận nào sau đây sai? 
A. Bệnh M chắc chắn do gen trên NST giới tính X và không ‹có 
alen trên NST Y. 
B. Bệnh M do gen lặn quy định. 
C. Bệnh M chắc chắn do gen trên NST thường. 
D. Cả A và B. 
Câu 13.* Để ý đến 4 cá thể trong một phả hệ khi nghiên cứu sự di 
truyền bệnh N, do một gen qui định: 


| 2 
Ghi chú: 
Ì..| : Nam bình thường. 
[3 : Nam bệnh N. 
3 4 ® : Nữ bình thường. 


Kết luận nào sau đây không đúng? 
A. Có thể bệnh N được di truyền thẳng. 
B. Có thể bệnh NÑ do gen trội liên kết với NST giới tính X, không 
có alen trên NST giới tính Y. 
€. Có thể bệnh NÑ do gen nằm trên NST thường, hoặc do gen lặn 
liên kết với NST giới tính X. 
D. Chưa xác định chắc chắn bệnh N do gen trội hay lặn. 
Câu 14.* Đặc điểm di truyền nào sau đây cho phép tạ xác định tính 
trạng trong một phủ hệ, không được qui định bởi gen nằm trên NST' ÄX? 
A. Tính trạng đó chỉ được biểu hiện ở giới nam. 
B. Mẹ mang tính trạng lặn, con trai mang tính trạng trội. 
C. Bố mang tính trạng trội, con gái mang tính trạng lặn. 
D. Cả B và C. 
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Cáu 1ã.# Đặc điểm nao sau đáy là của động sinh cùng trứng? 
1 Xudt phát từ cùng một hợp tử. 
3. Các ca thế giống nhau bê kiểu hình, khác nhau tê kiểu gen. 
3 Nhiệu trừng thụ tỉnh tới nhiều tỉnh trùng có hiểu gch giống nhau, 
1. Nếu được chăm sóc cùng môi trường, sẽ có biểu hình giống nhau. 
5, Có hiểu gen (thiểu nhân) giống nhau. 
Phương án dùng là: 
A.1,3,4, 5. B.1,3, 4. &. 1, 4, 8. D.3,4,4. 
Câu 16.# Những dạc điểm nào ở loài người chủ yếu được quyết định 
bởi hiểu gen hhông phụ thuộc môi trường? 
1. Đặc điểm tâm lí, ngôn ngữ. 3. Hình dụng tóc, nhóm máu. 
3. Tuổi thọ. 4. Màu mắt, màu da, màu tóc. 
5. Kha năng thuận tay phải, tay trải. 
Phương án đúng là: 
A. 2 và 4. B.1,2, và 5. C. 3, 4 và 5. D.2, 4 và 5. 
Câu 17. Đồng sinh khác trúng là trường hợp nào? 
A. Hai tỉnh trùng cùng kiểu gen, thụ tỉnh với hai trứng cùng kiểu gen. 
B. Hai tỉnh trùng khác nhau, thụ tỉnh với hai trứng hình thành hai 
hợp tử, phát triển thành hai cá thể. 
€. Hai trứng có kiểu gen giống nhau, được thụ tỉnh bởi hai tỉnh 
trùng, hình thành hai hợp tử có kiểu gen khác nhau. 
D. Hai trứng khác nhau, được thụ tỉnh bởi cùng một loại tỉnh trùng. 
Câu 18. Trẻ đồng sinh cùng trứng bhông có dạc điểm chung nào sau đây? 
A. Có cùng kiểu hình dù môi trường sống khác nhau. 
B. Xuất phát từ một hợp tử. 
€. Có kiểu gen giống nhau. 
D. Phản ứng như nhau trong cùng điều kiện môi trường. 
Câu 19.* Trẻ đỏng sinh khác trứng không có đặc điểm nào sau đây? 
1. Kiểu gen giống nhau. 
3. Cơ thể phát triển thành hai con trai hoặc hat con gái hoặc một 
con trơi, một con gái có hiểu gen hhác nhau. 
3. Kiểu gen khác nhau, nhưng 0ì cùng môi trường sống nên hiểu 
hình hoàn toàn giống nhau. 
4. Được sinh ra từ hai hoặc nhiều trứng rụng cùng lúc, được thụ 
tỉnh bởi các tỉnh trùng khác nhau. 
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Phương án đúng là: 

A.4. B.3..3. C3, 8; Ð.1,.8. 

Câu 20. Ý nghĩa cơ bản nhất cúa phương pháp nghiên cứu trẻ đòng 
sinh là: 

A. Nghiên cứu về kiểu gen của trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng 

sinh khác trứng. 

B. Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng. 

C. Biết các tính trạng nào ở loài người chủ yếu do kiểu gen, các 
tính trạng nào chủ yếu do môi trường quyết định. 

D. Xem xét đặc điểm tâm lí, sinh lí ở loài người. 

Câu 21. Nội dung nào sau đây sai, khỉ đề cập đến ai trò của dị 
truyền y học? 

A. Chữa được một số bệnh như đái đường, máu khó đông, hội chứng Đao. 

B. Dự đoán khả năng xuất hiện bệnh hay dị tật ở thế hệ con cháu. 

€. Hạn chế tác hại của bệnh. 

D. Hạn chế sự phát tán bệnh như hạn chế sinh đẻ, không cho kết 
hôn gần. 

Câu 22. Hiện nay, bằng biện pháp kĩ thuật hiện đại cho phép con 
người sớm phát hiện một số bệnh tật liên quan đến uật chất di truyền 
từ giai đoạn nào? 

— A.Thiếu nhi B. Trướclúcsinh C.Hợptử  D.Sơsinh. 
Câu 238. Di truyền y học là gì? 

A. Là khoa học chuyên nghiên cứu về các vấn để di truyền. 

B. Là khoa học vận dụng các hiểu biết về di truyền vào y học, nhờ 
đó giúp con người giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị 
một số bệnh di truyền ở người. 

C. Là sự hỗ trợ của ngành y học làm sáng tỏ thêm các cơ chế về 
hiện tượng di truyền. 

D. Là khoa học nhờ đó con người chữa được một số bệnh nguy hiểm. 
Câu 24.* Trong các bệnh di truyền phân tử sau đây, bệnh nào do đột 
biến trội gây ra? 

A. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.  B. Bệnh máu khó đông 

€. Bệnh mù màu. D. Bệnh bạch tạng 
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B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 


I.ĐÁPÁN - : 

| #4 | #%£ | #&B | 4.5 | 5.B 
_—6-B 7.A | 8D | ø@ 10B 
|, TU | DĐ | 18H | ĐI |. 18. 
| 16D | 17B 18A | 19.Đ |. 20.€ 
|_3LA 25. | %%B | 9%LA 


L 4 L 
II. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 
Câu 4. Nghiên cứu pha hệ không có vai trò phát hiện bệnh khi phôi 
dang phát triên. (chọn B) 
Câu 9. Các tính trạng ở người do gen nằm trên NST giới tính qui 
định gồm: Bệnh mù màu, dị tật dính hai ngón tay thứ 2 và thứ 3 bằng 
màng nối, bệnh máu khó đông. (chọn C) 
Câu II, Bệnh X không thể do gen trên NST giới tính X qui định, vì 
nếu vậy người con gái mắc bệnh X có kiểu gen X*XN' trong đó có 1 X" 
đo bố truyền (mâu thuẫn vì bố không mang tính trạng X). (chọn A) 
Câu 12. Bệnh M có thể do gen trên NSŠT giới tính X. 

XÂX" x XÂY => XÂY , X"?Y. 

Bệnh M có thể do gen trên NST thường: Aa x Aa -> A- + aa. 

(chọn D) 

Câu 13. Bệnh N không thể do gen trội liên kết với giới tính X, vì nếu 
vậy cá thể 1 phải có kiểu gen XÊY và truyền XÊ cho cá thể 3, điều này 
mâu thuẫn đề vì cá thể 3 không mắc bệnh. (chọn B) 
Câu 14. Muốn bác bỏ qui luật liên kết với giới tính X ta dựa vào 1 
trong 2 biểu hiện sau: 

s Bố mang tính trạng trội sinh con gái mang tính trạng lặn: Điều 
này vô lí vì bố sẽ truyền gen trội XÊ cho con gái, nên con gái phải 
giống kiểu hình của bố. 

s Mẹ mang tính trạng lặn sinh con trai mang tính trạng trội: Điều 
này cũng vô lí vì mẹ có kiểu gen X"X" sẽ truyền X" cho con trai, nên 
con trai phải mang tính trạng lặn giống mẹ. (chọn D) 
Câu 1õ. Những cá thể đỏng sinh cùng trứng có kiểu gen giống nhau vì 
xuất phát từ 1 hợp tử. Do vậy, nếu cùng. môi trường sẽ biểu hiện kiểu 
hình giống nhau. (chọn C) 
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Câu 16. Là các tính trạng: Hình dạng tóc, nhóm máu, màu mắt, màu 
đa, màu tóc, thuận tay phải, thuận tay trái... (chọn D) 
Câu 19. Những cá thể đồng sinh khác trứng xuất hiện do nhiều tinh 
trùng khác nhau thụ tỉnh với nhiều trứng tạo ra nhiều hợp tử khác 
nhau về kiểu gen và kiểu hình, dù cùng môi trường hay khác về môi 


trường. (chọn D) 
Câu 24. Ở người, bệnh thiếu máu hồng cầu hình liểm do đột biến trội. 
(chọn A) 


Chương VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC 


A. CÁC CÂU HỎI 
Câu 1. Công nghệ sinh học là gì? 

A. Là công nghệ sản xuất các hợp chất sinh học trên quy mô lớn, 

rút ngắn thời gian và hạ giá thành hàng vạn lần. 

B. Công nghệ làm gen đột biến, cho năng suất cao. 

€. Quá trình tạo ra các cơ thể sống trong công nghệ. 

D. Quá trình tổng hợp các hợp chất sinh học trong công nghệ. 

Câu 2. Kĩ thuật chuyển gen là: ` 

A. Ki thuật chuyển gen từ tế bào nhận sang tế bào cho. 

B. Ki thuật làm vốn gen của loài tăng lên. 

€. Kĩ thuật làm tăng năng suất vật nuôi, cây trông. 

D. Kĩ thuật chuyển gen từ tế bào loài này sang tế bào loài khác. 
Câu 8. Thành tựu nổi bật nhất trong ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là: 

A. Sản xuất lượng lớn prôtêin trong thời gian ngắn và làm hạ gi 

thành của nó. 

B. Phát hiện các loại enzim cắt giới hạn và các loại enzim nối. 

C. Có thể tái tổ hợp ADN của hai loài khác xa nhau trong hệ thốrg 

phân loại. 

D. Hiểu được cấu trúc hóa học của axit nuelêie và di truyền vi sinh vậ.. 
Câu 4.* Kjhi xuyên qua mô sống, các tác nhân nào sau đây có thể gœ 
kích thích oà ion hóa các nguyên tử? 

A. 5-Brôm Uraxin, nitrôzô mêty] urê. 

B. Các loại tia X, gamma, tia bêta, chùm nơtron. 

C. Êty] mêtal sunfồnat, 5-Brôm Uraxin . 

D. Cônsixin, acridin. 
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Câu š.Ê Trong chọn giống, người ta khòng dụng tia phòng xạ đề chiêu 
prtc các cơ quan, bộ phận nào sau đáy? 
“đạt khô. 
2. 2fnh sinh trương của thân, cành. 
1. Pùnh hoàn, buông trứng. 
1. 3ao phân, báu nhụy. 


Phương án đúng là: 


A.t. 8..1. Au lây D. 2. 

Câu §.° Cúc tia phóng xạ la tác nhân gáy xuất hiện loạt đột Điển nào? 
A. Đột biến NST. B. Đột biến gen và đột biến NST. 
€, Phường bien và đột biển. D. Đột biến gen. 


Câu 7. Vì sưo các tia phóng xạ có thể xuyên qua được mô sống, để gây 
đột bồn? 
A. Vì chứa nhiều năng lượng. 
B, vì có tác dụng phản huy ngay tế bào. 
€. vì chứa chất phóng xạ. 
D. Vì có cường độ rất lớn. 
Câu §.* 7hay đổi nhiệt độ một cách đột ngột, làm xuất hiện đột biến 
do cơ ›hế nào sau đây? 
Á. quá trình trao đối đoạn ở kì trước Ï cúa quá trình giảm phân 
:aáy ra bất thường. 
B. )ơ chế tái sinh AND bị sai ở một điểm nào đó. 
€. 2ơ chế phân l¡ NST xảy ra không bình thường. 
D. }ơ chế nội cân bằng để bảo vệ cơ thể không khởi động kịp, gây 
chấn thương bộ máy di truyền. 
Câu € Nhân tố nào sau đây được xem là siêu tác nhân gây đột biến? 
A. Ñitrôzö mêty] urê và Êty] mêtan sunfonat. 
B. Các tia phóng xạ 
Œ, Tia tử ngoại. 
D. cônsixin. 
Câu )0.* Để vử lý tác nhân hóa học gây đột biển, con người đã sử 
dụngg tiện pháp nào? 
1. Cuấn bông tấm hóa chất tác động lên đỉnh sình trướng của thân 
lay chồi. 


9. Pgảm hạt khô hoặc hạt đang nảy mắm tới nồng độ thích hợp. 
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3. Chiếu xạ tảo tỉnh hoàn, buông trứng ở tật nuôi. 
4. Tiêm dung dịch hóa chất thích hợp ào bầu nhụy, bao paẩn. 
Phương án đúng là: 
A.1,2,3, 4. B.1,2,4. GŒ 1,2 D. 3, 4. 
Câu 11.* Người ta không gây đột biến nhân tạo ở động 0ật bậc cao 0ì: 
A. Gây rối loạn sinh sản. 
B. Giá thành đắt, phương pháp xử lý phức tạp. 
€. Động vật bậc cao rất mẫn cảm với tác nhân lí, hóa; cơ quan sinh 
sản nằm sâu, kín. 
D. Động vật bậc cao không bị đột biến, khi xử lý bởi tác nhân gây 
đột biến. 
Câu 12. Giao phối gần là trường hợp giao phối giữa các cá thể: 
A. Sống trong cùng một khu phân bố. 
B. Cách nhau từ 1 đến 5 thế hệ 
€. Thuộc các loài cùng một chỉ. 
D. Có quan hệ họ hàng gần nhau. 
Câu 13. Ở (he tật, biểu hiện cao nhất của giao phối gần là. 
A. Lai cùng dòng, cùng thứ. 
B. Giao phối giữa các cây mọc từ hạt của cùng một quả. 
€. Tự thụ phấn. 
D. Thụ phấn chéo. 
Câu 14.* Đặc điểm quan trọng nhất oề mặt di truyền của dong tự thụ 
phấn, là giao phối giữa các cá thể: 
A. Cùng kiểu hình. B. Cùng bố mẹ. 
C. Cùng kiểu gen. D. Cả A, B và C. 
Câu 1õ.* Trường hợp nào sau đây được gọt là giao phối cận huyết? 
1. Giao phối giữa những con uật cùng bố mẹ. 
3. Giao phối giữa bố, mẹ uới cúc con cháu. 
3. Giao phối giữa các cá thể cùng bẩy, dàn. 
4. Giao phối giữa các cú thể có cùng nhóm máu. 
Phương án đúng là: 
A.1, 2, 3.B. 1, 2, 3, 4. G1, D.2, 2. 
Câu 16. Ở 0e cật, hiện tượng thoái hóa giống xuất hiện rò nét bhỉ 
A. Tiến hành giao phấn đối với dòng tự thụ. 
B. Tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn. 
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C. Tiến hành tự thụ phấn ở các dòng tự thụ. 

l). Ca A, B và C. 
Câu L7. Hiếu hiện bê mặt kiểu gen, khi tiến hành tự thụ phấn ở thực 
tát lúa: 

A. Tạo các dòng thuần chúng khác nhau về kiểu gen. 

H. Gây xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp về kiểu gen. 

C. Tăng tính chất đồng hợp, giảm tính chất dị hợp của các cặp alen. 

D. Ca A và C. 

Câu 18. Điểu hiện cê mặt kiểu hình ở thế hệ sau, khỉ cho tự thụ phấn 
bất buộc ớ dòng giao phẩn là: 

A. Sức sông cao hơn bố mẹ. 

B. Bộc lộ các tính trạng xấu như tăng trương chậm, năng suất thấp. 

©. Năng suất được ổn định. 

D. Năng suất tăng bất thường. 

Câu 19. Khi cho giao phối gần, giống bị thoái hóa là do: 

A. Tính chống chịu của giống giảm xuống. 

H. Kiểu gen của con lai ít da dạng. 

€. Các gen lặn có hại được biểu hiện. 

D. Khả năng tổng hợp prôtê¡n của gen giảm xuống. 

Câu 20.* Biện pháp nhanh nhất để khắc phục biếu hiện thoái hóa 
giống là: 

A. Lai khác dòng. B. Lai cải tiến giống. 

€. Lai trở lại. D. Lai thuận nghịch. 

Xét cá thể dị hợp Aa. Tiến hành tự thụ phấn qua n thế hệ 
liên tiếp. Sử dụng dữ biện trên, trả lời các câu từ 21 đến 23. 
Câu %1.* Tỉ lệ cá thể có kiểu gen dị hợp ở thế hệ thử n là: 

l l 
- 2" - B. án 
Câu 32.* 7ỉ /ô cá thể có biểu gen đông hợp trội hoặc đông hợp lặn 
qua niền tự thụ là: 


€. 2". D.2"- 1. 


A.Dt lí... 1Ð ': X-. 
2n 2 ˆ" 


Câu 93. Tỉ !ệ xuất hiện thể đồng hợp qua 4 lần tự thụ bằng: 
Av. 10%. B. 93,75%. C. 46,875%. D. 6,25%. 
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Câu 24. Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc uà giao phối cận huyết 
không có udi trò nào sau đây? 

A. Củng cố tính trạng tốt ở trạng thái thuần chủng về kiểu gen. 

B. Tạo ra các dòng thuần chủng, khác nhau về kiểu gen. 

€. Loại bỏ những gen không mong muốn khỏi giống. 

D. Làm cho con lai có tính chống chịu tốt hơn. 
Câu 25.* Kjú tự thụ phấn, các cá thể mang n cặp gen dị hợp phân l¡ 
độc lập, số dòng thuần chủng xuất hiện theo biểu thức tổng quát nào 
sau đây? 


A.4", B. mn 6.2". D.2"1 


Câu 26. Tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết, là bước trung 
gian để chuẩn bị cho lai khác dòng uì: 
A. Phương pháp này tạo ra nhiều dòng thuần chủng, dùng để chọn 
lọc vật liệu khởi đầu, đem lai khác dòng. 
B. Phương pháp này tạo ra các dòng có sức sống cao, để chọn lọc sử 
dụng làm bố mẹ. 
C. Phương pháp này tạo ra các dòng có kiểu gen dị hợp. 
D. Phương pháp này làm tăng tính chất đồng hợp, giảm tính chất 
dị hợp. 
Câu 27.* Biểu hiện nào sau đây không phải của ưu thế lai? 
1. Con lai đời F› bị thoái hóa. 
9. Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức sống cao. 
3. Tang tính chất tổng hợp, giảm tính chất dị hợp của các cặp dÌe:. 
4. Năng suất cao, phẩm chất tối. 
Phương án đúng là: 


A.2,3 B.3,4. C.1,3 D.1,4. 

Câu 28. Uu thế lai biểu hiện rõ nhất trong trường hợp nào sau đây? 
A. Lai khác thứ. B. Lai khác dòng. 
€. Lai khác chỉ. D. Lai khác loài. 


Câu 29. Tại sơo biểu hiện ưu thế lai giảm dân từ F› trở đị? 
A. Các gen có lợi bị hòa lẫn bởi các gen có hại. 
B. Tính chất dị hợp giảm, đồng hợp tăng. 
€. Xuất hiện hiện tượng phân li kiểu hình. 
D. Các gen có lợi kém thích nghỉ dần. 
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Câu 30.* Nội dung chủ yếu của giả thuyết uê trạng thái dị hợp, giải 


thích cho biểu hiện ưu thế lai là: 
A. Gen lặn không được biểu hiện, do bị gen trội lấn át. 
B. Càng nhiều cặp gen dị hợp, sức sống càng cao. 
€. Các cặp gen dị hợp có tác động phối hợp với nhau. 
D. Các gen không alen, tác động qua lại theo hướng có lợi. 


Câu 31.* Nội dung chú yếu oễ giả thuyết tác động cộng gó › của các 


gen trội có lợi, giát thích cho biếu hiện ưu thế lai là: 
A. Tập trung các gen trội của cả bố lẳn mẹ cho đời Eì. 
H. Các gen trội ít bị đột biến. 
€. Trong thực tế, các gen trội lA Móc quy định các tính trạng tốt. 
D. Cả A và C. 


Câu 32.* Ở (hực oật muốn duy trì biểu hiện ưu thế lai, con người đã 


sử dụng biện pháp nào? 
A. Lai ngược giữa F) với dạng làm bố mẹ (hồi giao). 
B. Cho F) lai phân tích. 
€. Cho F\ sinh sản dinh dưỡng. 
D. Cả A và C. 
Câu 33.* Phát biểu nào sau đây sai? 
A. Lai kinh tế là ứng dụng của ưu thế lai trong sản xuất. 


B. Lai thuận nghịch giữa các dòng tự thụ, góp phần tạo ưu thế lai. 


€. Dùng E) làm giống sẽ duy trì được ưu thế lai. 
D. Loài người cùng biểu hiện ưu thế lai. 


Câu 34.** Biện pháp nùo sau đây không tạo được ưu thế lai đời Fị? 
1. Lai xa. 2. Tự thụ phấn uà giao phối cận huyết. 


3. Lai tế bào sinh dưỡng. 4. Lai xa kèm đa bội hóa. 

5. Lai phân tích. 6. Lai khác dòng. 

7. Lai hình tế. 

Phương án đúng là: 

A.2,3, 4 và 7. B.2 và 5 

Œ.1,2,3, 4 và 5. D. 1,2, 4, 5 và 6. 
Câu 3ð. Bước chuẩn bị quan trọng đế tạo tu thế lai là: 

A. Tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối. 

B. Kiểm tra kiểu gen về các tính trạng quan tâm. 

C. Chuẩn bị môi trường sống tối thuận cho F›. 

D. Bồi dưỡng, chăm sóc giống. 
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Câu 36. Trong các phương pháp tạo ưu thế lai, lai khác dòng kép ưu 
Uuiệt hơn lai khác dòng đơn uì: 

A. Tạo được các cá thể mang nhiều cặp gen đồng hợp. 

B. Tiến hành đơn giản hơn. 

€. Tạo nhiều giống mới, có năng suất cao hơn. 

D. Tổ hợp nhiều gen quý của nhiều dòng cho đời F). 
Câu 37. rong ngành chọn giống thực uật, hai phương pháp thường 
được sử dụng để chọn lọc là: 

A. Chọn lọc quần thể và quần xã. 

B. Chợn hàng loạt và chọn cá thể. 

€. Chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. 

D. Chọn kiểu gen và chọn kiểu hình. 
Câu 38. Phương pháp chọn lọc chỉ dựa uào biểu hình, không để ý đến 
hiểu gen được gọi là: 

A. Chợn lọc tự giác. B. Chọn lọc có phương pháp. 

C. Chọn lọc hàng loạt. D. Chọn lọc cá thể. 
Câu 39. Ở dòng giao phấn, muốn tiến hành chọn hàng loạt, thu đưc 
giống có Hãng suất ổn định, phải: 

Á. Chọn ngay F; biểu hiện năng suất cao. 

B. Chọn lặp đi lặp lại nhiều lần. 

C. Chọn những cá thể có tính trạng tốt. 

D. Kiểm tra kiểu gen của giống. 
Câu 40. Phương pháp chọn lọc trong đó có sự kết hợp uiệc kiểm ta 
kiểu gen lẫn kiếu hình được gọi là: 

A. Chọn lọc cá thể. B. Chọn giống cây trồng. 

C. Chọn lọc không có phương pháp. D. Chọn lọc hàng loạt. 
Câu 4Ì.* Hệ số di truyền là gì? 

A. Tổng tỉ số giữa biến dị kiểu gen với biến dị kiểu hình. 

B. Hiệu tỉ số giữa biến dị kiểu gen với biến dị kiểu hình. 

C. Tì số giữa biến dị kiểu gen với biến dị kiểu hình. 

D. Tính tỉ số giữa biến dị kiểu gen với biến dị kiểu hình. 
Câu 42.* Điều hiện nào sau đây, không phải là ưu điểm của chọn be 
hàng loạt? 

1. Dễ tiến hành. 2. Năng suất được ổn định nhanh. 

3. Giá thành rẻ. 4. Được áp dụng phổ biến. 

5. Chọn biểu gen. 
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Phương án đúng là: 
A.2,3,4,5. B.1,2,5 0.2.3, 5: D8, 5. 
Câu 13. LỨu điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là: 

A. Là phương pháp chọn kiểu gen, nên năng suất chóng được ổn định. 

B. Dễ áp dụng nên các đối tượng thực vật đều có thể được sử dụng 
ohương pháp này. 

C. Dễ tiến hành, giá thành rẻ, được áp dụng rộng rãi phổ biến. 

ID). Chọn ngay một lúc các cây giống, có kiểu gen ở trạng thái 
shuẩn chúng. 

Câu 14. Trong chọn giống thực 0uật, chọn lọc cá thể thường được sử 
dụng eho đối tượng nào? 

A. Cây giao phấn. 

B. 2ây tự thụ phấn và cây sinh sản dinh dưỡng. 

€. Cây sinh sản dinh dưỡng. 

D. Cây giao phấn và cây tự thụ phấn. 

Câu dỗ. Một trong những ưu điểm của chọn lọc cá thể là gì? 

A. Muốn biết được tính trạng ở trạng thái thuần chủng hay không 
;huần chủng chỉ cần qua một thế hệ tự thụ. 

B. Chỉ cần chọn lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ chọn được giống có năng 
suất ổn định. 

Œ. ”họn một lúc được nhiều cây giống. 

D. Dễ tiến hành, giá thành rẻ. 

Câu 46. Phương pháp chọn cá thể có nhược điểm cơ bản nào? 

A. Không có hiệu quả đối với cây có hệ số di truyền thấp. 

B. Năng suất thấp hơn so với chọn hàng loạt. 

©. ”hải chọn nhiều lần đối với cây sinh sản dinh dưỡng. 

D. %hó tiến hành, giá thành đắt, ít được phổ biến. 

Câu 17.* Nội dung nào sau đây không đúng uới phương pháp chọn 
lọc cá thể? 

1. 7ì dược đánh giá kết hợp giữa hiểu gen uà hiểu hình nèn hiệu 
(uủ chọn giống chính xác uà nhanh, nhưng cần phải theo dõi 
chặt chẽ, công phu. 

2. Được áp dụng cho cây sinh sản dinh dưỡng uào dòng tự thụ phấn. 

.. Được áp dụng phổ biến cho cây giao phấn. 


& 


4. Có thể đánh giá chất lượng của giống bằng cách gieo riêng các 
rạt được lấy từ một cây. 
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Phương án đúng là: 

A.2,3. B.3. Œ.4. D.1, 8. 

Câu 48.* Để (qo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, con 
người không căn cứ uào điều nào sau đây? 

A. Tự thụ phấn hoặc giao phối gần. 

B. Sự phân l¡ độc lập và tổ hợp tự do của các gen. 

€. Di truyền ngoài nhân. 

D. Lai phân tích để phát hiện giống thuần chủng. 
Câu 49.* Để có thể tạo ru các giống uật nuôi uà cây trông theo ý muốn 
con người cần phải: 

A. Tạo nguồn biến dị di truyền. 

B. Tạo ra các đột biến gen trội có lợi. 

C. Tạo ra các biến dị tổ hợp 

D. Tạo ra ADN tái tổ hợp. 
Câu ð0.* Trong ngành Nông nghiệp Việt Nam, phương pháp cổ điển 
dựa uào đó con người tạo ra nguồn biến dị tổ hợp để chọn lọc là 
phương pháp nào? 

A. Lai xa. B. Lai tế bào. 

C. Nhân bản vô tính. D. Lai tạo. 
Câu ð1.* Trong công nghệ tế bào thực uật, trước khi dung hợp tế bùo 
trần con người cần phải có thao tác nào sau đây? 

A. Xử lí đột biến tế bào lai. 

B. Loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai. 

C. Dùng kích tố thích hợp kích thích tế bào lai phát triển. 

D. Cho tế bào lai nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. 
Câu ð2.* Trong công nghệ tế bào thực uật, để tạo ra tế bào lai cần só 
bước quan trọng chủ yếu nào? 

A. Dung hợp hai tế bào trần của hai loài. 

B. Giết nhân tế bàc trứng rồi đưa tế bào xôma có 2n vào. 

©. Giải mã ADN của tế bào. 

D. Tách tế bào sinh dưỡng khỏi mô sống. 
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Câu 53.* Trong công nghệ tế bào thực oật, bằng phương pháp nào con 
người có thể tạo ra cá thể đông hợp 0ê tất cả các gen? 
A. Gây đột biến trội hoặc lặn, biến cặp gen dị hợp thành cặp gen 
đồng hợp. 
B. Lai tế bào sinh dưỡng có kiểu gen đồng hợp trội hoặc đồng hợp 
lặn với nhau. 
C. Lưỡng bội hóa mô đơn bội bằng cônsixin. 
D. Tứ bội hóa mô lưỡng bội bằng cônsixin. 
Câu 54. Nhân bản 0ô tính ở động uật là quá trình: 
A. Nhân bản tế bào sinh dưỡng. 
B. Tạo cơ thể mới từ trứng không được thụ tỉnh 
C. Tạo cơ thể mới bằng cách giết nhân tế bào trứng rồi cho thụ 
tỉnh bằng hai tỉnh trùng của một loài 
D. Tạo cơ thể mới bằng cách giết nhân tế bào trứng rồi đưa nhân 
tế bào xôma của loài mong muốn vào tế bào trứng đó. 
Câu 5B. Sinh oật biến đổi gen là gì? 
*w. Là dạng sinh vật mà hệ gen của nó được con người làm biến đổi 
để phù hợp với lợi ích của họ. 
B. Là dạng sinh vật được tạo ra bằng cách cho lai tế bào xôma 
C. Là sinh vật được tạo ra bằng lai hữu tính để tạo ra các biến dị tổ hợp. 
D. Là sinh vật mang gen bị đột biến. 
B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 


I ĐÁP ÁN 
| 1Á 2.D 8. | 4.B 5. C 
6.B 7.A 8.D 9.A 10. B 
11.C 12.D 18C | 14.D 15. Á 
— 16.B 17.D 18. B 19. C 20. A — 
=.r 22.C —98.B 24.D 25. C 
26. A 27.C 28.B 29.B 30. A 
31.D 32.D 33. C 34.B 35. A 
36. D 37.B 38. C 39. B † 40. A 
41.C 42.D 43. | 44B | 45A 
46. D 47.B 480 | 49A | 50D 
51.B 52.A 58C | 54D | 55.A 


II. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 
Câu 6. Các tía phóng xạ x, y tỉa x, chùm nơtron.... giàu năng lượng, 
gây đột biến gen và đột biến NST. (chọn B) 
Câu 8. Thay đổi nhiệt độ đột ngột (sốc nhiệt) phá vỡ cơ chế nội cân 
bằng, gây chấn thương bộ máy di truyền. (chọn D) 
Câu 10. Trong chọn giống, người ta thường xử lí các tác nhân hóa học 
bằng cách ngâm hạt, tiêm vào bầu nhụy, bao phấn hoặc quấn bông 
tầm hóa chất tác động lên chỗi. (chon B) 
Câu 14. Tự thụ phấn là giao phối giữa bố mẹ có cùng kiểu gen. 
(chọn D) 
Câu 20. Lai khác dòng thuần chủng là biện pháp nhanh nhất để khắc 
phục biểu hiện thoái hóa giống. (chọn A) 
Câu 21. + Kết quả tự thụ lần 1: 
Aa x Aa —> 3 NA ý Ln CN 
4 2 4 
+ Kết quả tự thụ lần 2: 


T(AA x AA) > 2AA 
4+ § 


bước x Aa) -> T HÀ ø TẢ c 
2 Lộ § § 
| 2 
—(aa x aa) —> —aa 
4 § 
Fạ: 2AA $  YỆ cản 
§ 4 § 
Lần 1 Lân 2 Lần n 
Tỉ lệ Aa: 1 k LÚ 
2 ? ai 2% 
(chọn A) 
S, 1 
Câu 23. Tỉ lệ AA = aa = ˆ : (chọn C) 
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Câu 35. + Xét 1 cặp dị hợp Aa x Aa —> có 9 dòng thuần AA = aa (2)). 
+ Xét 2 cập dị hợp AaBb x AaBb -› có 4 dòng thuần AABB; AAbb; 
aaBB; aabb (2”). 
+ suy ra xét n cặp gen dị hợp -> có 2" dòng thuần chủng. (chọn C) 
Câu 32. + Cho F) sinh sản sinh dưỡng, F¿ có kiểu gen giống F; nên 
đuy trì được ưu thế lai. 


+ lai ngược (hồi giao) cũng là biện pháp duy trì được ưu thế lai. 
Ví dụ: F¡: Aa x AA (P) -> F; >AA + _ (chọn D) 


Câu 33. Trong sinh sản hữu tính, khi dùng F¿ làm giống thì từ F; trở 

đi, ưu thế lai sẽ giảm dần do tính chất dị hợp của các gen ngày càng 

giảm xuống. (chọn C) 

Câu 34. Tự thụ phấn và lai phân tích không tạo được ưu thế lai. 
(chọn B) 

Câu +1. Tỉ số giữa biến dị kiểu gen và biến dị kiểu hình được gọi là 

hệ số di truyền. (chọn C) 

Câu 42. Chọn lọc hàng loạt là hình thức chọn kiểu hình, năng suất 


không ổn định. (chọn D) 
Câu 47. Đối tượng phổ biến để chọn lọc cá thể là các loài thực vật 
thuộc dòng tự thụ phấn. (chọn B) 


Câu 8. Không dựa vào di truyền ngoài nhân để tạo giống dựa vào 
nguồn biến dị tổ hợp. (chọn C) 
Câu 49. Biến dị di truyền (Biến dị tổ hợp, các đột biến) là nguồn 


nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho chọn lọc giống tốt. (chọn A) 
Câu £0. Phương pháp cổ điển để tạo nguồn biến dị tổ hợp là lai hữu 
tính (Lai tạo) (chọn D) 
Câư ðI. Cần loại bỏ màng xenlulôzơ trước khi dung hợp tế bào trần. 
(chọn B) 
Câu 83. Lường bội hóa mô đơn bội. (chọn C) 
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đĩam„z: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 
Chương I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 


A. CÁC CÂU HỎI 
Câu 1. Sinh thái học là môn khoa học chuyên nghiên cứu (A), nhiững 
mốt quan hệ tương hỗ giữa (B). 

(A) uà (B) lần lượt là: 

A. Điều kiện sống của sinh vật; các sinh vật với nhau và giữa sinh 
vật với môi trường sống. 

B. Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng; các hệ sinh thái tự nhiên 
và nhân tạo. 

C. Điều kiện sống của sinh vật; các quần thể sinh vật với nhau. 

D. Cá thể, quần thể, quần xã; diễn thể sinh thái. 

Câu 2.* Nhiệm ouụ nào sau đây không thuộc phạm u¡ của sùnh thái luọc? 

1. Nghiên cứu đặc điểm của các nhân tố môi trường ảnit hưởng đến 
đời sống sinh uột. 

2. Nghiên cứu nhịp điệu sống của cơ thể liền quan đến các chư kì 
ngày đêm uà các chu hì dịa lý của quả đất cùng uới sự thhích 
nghỉ của sinh uật đối uới môi trường. 

3. Nghiên cứu cơ chế di truyền các tập tính bẩm sinh uà thứ suuh. 

4. Nghiên cứu sự hình thành quản thể uà sự biến động số lượngg cá 
thể trong quân thể tự nhiên. 

5. Nghiên cứu sự chuyển hóa uật chất uà năng lượng qua chuỗi oà 
lưới thức ăn. 

6. Ứng dụng các hiểu biết oễ sinh thái học bào thực tiễn sản x:uết, 
đời sống uà bảo uệ môi trường, giáo dục dân số. 

Phương án đúng là: 

A.2,3,4. B. 1,8, 4,5, 6. C. 3. D.3, 5. 

Câu 3.* Sinh thái học có ai trò nào sau đây? 

1. Ảnh hưởng đến mọi hoạt động bình tế xã hội của con người 

2. Giúp con người sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 

3. Giúp bảo uệ uà phát triển bền uững môi trường. 

4. Giúp con người phát liện các hóa thạch, từ đó nắm được qti luật 
phát sinh uà phát triển của sinh oật trên trái đất. 
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Phương án đúng là: 
A.1,2,3, 4. B. 1. G. 1,2 B.1L.32:3. 
Câu 4. Môi trường sống là (A) bao gồm (B), có tác động trực tiếp, gián 
tiếp đên sinh uật, ảnh hưởng đến sự tôn tại sùnh trướng, phát triển uà 
các họat động của sinh 0ật. 
(A) uà (B) lần lượt là: 
A. Các hệ sinh thái ảnh hưởng đến cá thể sinh vật; các chuỗi và 
lưới thức ăn. 
B. Nơi sinh sống của sinh vật; tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật. 
€. Nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh; các quần thể sinh vật sinh sống. 
D. Các nhân tố bao quanh sinh vật; quần xã và sinh cảnh. 
Câu ð.* Có những loại môi trường nào sau đây? 
1. Môi trường uô sinh. 
2. Môi trường hữu sinh. 
3. Môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí. 
4. Môi trường tốt, môi trường xấu. 
5. Môi trường sinh uật. 
Phương án đúng là: 
A.2,4, 5. B.1,2,3, 5. C.1,2, 3, 4, 5. D.3,ð. 
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Nhân tố sinh thái phải ảnh hưởng rộng lớn, quyết định sự tồn 
tại, phát triển, diệt vong của một hệ sinh thái nào đó. 
B. Nhân tố sinh thái bao gồm những yếu tố ảnh hưởng đến sự tổn 
tại, sinh trưởng và phát triển của cá thể sinh vật. 
€. Gọi là nhân tố sinh thái phải có đặc điểm là nguồn thức ăn hoặc 
kẻ thù của cá thể sinh vật. 
D. Nhân tố sinh thái chủ yếu là nhân tố khí hậu, ảnh hưởng đến sự 
tôn tại, sinh trưởng và phát triển của cá thể sinh vật. 
Câu 7. Người ta chia các nhân tố sinh thái thành các nhóm nào? 
A. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. 
B. Nhóm nhân tố sinh thái sinh vật và con người. 
C. Nhóm nhân tố sinh thái bất lợi và có lợi 
D. Nhóm nhân tố sinh thái của thạch quyển, của khí quyển và của 
thủy quyển. 
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Câu 8.* Phát biểu nào sau đây đúng? 
1. Các loời sinh uật phản ứng khác nhau đối uới nhiệt độ môi trường. 
3. Chỉ có động uật mới nhạy cảm đối uới nhiệt độ, còn thực tật thì 
rất ít phản ứng đối uới nhiệt độ. 
3. Động uật biến nhiệt thay đổi nhiệt độ cơ thể theo nhiệt độ môi 
trường nên dễ thích nghỉ hơn so uới động uật đẳng nhiệt. 
4. Động oật đẳng nhiệt có khả năng phân bố rộng hơn so uới động 
uật biến nhiệt. 
Phương án đúng là: 
A.2, 3. B.1,2, 4. C.1,4. D132. 
Câu 9.** Nhiệt độ có ảnh hướng gì đến sinh uật? 
1. Biến đổi hình thái uà sự phân bố. 
2. Tăng tốc độ các quá trình sinh lý. 
3. Ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp, hút nước, thoát nước của cây trỗng. 
4. Ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức ăn của động uật. 
Phương án đúng là: 
A.1,3,4. B.1,2,3,4. Œ©.3,8, 4: Đ.1,3, 8. 
Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với 
một loại nhân tố sinh thái nào đó của môi trường. 
B. Trong giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ bị chết. 
C. Giới hạn sinh thái là khoảng nhiệt độ mà sinh vật có thể tản tai 
và phát triển. 
D. Cả A, B và C 
Câu 11.* Giới hạn dưới của giới hạn sinh thái là: 
A. Giới hạn chịu đựng của sinh vật về loại nhân tố sinh thái nào 
đó, ngoài giới hạn này sinh vật không thể tổn tại. 
B. Cận trên của giới hạn chịu đựng về một loại nhân tố sinh thii 
nào đó. 
C. Điều kiện sinh thái tại đó sinh vật còn có thể tổn tại, vưct qua 
mức giới hạn dưới sinh vật bị chết. 
D. Điều kiện sinh thái tại đó sinh vật phát triển thuận lợi nhé 
vượt quá mức giới hạn dưới sinh vật sẽ ngừng phát triển. 
Câu 12.* Khoảng thuận lợi là: 
A. Khoảng các nhân tố sinh thái đảm bảo tốt nhất cho mộ: loà, 
ngoài khoảng này sinh vật sẽ không chịu đựng được. 
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3. Khoang nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp cho khả năng tự vệ 
của sinh vật. 

©®. Khoảng nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp với khả năng sinh 
san của sinh vật. 

O. Khoảng các nhân tô sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho 
loài sinh vật nào đó thực hiện các chức năng sống tốt nhất. 

Sử dụng các dữ kiện sau, trú lời các câu 13 đến 16. 

Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,6°C dưới nhiệt độ này 


cá chết, chịu nóng đến 42°C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ 
chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 20 đến 35°C. 
Câu 13. Từ 5,6C đến 42°C được gọi là gì? 


A. Điểm gây chết giới hạn trên. 

B. Khoảng thuận lợi của loài. 

€. Giới hạn chịu đựng về nhân tố nhiệt độ. 
D. Điểm gây chết giới hạn dưới. 


Câu 14. Äfức 5,6C gọi là: 


A. Giới hạn chịu đựng. B. Điểm gây chết giới hạn dưới. 
C. Điểm gây chết giới hạn trên.  D. Điểm thuận lợi. 


Câu 15. Mức 42°C được gọi là gì? 


A. Điểm gây chết giới hạn dưới.  B. Giới hạn chịu đựng. 


C. Điểm thuận lợi. D. Điểm gây chết giới hạn trên. 
Câu 16. Khoảng nhiệt độ từ 20°C - 35°C được gọi là: 

A. Khoảng thuận lợi. B. Khoảng gây chết trên. 

C. Khoảng gây chết dưới. D. Giới hạn chịu đựng. 


Câu 17. ” Vai trò của oiệc nghiên cứu qui luật giới hạn sinh thái là: 


1. Tạo điều kiện tối thuận cho uật nuôi cây trồng uề mỗi nhân tố 
sinh thái. 


là 


Mỗi loài có giới hạn đặc trưng uề mỗi nhân tố sinh thái. Do uậy 

trong công tác nuôi trông ta không cần bận tâm đến khu phân bố. 

3. Khi biết được giới hạn sinh thái từng loài đối uới mỗi nhân tố 
sinh thái ta phân bố chúng một cách hợp lý. Điều này còn có ý 
nghĩa trong công tác di nhập uật nuôi, cây trông. 

4. Nên giữ môi trường ở giới hạn dưới hoặc giới hạn trên để sinh 

uật khỏi bị chết. 
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Phương án đúng là: 

A.2,3, 4. H.1, 4. Œ.1,2,3. D. 1,3. 
Câu 18. Dựa oào sự thích nghỉ của thực uật đối uới ánh sảngg, người 
tạ chia thực uật thành các nhóm nào? 

A. Cây trung sinh, cây ẩm sinh, cây hạn sinh 

B. Cây ưa sáng, cây ưa tối 

C. Cây ưa sáng, cây ưa bóng, cây chịu bóng 

D. Cây ưa hạn, cây ưa ẩm. 

* Cho các loài : Bạch đàn, ráy, lim. 

Phi lao, phong lan, thông, riêng, lúa, gừng, đậu. 

Sử dụng dữ kiện trên trẻ lời các câu từ 19 đến 21. 
Câu 19. Các loài của cây ưa bóng gồm: 

A. Ráy, phong lan, riểng, đậu. B. Ráy, phong lan, riểmg, gừng. 

C. Ráy, lim, phong lan, riêng, gừng. D. Lim, phong lan, lúa, đậu. 
Câu 20. Loài chịu bóng gôm: 

A. Ráy, phong lan, riêng, gừng B. Lim. 

€. Ráy, lim, phong lan. D. Gừng, riêng, phong lam. 
Câu 21. Cây chịu bóng có đặc điểm: 

A. Là nhóm trung gian, phát triển được cả nơi giàu ánh sáng vàt mi 

có ít ánh sáng. 

B. Là những cây thân bựi, tầng thấp. 

C. Thích nghi với ánh sáng khuyếch tán 

D. Là cây dây leo, ở tầng thấp. 
Câu 22. Cùng một loài nhưng cây có uö mỏng hơn, thân thẳng uàt ao 
hơn, lá tập trung nhiều ở ngọn. Hiện tượng này xuất hiện trog 
trường hợp nào? 

A. Cây bị thiếu ánh sáng. 

B. Cây mọc ở bìa rừng. 

€. Cây vừa đủ ánh sáng 

D. Cây được chiếu quá nhiều ánh sáng. 
Câu 23.* Ví dụ nào sau đây chứng mình ánh sáng đã ảnh hướng vn 
hình thái thực uật? 

1. Cây mọc uươn uễ phía có ánh súng. 

2. Vào mùa đông, thời gian chiếu sáng ít, sâu sòi đình dục. 

3. Cùng loài, cây mọc nơi nhiều ánh sáng có uỏ dày hơn, thâm ây 

nhạt, cây thấp ouà tán rộng hơn. 
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4. Vhững cây tâm gửi, ưa bóng, sống nhờ trên cây khác. 
Phương án đúng là: 
Ä.1,2, 8. B.1,8, 4. C. 1,3. D.2,4. 
Câu 34. 2œ oào sự thích nghỉ của động 0oật dối tới únh sáng, người 
tu chua động uật thành các nhóm nào? 
A. Nhóm động vật chịu sáng, nhóm động vật chịu bóng và nhóm 
lộng vật chịu tối. 
l. Nhóm động vật hoạt động ban ngày, nhóm động vật hoạt động 
›an đêm. 
€. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa tối. 
D. Nhóm động vật ưa khô, nhóm động vật ưa ẩm. 
Câu 35. Loài nào trong các loài sau đây thuộc nhóm động 0uật hoạt 
động ban đêm: chuột chủi, thỏ, cáo, cú mèo, chuột đồng, dơi, hổ, gián? 
A. Chuột chùi, cú mèo, chuột đồng, dơi. 
B. “huột chũi, cú mèo, chuột đồng. 
€. Phó, cáo, hổ. 
1). Chuột chũi, cú mèo, đơi, gián. 
Câu 36.* Những đặc điểm chủ yếu nào uề cấu tạo mắt giúp động uật 
nhìn hấy được khi hoạt động uề đêm? 
A. Do tế bào thị giác cảm quang được cả với tia hồng ngoại và tử ngoại. 
B.Do có tế bào thị giác nhìn thấy tia hồng ngoại. 
€. 2o màng lưới chứa chủ yếu tế bào thị giác hình que. 
D. Do màng lưới chứa chủ yếu tế bào thị giác hình nón. 
* Cho các thí dụ về tính thích nghỉ của sinh vật đối với tác 
động của các nhân tố sinh thái. 
1. 7him định hướng đường bay theo ánh sáng mặt trời và 
tác VÌ sao. 
2. Yào mùa đông, thời gian chiếu sáng ít, sâu sòi đình dục. 
3. năng cường độ chiếu sáng sẽ rút ngắn thời gian phát dục 
# cá hồi. 
4. Rắn mái gầm cảm nhận được tia hồng ngoại. 
5. Ủây mọc nơi thiếu ánh sáng sẽ tự tỉa cành, có thân sẫm, 
xhỏ và cao. 
Sưửdụng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 27 đến 28. 


Câu 27.* Ví dụ nào cho thấy ánh sáng có 0uai trò giúp động oật dịnh 
hướng trong không gian? 

A.1,4. B.1,8. œ. 4. D. 1. 

Câu 28.* Ví dụ nào cho thấy ánh sáng có ảnh hưởng đến sinh trướng 
uà phát dục ở động uật? 

A.2, 3, 5. B.2, 3. . 4. D.5. 

Câu 29. Nội dung nào sau đây sai? 

A. Động vật đẳng nhiệt sống ở vùng ôn đới có lớp mỡ dày nên có 
khả năng chống rét tốt hơn so với động vật vùng nhiệt đới có lớp 
mỡ mỏng. 

B. Động vật sống vùng khí hậu lạnh thường có lông màu trắng. 

C. Đa phần động vật vùng nhiệt đới có lông thưa và ngắn. 

D. Voi và gấu ở vùng khí hậu lạnh có kích thước cơ thể bé hơn voi 
và gấu ở vùng nhiệt đới. 

Câu 30.* Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Động vật đẳng nhiệt xứ lạnh thường có lông xoăn, dài, rậm, da 
và mỡ dày hơn so với xứ nóng. 

B. Tai và đuôi của thỏ vùng nhiệt đới nhỏ hơn tai và đuôi của vùng 
ôn đới lạnh. 

C. Động vật đẳng nhiệt ở vùng nhiệt đới có tai, đuôi và các chỉ 
thường lớn hơn so với vùng ôn đới. 

D. Động vật đẳng nhiệt sống ở môi trường có khí hậu lạnh, có tỉ lệ 
giữa diện tích bể mặt cơ thể với thể tích cơ thể nhỏ hơn so với 
động vật xứ nóng. 

Câu 31.* Cho các đặc điểm của cây ưa sáng uà cây ưa bóng: 

1. Thân có uỏ dày, màu nhạt. 

9. Lá nằm ngang, phiến lá mỏng, màu xanh sẫm, lục lạp có kích 
thước lớn. 

3. Thân có uỏ mỏng, màu thẩm. 

4. Lá nằm nghiêng, phiến lú dày, màu xanh nhạt, lục lạp có kích 
thước bẻ. 

5. Cường độ chiếu sáng thấp, quang hợp đạt hiệu quả cao nhất. 

6. Cường độ chiếu sáng cao, quang hợp đạt hiệu quả cao nhất. 

Các đặc điểm nào thuộc cây ưa bóng? 
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Phương an đúng là: 

A.1,4, 5. B. 2,3,6. G. 2,3, 5. D.1., 4,.6. 
Câu 82. Jiên quan đến độ đm, người ta cha thực tật thành các nhóm nào? 

A. Cáy thủy sinh, cây khí sinh, cây trên cạn. 

b. “áy ưa nước, cây ưa khô 

€, “ây trên cạn, cây dưới nước 

D. Cây âm sinh, cây trung sinh, cây hạn sinh 

* Cho các loài thực vật sau: cây rau bợ, cây chò, cây mít, 
cây xương rồng, cây phi lao, cây lá lốt, cây đậu xanh, cây chà 
là, cây rau má. 

Sử dụng dữ kiện trên, tra lời các câu từ 33 đến 35. 
Câu 38. Những loài nào thuộc nhóm cây ưa ẩm? 

A. Jây rau bợ, cây lá lốt, cây rau má. 

B. 'ây lá lôt, cây rau má, cây chò. 

€, *ây rau bợ, cây lá lốt, cây đậu xanh. 

D. }ây lá lốt, cây đậu xanh, cây rau má. 
Câu $4.ề Vhững loài nào thuộc nhóm cây trung sùnh? 

A. 0ây mít, cây đậu xanh, cây phi lao. 

B. 2ây chò, cây mít, cây phi lao. 

€. Cây chò, cây mít, cây đậu xanh. 

D. Cây rau bợ, cây chò, cây mít, cây chà là. 
Câu 55.* Những loài nào thuộc nhóm cây hạn sinh? 

A. tây phi lao, cây xương rồng, cây chà là. 

B. Cây mít, cây xương rồng, cây chà là. 

€. Cây chò, cây phi lao, cây xương rồng 

D. Cây rau bợ, cây chà là, cây xương rồng. 
Câu %.* Các loài cây phân bố từ uùng ôn đới tới nhiệt đới, thuộc các 
loại ccy gỗ trong rừng mưa nhiệt đới, rừng cây lá rộng ôn đới, cây 
nông nghiệp thuộc nhóm nào sau đây? 

A. Cây ưa ẩm. B. Cây khí sinh. 

€. Cây hạn sinh. D. Cây trung sinh. 
Câu Z7. Liên quan đến độ ẩm, người ta chỉa động uật thành những 
nhói tào? 

A. Nhóm động vật ưa khô và nhóm động vật ưa ẩm. 

B. Nhóm động vật ưa ẩm; nhóm động vật ưa khô và nhóm động vật 

ưi ẩm vừa phải. 
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C. Nhóm động vật ưa ẩm nhiều, nhóm động vật ưa ẩm vừa, nhóm 

động vật ưa ẩm ít. 

D. Nhóm động vật trên cạn và nhóm động vật dưới nước. 

* Cá rô phi Việt Nam có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 
5,6°C đến 42°C trong lúc ở loài cá chép có giới hạn chịu đựng 
từ 2°C đến 44°C. 

Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 38 đến 39. 

Câu 38. Các uí dụ trên thuộc nội dung của qui luật nào? 

A. Qui luật giới hạn sinh thái. 

B. Qui luật tác động qua lại của sinh vật với môi trường sống. 

Œ. Qui luật tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái. 

D. Qui luật tác động không đồng đều của các nhân tố sinh thái. 
Câu 39. Trong hai loời, loài nào có giới hạn chịu đựng uà khả riăng 
phân bố rộng hơn? 

A. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng hẹp hơn nhưng có khả năng 

phân bố rộng hơn. 

B. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ rộng và có khả măng 

phân bố rộng hơn. 

C. Cá chép có giới hạn chịu đựng và khả năng phân bố rộng hơn. 

D. Cá chép có giới hạn chịu đựng hẹp hơn nhưng khả năng phân bố 

lại rộng hơn. 
Câu 40. Nhịp sinh học là gì? 

A. Là các quá trình sinh học xảy ra nhịp nhàng trong mỗi cơ thể 

sinh vật. 

B. Là khả năng phản ứng nhịp nhàng của sinh vật trước nihng 

thay đổi có tính chu kì của môi trường sống. 

C. Là nhịp bên trong và bên ngoài của cơ thể sinh vật. 

D. Là nhịp ngày đêm giúp sinh vật thích nghi. 

Câu 41.** Dựa uào các qui luật sinh thái, hãy cho biết nhận xét rào 
sau đây đúng uê thẳm thực uật ở chân oà đỉnh của những rặng núi c:ac? 

1. Trên đỉnh núi nhận được nhiều ánh sáng nên có số lượng: bài 

lớn hơn so uới chân núi. 

2. Số lượng cá thể của một quân thể ở chân núi lớn hơn so uới đỉnh ;mu. 

3. Trên đỉnh núi có khí hậu khắc nghiệt nên tôn tại chủ yếu n.hÈng 

cây bụi. 
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4. Cây ở chân núi có thân cao, thân nhỏ 0à ít cành so tới cây đồng 


loại 0à cùng tuổi mọc trên đỉnh núi. 


Phương án đúng là: 


^.3,4. B.1,4. 6. 1,38. D5. 
B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 
L ĐÁP ÁN. 2 c— : “¬ 
` lu |. H J 1Ð 4.B 5.D 
6B | TA 8.C 9.B 10. A 
11.6 12.D 13. C 14.B 15.D 
16A | 17.D 18.6 |. 19.B 20.D 
ĐA. | 22.A 9238. C 24.B 25.D | 
96. | 27.A | - 28B 29.D 30. B 
đ1,O | 39.D 33. A 34. C 35. A 
36. D 37. B 38. A 39. C 40.B 
41.D 


II. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 
Câu 2. Nghiên cứu cơ chế di truyền các tập tính bẩm sinh và tập tính 
thứ sinh không thuộc nhiệm vụ bộ môn sinh thái học. (chọn C) 
Câu 8. + Động vật và thực vật đều nhạy cảm với điều kiện nhiệt độ. 
+ Động vật biến nhiệt kém thích nghi so với động vật đẳng nhiệt. 
(chọn C) 
Câu 9. Nhiệt độ ảnh hưởng đến: Hình thái, sự phân bố, trao đổi chất, 
tiêu hóa, quang hợp, trao đổi nước.... (chọn B) 
Câu 17. Có 2 vai trò chính: Phân bố vật nuôi cây trồng hợp lí, di 
nhập giống vật nuôi, cây trồng. (chọn D) 
Câu 23. Cây mọc vươn về phía trước có ánh sáng; cây được chiếu sáng 
đây đủ có vỏ dày, thân nhạt, cây thấp, tán rộng. (chọn C) 
Câu 26. Tế bào thị giác hình que giúp sinh vật nhìn trong tối. 
(chọn C) 
Câu 27. + Chim nhờ mặt trời, các vì sao để định hướng đường bay. 
+ Rắn mái gầm nhìn thấy tia hông ngoại “theo đốm ăn tàn”. 
(chọn A) 
Câu 28. + Sâu sòi đình dục vào mùa đông. 
+ Rút ngắn thời gian phát dục ở cá Hồi. (chọn B) 
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Câu 30. Ở thú vùng ôn đới lạnh, các bộ phận bên ngoài như tai và 
đuôi nhỏ lại để tiết kiệm nhiệt. (chọn B) 
Câu 31. Cây ưa bóng có lá nằm ngang, phiến lá mỏng, màu xanh 
sẵẫm, lục lạp lớn; thân có vỏ mỏng, màu thẳm; cây độ chiếu sáng thấp 


thì hiệu quả quang hợp đạt cao nhất. (chọn C) 
Câu 34. Cây chà là, cây phi lao là những cây ưa hạn (cây hạn sinh). 
b (chọn C) 


Câu 41. + Ở chân núi, điều kiện sống thuận lợi hơn đỉnh núi (ngày 
nóng, đêm lạnh) nên có nhiều loài hơn, số lượng cá thể lớn. 
+ Ở đỉnh núi tổn tại hầu hết những cây bụi. 
(chọn D) 


Chương II: HỆ SINH THÁI 


A. CÁC CÂU HỎI 
Câu 1. Quần thể là nhóm cá thể (A), phân bố trong uùng phán bố của 
loài, có khả năng (B) để sinh ra các thế hệ mới. 

(A) uè (B) lần lượt là: 

A. Có đặc điểm hình thái, sinh lí giống nhau; giao phối tự do với nhau. 

B. Cùng loài hay dưới loài; giao phối tự do với nhau. 

C. Cùng loài; tự phối hay nội phối. 

D. Có đặc điểm cấu tạo sinh lí giống nhau; giao phối với nhau. 
Câu 9.* Cho các nhóm sinh uật: 

1. Những con chuột sống cùng ruộng lúa 

2. Những con cá rô phì sống cùng một ao. 

3. Những con chỉm sống trong một khu uườn. 

4. Những con mối cùng sống ở chân đê. 

5. Những con hổ cùng loài trong một uườn bách thú 

6. Bèo nổi trên mặt Hồ Tây. 

7. Các cây mọc uen bờ hồ. 

Nhóm sinh oật nào không phải là quần thể? 

Phương án đúng là: 

A.2,4. B.1,3, 7. 

C.1,5,4,5, 6,7. D. 1,38, 5, 6, 7: 
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Câu 3. Những con chuột sông cùng một đám ruộng lúa không tạo 
thành một quản thể tì: 

A Chúng thuộc nhiều loài chuột khác nhau. 

B Tuy chúng sống chung một đám ruộng nhưng điều kiện sống rất 

có thể khác nhau. 

€ Chúng có nơi sinh sống không trùng nhau. 

D Chưa chắc chúng đã giao phối tự do với nhau. 
Câu 1.* Cúc cá thể trong một quần thể có quan hệ sinh thái nào sau đây? 


1. Quan hệ hỗ trợ. 3. Quan hệ cạnh tranh khác loài. 
3. Quan hệ đối dịch. 4. Quan hệ cạnh tranh cùng loài. 


5, Quan hệ ăn thịt con mỗi. 

Đìiương án đúng là: 

Ñ. 1,2, 3, 4,6. B.1,á. C.1,3, 4. Đ.1,5,3, 4. 
Câu 5. Trong điều hiện thuận lợi, các cá thể trong quần thể có quan 
hệ neo? 

A. Hợp tác B. Cạnh tranh. — €. Hỗ trợ. D. Hội sinh. 
Câu 6. Hiệu quá nhóm biểu hiện mối quan hệ sinh thái nào? 

A. Hỗ trợ cùng loài 

B. Hỗ trợ giữa các quần thể cùng loài 

€. Cạnh tranh sinh học khác loài. 

D. Hỗ trợ khác loài. 

Câu 7.* Cho các hiện tượng sau: 

1, Trâu, bò, ngựa đi ăn theo bây, đàn 

3. Cây sống liền rễ thành từng đám 

ở. Sự tách bầy của ong mật uào mùa đông 

+1, Chím dị cư theo đàn 

ð. Cây tự tỉa cành do thiếu ánh sáng. 

6. 3à ăn trứng của mình sau khi đẻ xong 

Quan hệ nào được gọi là quần tụ? 

Phương án đúng là: 

A.1,2,3,4,5, 6. B.1,3,4. 6G:1,5, 3/4. D. 3, 5, 6. 

Câu 8.* Cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão uà hạn chế thóat hơi 
nước °ốt hơn cây sống riêng rẽ. Đây là biểu hiện của: 

A. Cạnh tranh sinh học cùng loài 

B. Cạnh tranh sinh học khác loài. 

©. Quan hệ hợp tác. 

D. Hiệu quả nhóm. 
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Câu 9.* Ví dụ nào sau đây tương tự uới nội dụng câu 8? 

A. Hồ đuổi bắt một bầy sơn dương. 

B. Một con linh cẩu không hạ được con trâu rừng lớn, nhưng thiểu 

con linh cẩu sẽ làm được việc này. 

C. Nhiều con báo cùng ăn thịt một con nai. 

D. Nhiều con quạ cùng loài tranh giành thức ăn với nhau. 
Câu 10.** Điều nào sau đây không thuộc uai trò chủ yếu của quần tụ 
0à hiệu quả nhóm? 

1. Giúp các cá thể trong quân thể tự uệ cũng như tìm kiếm thức ăn 

tốt hơn. 

2. Tăng cường khả năng sinh sản của quần thể 

3. Chống lại tác hại khi xảy ra dịch bệnh. 

4. Chống gió, chống mất nước. 

5. Tạo điều biện cho loài khác dùng làm thức ăn. 

Phương án đúng là: 

A.2,3,5. B.1,2, 4. G.3,5. D3, 4, 5. 
Câu 11. Quan hệ đấu tranh cùng loài xảy ra khỉ nào? 

A. Gặp điều kiện sống quá bất lợi. B. Bị loài khác tấn công. 

C. Có biểu hiện quần tụ. D. Có tác động hiệu quả nÏóm. 
Câu 12. Tự tỉa cành ở thực uật là hiện tượng nào sau đây? 

A. Gió làm các cây cọ xát dẫn đến gãy đỗ các cành. 

B. Cây bị tỉa cành bởi các tiểu phu đi tìm củi 

C. Cành bị thiếu ánh sáng lâu dài bị chết đi và tự rụng. 

D. Cả A, B, C. 
Câu 18.* Ăn ¿hjt đông loại xảy ra do nguyên nhân nào? 

A. Quá thiếu thức ăn. 

B. Tập tính của loài. 

C. Con non không được bố mẹ chăm sóc. 

D. Mật độ của quần thể tăng. 
Câu 14.* Hiện tượng nào sau đây không thuộc quan hệ đấu 'ranh 
cùng loài? 

1. Tự tỉa cành ở thực uật. 9. Ăn thịt đông loại. 

3. Cạnh tranh sinh học cùng loài. 4. Quan hệ cộng sùnh. 

5. Ức chế cảm nhiễm. 

Phương án đúng là: 

A.3,4,5 B.1,3, 4, 5. 6.1,9,8 D.4, 5. 
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Câu 15. Mfq@t ¿lộ cá thể của quản thể là gì? 

A. T¡ lệ giữa số cá thể sinh sản và tử vong 

b. Số lượng cá thể sông trên một đơn vị diện tích hay thể tích của 

quần thê. 

€. Số cá thể trương thành sống trong một đơn vị diện tích hay thể 

tích cua quần thể. 

D. Tổng số lượng cá thể của quần thể đó. 

Câu 16.* Kh¿ đỏ cập đến ánh hướng của mật độ, đến sức sinh sản của 
quận thể, điều nào sau đây sai? 

A. Sức sinh sản của quần thể cực đại khi mật độ quần thể giảm đến 

mức thâp nhất. 

B. Ở trạng thái cân bằng, sức sinh sản của quần thể cao nhất. 

€., Khi mật độ quần thể quá cao thì sức sinh sản sẽ giảm. 

D. Khi mật độ quần thể giảm nhanh thì sức sinh sản sẽ tăng. 

Câu 17.* Điều nào sau đây không dúng uới một quần thể ổn định? 

A. Mật độ cá thể thay đổi theo điều kiện sống của môi trường. 

B. Mật độ cá thể thay đổi theo năm. 

€. Mật độ cá thể thay đổi theo mùa. 

D, Mật độ cá thể luôn được cố định. 

Câu 18. Hầu hết các quần thể trong tự nhiên, cấu trúc tuổi được chia 
thành các nhóm chính nào? 

A. Nhóm tuổi mới sinh, nhóm tuổi lớn lên, nhóm tuổi trưởng thành. 

B. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi đang sinh sản và nhóm 

tuôi sau sinh sản. 

€. Nhóm tuổi sinh trưởng và nhóm tuổi phát dục. 

D. Nhóm tuổi sơ sinh, nhóm tuổi sinh trưởng, nhóm tuổi phát triển. 
Câu 19. Dự¿ uào đặc trưng cơ bản của quần thể người, cấu trúc tuổi ở 
quân thể người được chỉa thành các nhóm nào? 

A. Tuổi trước sinh sản chưa lao động, tuổi sinh sản, lao động và 

tuổi thôi lao động. 

B. Tuổi sơ sinh, tuổi vị thành niên, tuổi thành niên, tuổi già. 

€. Tuổi trẻ, tuổi già 

D. Tuổi lao động, tuổi thôi lao động. 

Câu 20.* Mộ( hình tháp dân số có đặc điểm: Tuổi 15 chiếm trên 30% 
số dân; tuổi già dưới 10%, tuổi thọ trung bình thấp. 
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Hình tháp có đặc điểm như trên được gọt là: 

A. Hình tháp dân số phát triển. B. Hình tháp dân sô già. 

C. Hình tháp dân số trẻ. D. Hình tháp dân số trung bình. 
Câu 21.* Trong các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế tự điều chỉnh số 
lượng cá thể của một quần thể, yếu tố quan trọng nhất là: 


A. Nguồn thức ăn. B. Mức sinh sản. 
€. Các nhân tố vô sinh. D. Kẻ thù. 


Câu 22. Quần xã là tập hợp các quần thể sinh oật thuộc (A) cùng 
sống trong một (B). Các sinh uật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó 
uới nhau như một thể thống nhất ouà do uậy, quần xã có cấu trúc tương 
đối ổn định. 

(A) oà (B) là: 

A. Các nòi khác nhau của một loài; không gian xác định. 

B. Một loài; không gian xác định. 

€. Nhiều loài khác nhau; tổ sinh thái. 

D. Nhiều loài khác nhau; không gian nhất định. 
Câu 28.* Không gian xác định mà quân xã sinh uật tôn tại được gọi là: 


A. Tổ sinh thái. B. Hệ sinh thái. 

€. Nơi sinh sống. D. Sinh cảnh. 
Câu 24.* Cho các dạng sinh uật sau: 

1. Một tổ kiến càng. 9. Một đồng cỏ. 


3. Một ao nuôi cá nước ngọt. — 4. Một thân cây đổ lâu năm. 
5. Các loài hổ khác nhau trong thảo cầm uiên. 
Dạng sinh uật nào được gọi là quần xã sinh uật? 
Phương án đúng là: 
A.2,3,4, 5. B.2,8. G. 1, 5. D.2,3,4 
Câu 25.* Nội dung nào sau đây sai? 
A. Trong điều kiện tự nhiên, không có quân xã nào đượ: hình 
thành và biến mất trong vài tháng. 
B. Quần xã sinh vật là một cấu trúc động 
C. Trong một quần xã có các mối quan hệ sinh thái cùng loài và 
khác loài. 
D. Quần xã có thể ổn định cả trăm năm. 
Câu 26. Một quân xã có độ đa dạng càng cao thì: 
A. Sau đó sẽ có khống chế sinh học làm giảm ngay độ đa dạrg. 
B. Số lượng loài và tính ổn định của quần xã càng cao. 
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CC Số lượng ca thể trong quản xã rất cao. 
[Sẽ có canh tranh càng gay gắt, 
Câu 37, Ùoö phong phú của một loạt là: 
A- Số loại nhóm tuôi của các quần thể trong loài. 
B Số lượng cá thế của các quân thể trong loài. 
€ Tỉ lệ G số cá thể của loài đó, tính trên tông số cá thê cua các 
loài trong quản xã. 
DÐ. Số quan thê eo được trong một loài. 
Cáu 28.* Để chua độ phong phú của các loại trong quản xã người ta 
dung các ý hiệu: Ö, +, ++, +++, ++++. Các ký hiệu trên được biểu thị 
tản lượt là: 
A. Không có; hiểm; không nhiều; nhiều; rất nhiều. 
B It gập; hiểm gặp: hay gặp; gặp nhiều; gặp rất nhiều. 
C. Không có; rất hiểm; hiểm; nhiều; rất nhiều. 
!). Không có; hiếm; nhiều; rât nhiều; quá nhiều. 
Câu 29. Loửi ưu thể là gì? 
A. Là loài thường gặp ở nhiều quần xã. 
B. Loài chí có ở một quần xã nào đó. 
2. Loài có khả năng tự vệ và kiếm ăn tốt. 
D. Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể 
nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động mạnh của chúng. 
Cu 30. Loại đạc trưng là có đặc điểm nào sau đây? 
A. Loài có mặt trong quần xã một cách ngẫu nhiên. 
B. Loài có mặt ở nhiều quần xã. 
€. Loài chỉ có ở một quần xã nào đó. 
D. Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã. 
* Cho các nhóm sinh vật sau: 
1. Thực vật có hạt trong các quần xã trên cạn. 
2. Cây tràm trong quần xã rừng U minh. 
3. Bò rừng Bizông sống trong các quần xã đồng cỏ ở Bắc Mi. 
4. Cây cọ trong quần xã vùng đồi Vĩnh Phú. 
5. Cây lim trong quần xã rừng lim xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 
6. Cây lau, lách thường gặp trong các quần xã rừng mưa 
nhiệt đới. 
Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu 31 đến 32. 


121 


Câu 31. Dạng sinh ật nào là loài ưu thế? 


A. 1, 8,6. B. 1, 3. G..2, 4, 5. D. 6. 
Câu 32. Dạng sinh oật nào là loài đặc trưng? 
A.2,4,5 B.1,3,6. C.3,4,5,6 Đ.1,5. 


Câu 38. Nhóm các sinh uật sản xuất gồm: 
A. Cây xanh và giới động vật sử dụng cây xanh. 
B. Các cây xanh có khả năng quang hợp. 
C. Các cây xanh có khả năng quang hợp và vi sinh vật tự dưỡng. 
D. Vi sinh vật tự dưỡng và vi khuẩn hóa năng hợp. 
Câu 34. Nhóm các sinh uật tiêu thụ gồm: 
A. Động vật ăn thực vật và vi khuẩn hoại sinh. 
B. Động vật dị dưỡng và vi khuẩn hoại sinh. 
€. Các loài động vật ăn thực vật. 
D. Các loài động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật. 
Câu 85. Nhóm sinh uật phân giải gồm: 
A. Các vi khuẩn và virut sống ký sinh vật chủ. 
B. Những sinh vật dị dưỡng, phân giải chất hữu cơ có sẵn trong 
thiên nhiên như nấm, vi khuẩn, một số động vật đất. 
C. Các nhóm vi khuẩn hoại sinh sống trong đất. 
D. Các nhóm vi khuẩn lên men. 
Câu 36.** Cho các hệ sinh thái gồm: 


1. Quan hệ cộng sinh. 2. Quan hệ ức chế, cảm nhiễm. 
3. Quan hệ sinh uật ăn sinh uật khác 4. Quan hệ hội sinh. 

5. Quan hệ kí sinh. 6. Quan hệ hợp tác. 

7. Quan hệ bán kí sinh. 8. Quần tụ. 


Những quan hệ nào thuộc quan hệ hỗ trợ hhác loài. 

Phương án đúng là: 

A.2,3, 5, 7, 8. B.1,4, 6, 8. €. 1, 4, 6. D.3,8;:5, ?. 

Câu 37. Quan hệ cộng sinh là gì? 

A. Trường hợp hai loài sống dựa vào nhau, hai bên cùng có lợi và 
xảy ra bắt buộc. 

B. Trường hợp loài này sống bám vào cơ thể của loài kia để sử dụng 
nguồn nguyên liệu hữu cơ. 
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€. Trương hợp hai loài sống dựa vào nhau, nhưng không bắt buộc 
phai xảy ra. 
D. Trương hợp hai loài sống chung, trong đó chỉ có lợi cho một loài. 
* Cho các dạng sống cộng sinh phổ biến như sau: 
1. Tảo đơn bào với nấm. 
2. Kiến và cây kiến. 
3. Mối và trùng roi sống trong ống tiêu hóa của mối. 
4. Cua và hải quì. 
5. Tảo vàng với san hô. 
6. Vi khuẩn nốt sần và cây họ đậu. 
Sử dụng dữ kiện trên, trà lời các câu từ 38 đến 40. 
Câu 38. Dạng cộng sinh nào xáy ra giữa thực oật uới nấm hoặc 0ì 
khuẩn ? 


A,.32,8, 4. B. 1;5, 6. . 9. Ð: 1:5, 
Câu 39. Jqng cộng sùth nào xảy ra giữa động uật uới động uật? 
A.5, 6. B.3, 8, 4. C. 8,4, 5 D.3, 4. 
Câu 40. Dạng cộng sinh nào xảy ra giữa thực uật uới động uật? 

A.4, 5. B.:5, 0.9, 4. D.2, 4, 5. 


Câu 41. Cưa oà hải quì biểu hiện hình thức cộng sùnh ở đặc điểm nào? 
A. Cua giúp hải quì di chuyển khỏi nơi khô hạn, hải quì có tế bào 
gai tiết chất độc, giúp cua tự vệ. 
B. Hải quì giúp cua chỗ ở, cua cung cấp thức ăn thừa cho hải quì. 
C. Cua giúp hải quì chỗ ở, hải quì cung cấp thức ăn cho cua. 
D. Hải quì cung cấp động vật nhỏ cho cua, cua nhờ có càng bảo vệ 
hải quì. 
Câu 42. Quan hệ hội sinh là trường hợp nào sau đây? 
A. Hai loài sống chung, đôi bên cùng có lợi, nhưng không nhất thiết 
phải xảy ra. 
B. Hai loài sống chung, đôi bên cùng có lợi và bắt buộc phải xảy ra. 
€. Hai loài sống chung một bên có lợi, một bên có hại. 
D. Hai loài sống chung, trong đó chỉ có một loài có lợi, loài kia 
không có lợi cũng không có hại. 
Câu 48. Biểu hiện quan hệ sùh thái nào sau đây là quan hệ hội sinh? 
A. Vi khuẩn sống trong nốt sẩn của cây họ đậu. 
B. Sáo ăn ve, bét dưới lớp lông của trâu, bò. 
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C. Cá ép sống bám vào cá mập, cá voi để được mang đi kiếm mỗi 
và hô hấp thuận lợi. 

D. Dây tơ hồng sống bám trên các cây chủ và hút chất hữu cơ của 
cây chủ. 

* Cho các mối quan hệ sinh thái giữa các loài như sau: 

1. Dương xỉ sống bám trên thân cây gỗ để lấy nước và ánh 
sáng, không gây hại cây gỗ. 

2. Nhờ hải quì cá trốn được kẻ thù và cá bảo vệ hải quì khỏi 
bị số cá khác đến ăn xúc tu. 

8. Trùng roi sống trong bụng mối chứa enzim xenlulaza, 
giúp mối phân giải xenlulôzơ thành đường glueôzơ, mối 
cung cấp đường cho trùng roi. 

4. Cò và nhạn bể làm chung tổ để ở. 

5. Kền kển sử dụng thức ăn thừa của thú. 

6. Vi khuẩn Rhizôbium nhờ có enzim nitrôgenaza cố định 
nitơ khí trời cho cây họ đậu. Ngược lại, cây họ đậu cung 
cấp chất hữu cơ cho vi khuẩn nốt sần. 

7. Sán, giun sống trong cơ quan tiêu hóa của lợn. 

Sứ dụng dữ kiện trên, trủ lời các câu từ 44 đến 46. 

Câu 44.* Trường hợp nào là quan hệ hội sinh? 


A.1,5 B.3,6. Œ.1,5,1: D.2, 4. 
Câu 4ð.* Trường hợp nào là quan hệ cộng sinh? 
A.3,4, 6. B.38,7, C. 3, 6. D. 4, 6. 


Câu 46.** Trong các quan hệ dưới đây quan hệ nào không thuộc 
quan hệ đối địch khác loài? 

1. Kí sinh uật chủ 

2. Sinh uật ăn sinh uật khác 

3. Ức chế cảm nhiễm 

4. Cạnh tranh giữa cây trông uới cỏ dại 

5. Hội sinh giữa cá ép uới đôi môi, uích. 

6. Địa y. 

Phương án đúng là: 

A.3,5,6. B. 5, 6. C.4,5, 6. D.1,9,3. 
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Câu 47.* Ki đề cập đến quan hệ sinh cát ăn sinh cát khác, nội dụng 
nào sau đây sat? 
&. Động vật ăn thịt con môi có tác dụng chọn lọc các con yếu, làm 
cá hai loài đều phát triển tốt hơn. 
B. Thực vật bất sâu bọ thường ở vùng đất nghèo chất dinh dưỡng 
thiếu đạm. 


~ 


. Thực vật là thức ăn cho nhiều loài động vật. Tuy nhiên khi sử 
dụng nguôn thực vật, động vật có vai trò thụ phân và phát tán 
cho cây. 

D. Quan hệ giữa động vật ăn thực vật chí làm động vật phát triển 
còn thực vật suy yếu đi mà không hề có lợi gì. 

Câu 48. /#í sinh: là quan hệ có đặc điểm nào sau đây? 

A. Loài sinh vật này sống nhờ trên cơ thể loài khác, sử dụng chất 
hữu cơ của vật chủ. 

l. Loài này sống nhờ trên cơ thể loài khác, sử dụng chất hữu cơ từ 
cơ thê sinh vật đó mà không là hại chúng. 

€, Giữa hai loài sử dụng thức ăn lẫn nhau. 

D. Loài này sống nhờ trên cơ thể loài khác nhưng lại thụ tỉnh hoặc 
cung cấp nguồn thức ăn cho loài đó. 

Câu 49. Ñ sinh hoàn toàn là dạng sinh tật: 

A. Tự tổng hợp được chất hữu cơ nhưng nơi ở hoàn toàn dựa vào vật chủ. 

B. Vừa sống nhờ vào vật chủ, vừa có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. 

€. Không có khả năng tự dưỡng. 

D. Sống nhờ hoàn toàn vào vật chủ giai đoạn còn non, đến trưởng 
thành thì có khả năng tự dưỡng. 

Câu õ0. Đán hí sinh là trường hợp nào? 

A. Hai loài sinh vật sống dựa vào nhau, loài này có lợi cho loài kia 
và ngược lại. 
B. Sinh vật vừa sống nhờ vào các chất lấy từ vật chủ, vừa có khả 
năng tự dưỡng. 
€. Sinh vật không có khả năng tự dưỡng, sống nhờ hoàn toàn vào 
vật chủ. 
D. Sinh vật chỉ sử dụng chất hữu cơ của vật chủ trong giai đoạn 
sinh trưởng, ở giai đoạn phát triển chúng tự tổng hợp được chất 
hữu cơ. 
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Câu 51. Cây tầm gửi sống kí sinh trên thân cây chủ, đồng thời có khả 
năng quang hợp tổng hợp được chất hữu cơ. 
Quan hệ sinh thái trên đây được gọi là: 
A. Hợp tác. B. Kí sinh hoàn toàn. 
€. Hội sinh. D. Bán kí sinh. 
Câu ð2. Cho các quan hệ sinh thái sau đây: 
1. Dây tơ hông sống kí sinh trên thân cây gỗ. 
2. Cây dương xỉ sống bám trên thân cây gỗ 
3. Sán lá kí sinh trong gan người. 
4. Cây tâm gửi kí sinh trên thân cây chủ 
5. Ve bét kí sinh trên lưng trâu, bò. 
6. Virut HIV trong cơ thể người bệnh. 
Trường hợp nào là quan hệ kí sinh hoàn toàn? 
Phương án đúng là: 
A.1,2,3,4,B,6. B.1,38,5 €. 1; 8; 5, 6. D. 2, 4. 
Câu 53. Điều nào sau đây sai khi nói đến quan hệ kí sinh? 
A. Sinh vật kí sinh không giết chết ngay sinh vật chủ mà chỉ làm 
yếu dần. 
B. Một số trường hợp đặc biệt, vật kí sinh sống tự do mà khôrg 
sống bám vào cơ thể vật chủ. 
C. Có hai trường hợp kí sinh gồm kí sinh hoàn toàn và bán kí sinh. 
D. Loài sống nhờ gọi là vật kí sinh, loài kia là sinh vật chủ. 
Câu 54.* Điều nào sau đây sai khi nói uễ mối quan hệ cạnh tranh? 
A. Trong quan hệ cạnh tranh, các loài sinh vật đều bị ảnh hưởrg 
bất lợi, trong đó có loài yếu thế, có loài thắng thế. 
B. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy các loài tổn tại trong thiên 
nhiên một cách ổn định. 
C. Chỉ những cá thể khác loài mới có cạnh tranh gay gắt với nlhheu 
còn những cá thể cùng loài sẽ rất ít hoặc không cạnh tranh nhau. 
D. Trong quần xã các loài có cùng nguồn thức ăn, chỗ ở, thường; tó 
quan hệ cạnh tranh với nhau. 
Câu ðð. Hệ sinh thái bao gồm: 
A. Sông, biển và rừng. 
B. Thạch quyển, khí quyển, thủy quyển 
C. Tầng tạo sinh và tầng phân hủy. 
D. Quần xã sinh vật và nơi sống của chúng (sinh cảnh). 
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Câu 56. Các hệ sinh thái tự nhiên được phân loạt thành: 

A Hệ sinh thái trên cạn; hệ sinh thái dưới nước. 

B Hệ sinh thái nước mặn; hệ sinh thái nước ngọt. 

€ Hệ sinh thái sông suối; hệ sinh thái biển và rừng. 

D Hệ sinh thái rừng, sa mạc, savan đồng cỏ, thảo nguyên. 
Câu ð7. Các hệ sinh thái dưới nước được cha thành hai nhóm nào 
sau đây? 

A Hệ sinh thái ven bờ; hệ sinh thái ngoài khơi. 

B Hệ sinh thái nước đứng; hệ sinh thái nước chảy. 

€ Hệ sinh thái ao, hồ, sông; hệ sinh thái biển. 

D Hệ sinh thái nước mặn; hệ sinh thái nước ngọt. 

* Cho các loại hệ sinh thái sau: 


1. Đồng rêu đới lạnh 2. Hệ sinh thái ao, hồ 
3. Rừng ngập mặn 4. Sa mạc, hoang mạc 
5. Hệ sinh thái sông, suối 6. Rạn san hô 


7. Rừng thông phương Bắc. 

Sử dụng dữ biện trên, trả lời các câu õ8 đến 61. 
Câu 58. 1, 4, 7 được gọi chung là: 

A Các hệ sinh thái nghèo dinh dưỡng. 

B Các hệ sinh thái trên cạn. 

€ Các hệ sinh thái kém phát triển. 

D Các hệ sinh thái kém đa dạng. 
Câu ð9. Hệ sinh thái nước đứng gồm: 


A2. B.2, 3. C.2,3, 5. D. 2, 5. 
Câu 60. Cúc hệ sinh thái dưới nước gồm: 
A2,3. B.2,õ, 6. G..2, 8, 5,6. D..8, 5. 


Câu 61. Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh uật có quan hệ 
đỉnh dưãng uới nhau. Mỗi loài là một mắc xích uừa (A), uừa (B). 
(2) uà (B) lần lượt là: 
A Là sinh vật tiêu thụ mắc xích phía sau; là sinh vật bị mắc xích ở 
phía trước tiêu thụ. 
B Tổng hợp chất hừu cơ; phân giải chất hữu cơ. 
€ Có nguồn thức ăn là mắc xích phía trước; là nguồn thức ăn của 
mắc xích phía sau. 
D Là sinh vật cung cấp; là sinh vật tiêu thụ. 
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Câu 62. Trong một chuỗi thức ăn có ba thành phần sùth oật nì)? 
A. Sinh vật trên cạn, sinh vật dưới nước, sinh vật phân giải 
B. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải. 
Œ. Sinh vật tự dưỡng, sinh vật dị dường, vi sinh vật. 
D. Động vật, thực vật, vi sinh vật. 
Câu 68.* Trong chuỗi thức ăn, chùm cú mèo thuộc bậc dình dưỡng nào? 
A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2. B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. 
€. Sinh vật cung cấp. D. A hoặc B. 
Câu 64.* Trong hệ sinh thái có các loại chuỗi thức ăn nào? 
A. Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh và chuỗi thức ăn mở đéu 
bằng chất hừu cơ bị phân giải. 
B. Chuỗi thức ăn đơn giản và chuỗi thức ăn phức tạp. 
C. Chuỗi thức ăn đủ các thành phần và chuỗi thức ăn thiểu c¿c 
thành phần cấu trúc. 
D. Chuỗi thức ăn trên cạn và chuỗi thức ăn dưới nước. 
Câu 6ã.* Cho các chuỗi thức ăn sau: 
1. Có 2 Chuột > Rắn © Cú mèo > Vì sinh oật phản giải 
32. Mùn 2 Bọ nhảy © Nhện > Kiến > Vi sinh uật phân giải. 
3. Thực uật > Châu chấu 2 Ếch  Rắn 2 Đại bàng 2 Sinh 0d 
phân giải. 
4. Mùn © Ấu trùng ăn mùn > Sâu bọ ăn thịt > Cá 2 Vì khuêti 
hoại sùnh. 
5. Tảo đơn bào: Gián xác > Mực 2 Cá > Vi sinh uật. 
Chuỗi thức ăn nào được mở đầu bằng cây xanh? 
Phương án đúng là: 
A.2,4. B. 1. Đ.1,8. D. 1, 3, 5. 
Câu 66. Lưới thức ăn là: 
A. Độ đa dạng về thành phần loài của quần xã. 
B. Trường hợp quần xã có nhiều chuỗi thức ăn. 
C. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắc'xích chung. 
D. Là mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã. 
Câu 67. Trong một hệ sinh thái, chuỗi thúc ăn không tôn tại độc lập 0ì. 
A. Sinh vật luôn đấu tranh sinh tôn với giới vô cơ và giới hữu cơ. 
B. Một loài có thể sử dụng nhiều loài khác làm nguồn thức ăn; m& 
loài còn là nguồn thức ăn cho nhiều loài. 
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€C. Hệ sinh thái là một cấu trúc động. 
D. Qui luật sinh thái không cho phép. 


(âu 68.* Cho các loài sinh uật gồm: 


1. Cánh hiến đó 3. Nấm mộc nhĩ 
3. Dây tơ hồng 4. Nấm mốc 
5. Nêu bám trên cây 6. Cây tắm gửi 


Những loài nào không là sinh uật sản xuất? 


Phương án đúng là: 


A.92,4. B.1,3,1: C. 5, 6. D. 1,2, 3, 4. 
Cau 69.Š Co các loài sinh oật sau đây? 

1. Dương xí. 3. Chuôn chuồn. 3. Sâu đất 

4. Nấm rơm. 5. Rêu. 6. Giun. 


Những loài là sinh uật tiêu thụ gồm: 
Phương án đúng là: 


A.9,3,4,6. B. Không loài nào. 
C.2,3,6. D. 2,6. 
B.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 
IL ĐÁP ÁN 
1B S.| - He 4.C .Ơ 
6.A 7.B 8.D 9.B Lõ 
11. A 12.C | 13.A 14.D .B 
16. A 17.D 18.B 19. A .C 
21A 22.D 23.D 24.D .A 
—96.B_ 27.C 28. A 29. D X- 
3.8 — 39. A 33. C 34. D .B 
36.C: 37. A 38.B 39.D .B 
41A —48.D | 43.C 44.A .Ơ 
—46.B 47.D | 48A 49. C .B 
51D. _68Ơ |  86.B 54. C .D 
56. A 57.D | 58. B 59. A .Ơ 
61.C 62.B 63. D 64.A .D 
66. C 67.B | 68. D 69.A 
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II. HƯỚNG DÂN GIẢI CÂU KHÓ 


Câu 3. Có nhiều loài chuột, loài chim, loài bèo, loài cây khác nhaui; 
các con hổ trong vườn bách thú bị nhốt, không tạo thành 1 quần thẻ. 


(chọn D) 
Câu 4. Hỗ trợ, đối địch, cạnh tranh. (chọn C') 
Câu 7. Các cá thể cùng loài quần tụ khi gặp thuận lợi: Trâu ăn theo 
bầy; chim di cư theo đàn; cây liền rễ.... (chọn B) 
Câu 8. Quần tụ gây hiệu quả nhóm. (chọn D) 


Câu 9. Nhiều con linh cẩu cùng hạ 1 con thú lớn là biểu hiện của hiệu 


quả nhóm. (chọn B) 
Câu 13. Khi quá thiếu thức ăn sẽ dẫn đến ăn thịt đồng loại. (đhon A) 
Câu 16. Mật độ giảm dẫn đến sinh sản chậm. (chọn A) 


Câu 17. Một quần thể được ổn định thì số lượng cá thể biến động 
quanh mức cân bằng. (chọn D) 


Câu 24. Một thân cây đổ lâu năm có nhiều loài sinh vật phân hủy xác 
thực vật đến sinh sống. (chọn D) 


Câu 2ã. Xác chết động vật bị thối rữa, chỉ tổn tại vài tháng. 
(chọn A) 
Câu 46. Hội sinh và cộng sinh là quan hệ hỗ trợ khác loài. (chọn B) 


Câu õ4. Trong điều kiện bất lợi, các cá thể cùng loài cạnh tranh gay 
gắt và khốc liệt nhất. (chọn C) 
Câu 63. Khi chim cú mèo ăn chuột, nó là sinh vật tiêu thụ bậc 3. 
Nhưng khi cú mèo ăn rắn, nó sẽ là sinh vật tiêu thụ bậc 3. (chọn Ð) 
Câu 64. Tất ca các loài nấm đều là sinh vật dị đường; cánh kiến đỏ 
không tự tổng hợp được chất hữu cơ; dây tơ hồng là thực vật kí sinh 
hoàn toàn. (chọn D) 
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Chương HII: CON NGƯỜI, DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
A. CÁC CÂU HỎI 
Câu 1. Ó nhiềm môi trường là gi? 
A Trường hợp mất cần băng sinh thái, 
B Hiện tượng ö nhiễm do rác thái, khí thai công nghiệp. 
€ Hiện tượng môi trường tự nhiên nhiễm bản, làm thay đôi tính 
chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường, gây tác hại đến đời 
sông con người và các sinh vật khác. 
D Hiện tượng khai thác tài nguyên không hợp lí. 
Câu 2.* Hoạt động nào sau đáy gây ô nhiềm môi trường? 
1. Khat thác lâm sản, hái sản, nóng sản. 
9. Khi thải công nghiệp. 
3. bà lụt, nút lúa. 
4. Giao thông cận tái đường bộ, đường thủy, đường hàng không. 
5. Rác thái. 
6. Phóng xạ dùng chữa bệnh trong ngành y tê 
Piương án đúng là: 


A.1,2, 4, 5. B.2,3,4,5. C,1,4,6 D.1,%.,8, 4.5, 6. 
Câu 3. Kht thái công nghiệp gây ô nhiễm mỗi trường gồm có: 

A.CH;, C;H;, CO, CO,. B. CO, CO¿, SO,, NO; 

€ CO, CO;, H;S, C;H¡. D. CO;, NO;, CH:, C;H;. 


Câu 4. Nội dung nào sau đây sai? 
A Các hoạt động vô ý thức của con người như đốt, phá rừng, săn 
bắn bừa bài... là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. 
B Các lò phóng xạ, vũ khí hạt nhân góp phần gây ö nhiễm môi trường. 
€ Các hoạt động có ý thức của con người như vận hành các nhà 
máy, phân bón cho cây trồng, chuyên chở hành khách... không 
làm ô nhiễm môi trường. 
D Lũ lụt, hạn hán cũng góp phần làm ô nhiễm môi trường. 
Câu ð.* Điện pháp nào sau đây được sứ dụng trong nông nghiệp có 
tác dụng gtảm thiếu ô nhiễm môi trường? 
1.Bón phân hữu cơ. 
3. Dùng thiên dịch. 
3. Dùng chất trừ sâu, diệt có tới nồng độ oửa phái. 
4.Bón phản 0í sình. 
Piương án đúng la: 
A24. B; 1;2,4. Œ.2, 3, 4. D. 1,3, 4. 
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Câu 6.* Muốn hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, (do hoạt động của 
các nhà máy công nghiệp cần phát có biện pháp nào? 

1. Khử, lọc chất thải. 

2. Chất thải được qui tụ một nơi. 

3. Sản xuất theo qui trình kín. 

4. Hạn chế thời gian hoạt động của nhà máy. 

Phương án đúng là: 

A.2,4. B.1,3. 6.1,4: D.2,3. 
Câu 7. Ô nhiễm chú yếu nào sau đây dễ xuất hiện đột biến, gây ra 
các bệnh di truyền, bệnh: ung thư ở người? 

A. Ăn rau quả không sạch. 

B. Bón phân hóa học cho cây, dầu loang ở sông biển do vận tải 

đường thủy. 

C. Năng lượng nguyên tử và các chất phóng xạ. 

D. Xác động vật và thực vật chết. 
Câu 8.* Khi sử dụng các động cơ nổ cho phương tiện giao thông uận 
tải. Biện pháp nào sau đây được gọi là tích cực để chống ô nhiễm môi trường? 

A. Máy móc mới hoặc còn tốt. 

B. Hãm bớt âm thanh của động cơ. 

€. Nguyên liệu dùng để đốt cháy phải tốt. 

D. A và C đúng. 
Câu 9.* Một (rong những nguyên nhân chú yếu, trực tiếp gây hiệu 
ứng nhà kính làm trái đất nóng lên uà xuất hiện nhiều thiên tại là do: 

A. Nông độ khí CO; trong bầu khí quyển tăng lên. 

B. Nguồn sống trong các hệ sinh thái ngày càng cạn kiệt. 

C. Lượng nước trong khí quyển ngày càng khan hiếm. 

D. Lượng khí ôxi trong khí quyển ngày càng ít đi. 
Câu 10.* Khí phân loại lài nguyên, người ta chúa làm các dạng nào? 

1. Tùi nguyên dự trữ. 

2. Tài nguyên năng lượng oĩnh cửu. 

3. Tài nguyên không tái sinh. 

4. Tài nguyên tiềm tàng. 

5. Tài nguyên tái sinh. 

6. Tài nguyên được sử dụng. 

Phương án đúng là: 


A.3,5. B.2,3,5. C.1,2,3,4,6. D.1,2,3, 4, 5, 6. 
Câu 11* Nguồn tài nguyên nào sau đây được gọi là tài nguyên tái sinh ? 
1. Đất trồng 2. Khí đốt. 3. Thủy sản 4. Lâm sản. 

5. Dầu lửa 6. Mỏ vàng, bạc, đá quí. 
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Diương án đúng là: 


A.2, 5. B. 1; 3; 5: €. 6. lỦ, 1,:., 3, 
Câu 12* Tời nguyên không tái sinh bạo gồm các dạng nào sau đây? 
1. Than 9. Đất trồng, lâm sản, thủy sản. 

3. Khi đốt. 4. Gió, thúy triều. 

5. Dầu mó. 6. Quạng mó. 

PLương án đúng là: 

A.1, 3, 5, 6: B. 5, 6. C.1,3,4,5,6. Ð. 1,8, 3, 4, ð, 6. 


Câu 13. đu là loại tài nguyên 0ĩnh cứu của một quốc gia? 
A. Đất trông, lâm sản, thủy sản. 
B. Nguôn nước. 
Œ, Gió, thủy triều, suối nước nóng, mặt trời. 
D. Than, dầu, khí đốt, quặng mỏ. 
Câu :4. Hoqf động nào sau đây không góp phân sứ dụng hợp lí nguồn tài 
nguyệt đất? : 
A. Thay lớp đất xấu của địa quyển bằng lớp đất tốt hơn. 
B. Chống nhiễm mặn. 
C. Chống khô hạn. 
ID. Chống xói mòn. 
Câu :ð. Nội dung nào sau đáy sai? 
A. Tài nguyên nước được tái sinh theo chu trình nước của trái đất. 
B. Nước sạch là nguồn nguyên liệu vô tận và vĩnh cửu. 
€. trồng rừng, đào kênh, đào sông, hồ nhân tạo là 1 trong các biện 
pháp bảo vệ nguồn nước. 
D. ) nhiềm nguồn nước là nguyên nhân xuất hiện bệnh tật cho con 
xgười và sinh vật. 
Câu 16. Muốn bảo oệ tài nguyên rừng phải có biện pháp nào? 
A. Khai thác lâm sản đủ độ lớn. 
B. chỉ khai thác những cây gỗ già, những động vật hết khả năng 
sinh sản. 
€. Không được khai thác bất cứ khu rừng nào. 
D. Khai thác trên cơ sở khoa học hợp lí và được qui hoạch hóa. 
Câu 17. Phát biểu nào sau đây sai? 
A. Thủy sản, hải sản là tài nguyên tái sinh. 
B. Nên đánh bắt thủy sản theo mùa và sinh vật biển phải đủ độ 
lén, đủ kích thước được qui định. 
C. Ao, hồ, sông biển rất nhiều nên cần phải tranh thủ đánh bắt 
tìoäi mái, chỉ sợ không đủ phương tiện để đánh bắt. 
D. làm mất cân bằng hệ sinh thái biển sẽ ảnh hưởng đến sinh vật 
trên cạn. 
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Câu 18. Tại sưo cần phải giữ gìn thiên nhiên hoang dã? 

A. Vì đây là nguồn tài nguyên quí hiếm của quốc gia. 

B. Vì đó là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiềm và 

cạn kiệt nguồn tài nguyên. 

C. Vì cần phải giữ gìn vẻ đẹp, giữ gìn quang cảnh của đất nước. 

D. Vì phải giữ gìn không gian, để khi cần thiết thế hệ sau có nơi để 

xây dựng nhà cửa. 
Câu 19.* Đế bảo uệ tài nguyên, cần có biện phúp chủ yếu nào? 

1. Bảo uệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn. 

3. Không sản bắt động oật hoang dã uà khai thác qua nước cặc loài 

sinh uật. 

3. Xây dựng các khu bảo tôn, các uườn quốc gia. 

4. Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tôn nguồn gen qui hiểm. 

5. Trồng cây gây rừng. 

Phương án đúng là: 

A.L3,5. B.2,3,4,5. C.1/2,3,45. D.1,2,4,5. 
Câu 20. Lò học sinh, biện pháp nào theo em là hữu liệu nhát đế góp 
phần báo uệ thiên nhiên? 

A. Không chặt phá cây trồng, cây rừng. 

B. Tuyên truyền chống vũ khí hạt nhân. 

C. Ngăn cản các hoạt động gây ô nhiễm môi trường. 

D. Ý thức về mọi hành vi của bản thân và tuyên truyền cho mọi 

_ người cùng hành động nhằm bảo vệ thiên nhiên. 
B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 


I. ĐÁP ÁN hs 

TP HU |” o0 00 l7 0b 
6.B TỐC _8.D 
1D |.” "112,A “ lO 
16D |. 170. |‹1:48/8 


II. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU KHÓ 

Câu 2. Các hoạt động của con người dù có ý thức hoặc không ý thức 

đều ít nhiều gây ô nhiễm môi trường, trừ các biện pháp chống ô 

nhiễm. (chọn D) 

Câu 5. + Dùng thiên địch như: Ong mắt đỏ kí sinh, ong mắt xanh kí 

sinh tiêu diệt sâu hại cây trồng; dùng kiến giết rệp hại cây... 

+ Phân vi sinh không gây ô nhiễm như các loại phân khác. 

(chọn A) 
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Câu 3. nước có nên khoa học và kinh tế phát triển các nhà máy 
còng nghiệp thường có qui trình sản xuất khép kín hoặc chất thải 
(chọn B) 


được thư, lọc, 


Câu 3. Trái đất nóng lên do nồng độ khí CO; tăng nhanh. 


(chọn A) 


Câu !5. Nước sạch không phải là nguồn nguyên liệu vô tận, cần phải 


được :ư dụng tiết kiệm. 
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